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Ban hành Nghị quyết về Ké hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2023 tỉnh Cao Bằng

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Thực hiện Thông báo số 367/TB-HĐND ngày 29/9/2022 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Cao Bằng dự kiến thời gian, nội dung, chương trình và phân công chuẩn 
bị nội dung cho Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 Hội đồng nhân dân tỉnh Cao 
Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, ủy  ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng 
nhân dân tỉnh xem xét, thông qua Nghị quyết ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế 
- xã hội (PTKTXH) năm 2023 tỉnh Cao Bằng như sau:

I. CĂN CỨ VÀ S ự  CẢN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QƯYÉT

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 đã được sửa 
đổi bổ sung tại Luật số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng 
Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách 
nhà nước năm 2023; Công văn số 5032/BKHĐT-TH ngày 22/7/2022 của Bộ Kế 
hoạch và đầu tư về việc hướng dẫn đánh giá thực hiện Kế hoạch PTKTXH năm 
2022, dự kiến Kế hoạch PTKTXH năm 2023.

Việc xây dựng Nghị quyết ban hành Ke hoạch PTKTXH năm 2023 nhằm cụ 
thể hóa mục tiêu, từng chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, đảm bảo đúng, 
đủ ừên cơ sở khai thác họp lý và hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh và phục vụ 
chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế- xã hội phù họp với thực tế trong năm.

Việc xây dựng Nghị quyết ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 
2023 của tỉnh Cao Bằng nhằm thực hiện đúng và có hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu 
kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Đại hội đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX 
(nhiệm kỳ 2020 - 2025) và phù họp với Quy hoạch, điều kiện, chủ trương, chính 
sách và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2023. Như vậy, việc xây dựng 
Nghị quyết ban hành Ke hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 tỉnh Cao Bằng 
là cần thiết.
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n. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DựNG D ự  THẢO VĂN BẢN

1. Mục đích

Xác định mục tiêu, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 phù họp với tình 
hình thực tiễn, phù họp với các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Cao 
Bằng lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020 - 2025) và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 
năm giai đoạn 2021 - 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Quan điểm chỉ đạo

Việc xây dựng nghị quyết dựa trên quan điểm là phải căn cứ vào các văn bản 
hướng dẫn của trung ưong, căn cứ vào tình hình thực tế của tỉnh để xây dựng các 
mục tiêu, chỉ tiêu phù họp với điều kiện cụ thể của địa phương.

Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về Kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh là một nhiệm vụ quan trọng để phát triển nhanh và bền vững; đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Đảm bảo thực hiện có hiệu quả và khai thác họp lý nguồn tài nguyên, tiềm 
năng của tỉnh, phù họp với các yếu tổ khách quan và chủ quan trong tình hình mới.

Đảm bảo thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch của Trung 
ương, của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cấp trong việc thực hiện các mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

m. QUÁ TRÌNH XÂY DƯNG D ự  THẢO VĂN BẢN

- Căn cứ nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND tỉnh khóa 
XVII tại Thông báo số 367/TB-HĐND ngày 29/9/2022, UBND tỉnh đã ban hành 
Công văn số 2532/ƯBND-TH ngày 30/9/2022, giao Sở Ke hoạch và Đầu tư chủ trì, 
tổng họp xây dựng dự thảo Nghị quyết Ke hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 
2023 tỉnh Cao Bằng.

- Dự thảo Nghị quyết được cơ quan chủ trì soạn thảo đã thực hiện lấy ý kiến 
của ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, ủ y  ban nhân các huyện, 
thành phố. Trên cơ sở các ý kiến tham gia góp ý của các đơn vị, cơ quan soạn thảo 
đã tiếp thu chỉnh sửa, thống nhất, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế- 
xã hội năm 2023 tỉnh Cao Bằng, Dự thảo Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội năm 2023 tỉnh Cao Bằng của Hội đồng dân dân tỉnh.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG c ơ  BẢN CỦA D ự  THẢO VĂN BẢN

1. Bố cục gồm các phần sau:
- Căn cứ ban hành Nghị quyết.

- Các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023.

- Những giải pháp chủ yếu.
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2. Nội dung cơ bản

2.1. Mục tiêu tổng quát:

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh 
thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu của các kế hoạch 5 năm 2021 -  2025. 
Cần tiếp tục củng cố, phát huy nền tảng kinh tế của tỉnh, cải thiện môi trường đầu 
tư để thu hút tối đa các nguồn lực cho hoạt động đầu tư phát triển, thúc đẩy tăng 
trưởng bền vững. Phát triển kinh tế cần đi đôi với phát triển toàn diện, đống bộ các 
lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; tăng cường 
quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. 
Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tinh gọn bộ máy quản lý nhà nước; 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật. Tăng 
cường hoạt động thông tin truyền thông, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân tỉnh 
Cao Bằng. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Củng cố quốc 
phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được và khí thế trong năm 2022, đồng 
thời khắc phục những khó khăn hạn chế còn tồn tại nhằm thực hiện có hiệu quả các 
Chương trình, Đề án, của Trung ương, của Tỉnh về phục hồi và phát triển kinh tế - 
xã hội năm 2023.

2.2. Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2023

2.2.1. Chỉ tiêu kỉnh tế

(1) Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 8%, trong đó: Nông, lâm, ngư 
nghiệp tăng 3,1%; Công nghiệp, xây dựng tăng 11,71%; Dịch vụ tăng 8,35%; Thuế 
sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,4%.

(2) GRDP bình quân đầu người 43,97 triệu đồng.

(3) Giá trị sản phẩm trồng trọt, nuôi trồng thủy sản trên 1 đơn vị diện tích (ha) 
đạt trên 46 ừiệu đồng.

(4) Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn (bao gồm cả giá trị hàng hóa 
giám sát) đạt 638 triệu USD. Trong đó kim ngạch nhập khẩu đăng ký tại địa bàn 
396 triệu USD, kim ngạch xuất khẩu đăng ký tại địa bàn 132 triệu USD; giá trị 
hàng hóa giám sát 110 triệu USD.

(5) Thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.838 tỷ đồng. Trong đó: thu nội địa 1.638 
tỷ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu 1.200 tỷ đồng.

(6) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng trên 11%.

(7) Khởi công dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) -  Trà Lĩnh 
(Cao Bằng); Tỷ lệ chiều dài các tuyến đường huyện, đường xã được nhựa hóa/  bê 
tông hóa mặt đường 82,5%; Tỷ lệ xã có đường đến trung tâm xã được nhựa hóa1 bê 
tông hóa 99,38%.
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2.2.2. Chỉ tiêu văn hóa - xã hội:

(8) Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Xây dựng trường 
chuân quốc gia tăng thêm 6 trường mầm non và phổ thông.

(9) Duy trì 15 bác sỹ/vạn dân; tỷ lệ số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã đạt 
82%; 35 giường bệnh/vạn dân; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 97%.

(10) Tỷ lệ gia đình văn hóa duy trì 85%; tỉ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
đạt chuẩn văn hóa duy trì 95%; tỉ lệ khu dân cư văn hóa 58%;

(11) Giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 4%.

(12) Tỷ lệ lao động qua đào tạo 50%, trong đó tỷ lệ qua đào tạo nghề lên 
37,4%; tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị dưới 3,25%.

(13) Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới tăng thêm đạt 03 xã trở lên.

2.2.3. Các chỉ tiêu về môi trường:
(14) Tỷ lệ che phủ rừng đạt 57,83%.

(15) Phấn đấu đạt 86,5% dân cư thành thị được dùng nước sạch, 93% dân cư 
nông thôn được dùng nước họp vệ sinh.

(16) Số hộ chăn nuôi đưa gia súc ra khỏi gầm sàn nhà tăng thêm 1.909 hộ.

(17) Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị được xử lý đáp ứng yêu cầu 
về bảo vệ môi trường đạt 87%; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 
được xử lý đạt 87,5%.

2.3. N hững giải pháp chủ yếu

a) Nông, lâm, ngư nghiệp

Rà soát diện tích đất nông nghiệp chưa sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả 
để chuyển đổi sang cây trồng khác cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao hơn. Làm 
tốt công tác dự tính, dự báo, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sâu bệnh 
hại và có biện pháp tổ chức phòng trừ kịp thời, không để lây lan thành dịch. Tăng 
cường công tác quản lý giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tại các huyện, 
Thành phố. Tiếp tục triển khai các dự án nông nghiệp thông minh. Đẩy mạnh thực 
hiện tái cơ cấu lại chăn nuôi, cơ cấu lại giống vật nuôi theo hướng nâng cao năng 
suất và giá trị, tiếp tục triển khai các giải pháp chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang 
chăn nuôi tập trung gia trại, trang trại. Tập trung thu hút và hỗ trợ để các dự án 
chăn nuôi tập trung sớm đi vào hoạt động như dự án trang trại chăn nuôi bò sữa và 
chế biến sữa TH-TrueMilk. Thực hiện tốt công tác phòng trừ dịch bệnh gia súc, gia 
câm, phòng, chống rét và chủ động thức ăn cho đàn gia súc, gia cầm trong mùa 
đông. Tập trung tri en khai sớm các dự án trồng rừng năm 2023. ứng dụng khoa 
học công nghệ về trang thiết bị khai thác, chế biến, công nghệ tiên tiến trong sản 
xuất nhằm đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị. Làm tốt công tác bảo vệ phòng 
chống cháy rừng, ngăn chặn có hiệu quả việc khai thác, vận chuyến, buôn bán lâm 
sản trái phép. Triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
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nông thôn mới. Thúc đẩy, hỗ trợ một số cơ sở sản xuất hoàn thiện chất lượng sản 
phẩm để đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao và 4 sao cấp tỉnh.

b) Công nghiệp
Tiếp tục triển khai các giải pháp đảm bảo nguyên liệu cho các nhà máy chế 

biến khoáng sản đang hoạt động. Tạo mọi điều kiện cần thiết cho các nhà máy chủ 
lực (nhà máy sản xuất phôi thép, sản xuất Feromangan, sản xuất chì thỏi, tinh 
quặng chì, kẽm) sản xuất hoàn thành kế hoạch đảm bảo giá trị tăng trưởng của 
ngành. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khai thác lộ thiên khoáng sản Niken- 
Đồng hoàn thành theo kế hoạch. Tìm kiếm, thúc đẩy các nhà đầu tư vào đầu tư cơ 
sở hạ tầng, xây dựng nhà máy tại khu công nghiệp Chu Trinh; xây dựng cụm công 
nghiệp Hưng Đạo, cụm công nghiệp miền Đông. Thúc đẩy phát triển mạnh các 
ngành nghề truyền thống, TTCN phục vụ du lịch. Khuyến khích các doanh nghiệp 
tăng cường đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị công nghệ để sử dụng tiết kiệm 
nguồn nguyên liệu, năng lượng, tăng năng suất, hạ giá thành và bảo vệ môi trường. 
Tăng cường kết nối sản xuất công nghiệp chế biến với nông nghiệp đối với các sản 
phẩm có lợi thế gắn với các Chương trình trọng tâm, trọng điểm của tỉnh, góp phần 
thúc đẩy phát triển các chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa mới trên địa bàn tỉnh. Khởi 
công các dự án thủy điện theo kế hoạch. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát 
ngành điện đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sử 
dụng điện cho sản xuất tiêu dùng.

c) Thương mại, dịch vụ, du lịch

Tiếp tục xây dựng ngành thương mại phát triển theo hướng kết họp truyền 
thống và văn minh hiện đại; thu hút các nguồn lực của thương nhân trong và ngoài 
nước tham gia đầu tư, hoạt động thương mại. Phát triển thị trường trong tỉnh trong 
mối quan hệ chặt chẽ với phát triển thị trường trong vùng và cả nước, với thị 
trường ngoài nước; gắn hiệu quả kinh doanh thương mại với yêu cầu chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Kêu gọi mọi nguồn lực đầu tư 
hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, chợ nông sản, kết họp với xây dựng 
mạng lưới phân phối kết nối với các địa phương trong tỉnh, trong vùng và nước 
ngoài (Trung Quốc) theo quy hoạch. Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, tổ 
chức hội chợ, phiên chợ, giao lưu, kết nối giao thương góp phần thúc đẩy lưu 
thông, phân phối tiêu thụ hàng hóa, kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy kết nối thị trường, 
tìm kiếm đối tác kinh doanh, khuyến khích các tổ chức đơn vị kinh doanh sử dụng 
đa dạng các hình thức phân phối tiêu thụ sản phẩm; thúc đẩy sản phẩm sản xuất 
trên địa bàn tỉnh tham gia vào các chuỗi sản xuất tiêu thụ sản phẩm trong nước, 
hướng tới xuất khẩu. Trao đổi với Bộ, ngành liên quan và phía Trung Quốc việc 
nâng cấp cửa khẩu, mở lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh gồm: nâng cấp cửa khẩu 
Tà Lùng - Thủy Khẩu, Trà Lĩnh - Long Bang lên cửa khâu quốc tế; Mở song 
phương cặp cửa khẩu Lý Vạn - Thạc Long; Mở lối mở (lối thông quan hàng hóa) 
Nà Đoỏng - Nà Ráy. Xây dựng cơ chế trao đổi liên lạc giữa các cơ quan quản lý 
thuộc cửa khẩu Trà Lĩnh (Việt Nam) - Long Bang (Trung Quốc); cửa khẩu Sóc 
Giang (Việt Nam) - Bình Mãng (Trung Quốc) tạo thuận lợi cho việc trao đổi 
thông tin, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý các hoạt động
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cửa khẩu giữa hai bên. Thực hiện tốt chương trình nộp thuế điện tử 24/7, tạo thuận 
lợi cho doanh nghiệp trong việc nộp các khoản thuế, phí xuất nhập khấu. Duy trì 
thực hiện vùng xanh an toàn dịch bệnh đối với phương tiện và người điều khiển 
phưong tiện vận chuyển, hàng hoá xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn. 
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình hạ tầng tại cửa khẩu, hoàn thành dự án 
Nhà kiếm soát liên họp đầu cầu II Tà Lùng. Quản lý giá cả dịch vụ kinh doanh vận 
tải linh hoạt, phù họp với giá nhiên liệu, đặc biệt là dịch vụ vận tải hành khách. 
Tăng cường chất lượng công tác kiểm soát tải trọng xe trên các tuyến đường.

Tập trung thu hút các nhà đầu tư chiến lược, xây dựng hạ tầng theo hướng 
đồng bộ đa chức năng tại 03 di tích quốc gia đặc biệt, các danh thắng quốc gia, 
vùng CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng gắn với bản sắc văn hóa dân 
tộc. Phát triển các sản phẩm, loại hình du lịch bền vững (du lịch cộng đồng, du lịch 
nông nghiệp, du lịch sinh thái); khuyến khích sản xuất các sản phẩm lưu niệm, sản 
vật địa phưong; thúc đẩy phát triển nền ẩm thực Cao Bằng. Tăng cường ứng dụng 
công nghệ thông tin; thực hiện việc số hóa các tài liệu hiện vật, ấn phẩm du lịch; 
phát triển, hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ tuyên truyền, quảng bá du lịch; nghiên 
cứu triển khai các hoạt động du lịch mới, đa dạng. Triển khai hiệu quả Nghị quyết 
số 78/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về 
ban hành Quy định về Chính sách hỗ trợ phát triển Du lịch cộng đồng trên địa bàn 
tỉnh Cao Bằng đến năm 2025; tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách 
hỗ trợ phát triển du lịch. Tích cực tuyên truyền bằng nhiều hĩnh thức về bảo vệ môi 
trường trong hoạt động du lịch. Tăng cường kiểm tra công tác quản lý, điều hành 
tại các khu, điểm, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. Triển khai Kế hoạch xây dựng 
và phát triển CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng giai đoạn 2023-2026. 
Tiếp tục vận động tổ chức Hội nghị lần 8 của Mạng lưới CVĐC toàn cầu khu vực 
Châu Á -  Thái Bình Dương tại Cao Bằng năm 2024.

d) Quy hoạch, kế hoạch, giao thông, phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi 
trường đầu tư kinh doanh

Rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành theo 
quy hoạch tỉnh được phê duyệt. Hoàn thành Đồ án quy hoạch chi tiết khu liên họp 
Thể dục thể thao tỉnh Cao Bằng và các Đồ án điều chỉnh: quy hoạch chung thành 
phố Cao Bằng; quy hoạch chung thị trấn Xuân Hòa, thị trấn Thông Nông; quy 
hoạch chung thị trân Quảng Uyên; quy hoạch chung thị trân Nước Hai; quy hoạch 
chung thị trấn Đông Khê; quy hoạch chung thị trấn Bảo Lạc; điều chỉnh quy hoạch 
chung thị trấn Thanh Nhật; Hoàn thành lập quy hoạch phân khu các khu vực cửa 
khẩu Tà Lùng, Trà Lĩnh thuộc Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng.

Giao kế hoạch đầu tư công 2023 kịp thời gian theo quy định của pháp luật. 
Tiêp tục thành lập tô công tác vê tháo gỡ khó khăn, vướng măc và thúc đây thực 
hiện dự án đầu tư công năm 2023 đề bám sát tiến độ thi công, giải ngân các dự án, 
đặc biệt là các dự án trọng điểm của tỉnh như: Đường cao tốc Đồng Đăng - Trà 
Lĩnh, Đường tỉnh 208, Bảo tàng tỉnh Cao Bằng, Trụ sở làm việc HĐND - UBND - 
Đoàn ĐBQH tỉnh, Các dự án lĩnh vực y tế thuộc Chương trình phục hồi và phát 
triển kinh tế - xã hội...; kịp thời điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 theo
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tiến độ triển khai dự án. Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng các công trình 
xây dựng từ khâu khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, bảo trì công trình.

Tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trưong “Chính quyền đồng hành cùng 
doanh nghiệp ” tăng cường tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp qua nhiều kênh, 
nhằm lắng nghe ý kiến đề xuất, kịp thời giải quyết kiến nghị chính đáng của doanh 
nghiệp một cách thiết thực, hiệu quả. Tồ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Cao 
Bằng năm 2023. Nâng cao chất lượng, rút ngắn thòi gian cồng tác phối họp thẩm 
định, trình phê duyệt các thủ tục hồ sơ dự án đầu tư tư nhân để dự án sớm được 
triển khai. Đẩy mạnh hỗ trợ và khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh thực hiện 
đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. Cung cấp thông tin phục vụ doanh 
nghiệp nhằm thúc đây hoạt động đâu tư phát triên sản xuât, kinh doanh của doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh.

đ) Tài chính, ngân hàng
Thực hiện đồng bộ các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính- 

ngân sách địa phương, trong đó: Tập trung thực hiện các giải pháp thu ngân sách 
bền vững, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu 
ngân sách, giảm tỷ lệ nợ thuế. Theo dõi chặt chẽ, nắm bắt tình hình thu Ngân sách 
nhà nước, hướng dẫn, đôn đốc người nộp thuế kê khai, nộp các loại thuế theo quy 
định. Thực hiện tốt công tác tổng họp, phân tích, đánh giá tiến độ thực hiện dự toán 
và dự báo thu Ngân sách nhà nước; kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách đảm bảo đúng 
đối tượng, đúng chế độ quy định, tiết kiệm, hiệu quả. Thực hiện triệt để tiết kiệm, 
chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ, chủ động sắp xếp thứ tự các 
nhiệm vụ chi ưu tiên theo mức độ quan trọng, cấp thiết và khả năng triển khai 
trong năm 2023. Chủ động dự kiến đầy đủ nhu cầu kinh phí thực hiện, các chính 
sách, chế độ, nhiệm vụ mới đã được cấp có thẩm quyền quyết định. Chỉ đề xuất 
ban hành đề án, chính sách làm tăng chi ngân sách khi thật sự cần thiết và có 
nguồn đảm bảo. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực thu chi ngân sách; 
tiếp tục thực hiện áp dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Tiếp tục 
thực hiện Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ và Thông 
tư số 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 của NHNN Việt Nam về hỗ trợ lãi suất 
từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, họp tác xã, hộ kinh 
doanh tại các ngân hàng thương mại; đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu 
quả, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, đảm bảo cung 
ứng vốn cho nền kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận vốn tín dụng 
cho người dân và doanh nghiệp; duy trì tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống các tổ 
chức tín dụng trên địa bàn ở mức dưới 2%. Chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội 
tiếp tục thực hiện các chính sách cho vay theo Chương trình phục hồi và phát triển 
kinh tế của Chính phủ.

e) Khoa học công nghệ
Quan tâm nghiên cứu, đánh giá thực trạng, yêu cầu phát triển các ngành, lĩnh 

vực gắn với phân tích và dự báo xu hướng phát triển trong nước và thế giới, đề 
xuất và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ bám sát định hướng
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phát triển kinh tế - xã hội địa phương năm 2023 và giai đoạn 2021-2025, trong đó: 
Tiêp tục trình câp có thấm quyền phê duyệt danh mục đối với 03 nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ cấp Quốc gia; Triển khai 43 nhiệm vụ khoa học và cồng nghệ 
cấp bộ, ngành, địa phương, cấp tỉnh, cấp cơ sở; Tổ chức nhân rộng kết quả của các 
đề tài, dự án đã được nghiệm thu vào đời sống sản xuất, tập trung vào các trụ cột 
tăng trưởng kinh tế và các lĩnh vực ưu tiên trọng điểm của tỉnh; Đẩy mạnh công tác 
tư vấn, phố biến thông tin khoa học và công nghệ phục vụ cho phát triển kinh tế - 
xã hội; Nghiên cứu, triển khai các dự án họp tác với tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc 
về nông nghiệp trên các lĩnh vực: dự báo và kiểm soát dịch bệnh động, thực vật; 
khoa học kỹ thuật, máy móc nông nghiệp; sản xuất các sản phẩm nông nghiệp có 
ưu thế....; Hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để hình thành và phát 
triển doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Tuyên truyền, vận động các tổ 
chức, doanh nghiệp quan tâm tham gia các chợ công nghệ và thiết bị (Techmart), 
Techfest các sàn giao dịch công nghệ trong nước và quốc tế. Tiếp tục thực hiện Đề 
án “Triển khai áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh 
Cao Bằng” .

f) Tài nguyên và Môi trường

Tăng cường công tác quản lý và tập trung giải quyết triệt để các tồn tại, 
khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực Tài nguyên 
và Môi trường trên địa bàn tỉnh, trong đó:

Thực hiện đúng, đầy đủ các nhiệm vụ trong công tác quản lý Nhà nước về 
khoáng sản để đảm bảo hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh tuân thủ theo các 
quy định của pháp luật, nhằm tăng thêm nguồn thu từ hoạt động khoáng sản. Xây 
dựng và tổ chức thực hiện dự án “xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám, ứng dụng 
công nghệ viễn thám trong công tác quản lý khoáng sản; kết họp quản lý, bảo vệ 
cảnh quan, môi trường trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non 
nước Cao Bằng giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030”. Tăng cường 
công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động khoan, thăm dò nước dưới đất, khai thác, 
sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước tại địa bàn các huyện, 
thành phố. Phê duyệt danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất; danh mục 
các dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, 
đất rừng đặc dụng; hoàn thành việc trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng 
đất cấp tỉnh giai đoạn 2021 -  2025; thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử 
dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện 
năm 2023 làm cơ sở cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục 
đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai; quản lý tốt việc chuyển mục 
đích sử dụng đất; tiếp tục rà soát đất công, đất dôi dư của các huyện, thành phố. 
Thực hiện các biện pháp phòng, chống ô nhiễm nguồn nước mặt và nguồn nước 
dưới đất; đảm bảo dòng chảy tối thiểu của các sông; ngăn chặn và xử lý tình trạng 
khai thác nước quá mức làm suy thoái, cạn kiệt nguồn nước. Triển khai đầu tư 03 
dự án xử lý 03 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
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g) Thông tin truyền thông

Tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Đe án tổng thể chuyển đổi số 
tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030; Các dự án đầu tư về hệ 
thống nền tảng, phần mềm dùng chung, tạo lập cơ sở dữ liệu, phát triển dữ liệu số 
đảm bảo kết nối đồng bộ và thống nhất với các hệ thống thông tin của trung ương 
và địa phương. Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật CNTT của các cơ quan, tổ chức đảm bảo 
đáp ứng cho việc triển khai ứng dụng CNTT; đầu tư nâng cấp, duy trì quản lý, vận 
hành có hiệu quả các hệ thống thông tin dùng chung: cổng thông tin điện tử, hệ 
thống thư công vụ, quản lý văn bản và điều hành, trung tâm điều hành thông minh 
(IOC), hệ thống giám sát an toàn thông tin (SOC), theo dõi thực hiện nhiệm vụ của 
UBND tỉnh, báo cáo trực tuyến, thông tin kinh tế xã hội, quản lý nhân sự, quản lý 
tài chính, tài sản công...Tiếp tục xây dựng kho dữ liệu dùng chung; hoàn thiện 
chuẩn hóa CSDL nền tảng, CSDL chuyên ngành; phát triến hạ tầng dữ liệu không 
gian đô thị, họp nhất các dữ liệu đất đai, xây dựng, quy hoạch đô thị, giao thông và 
các dữ liệu khác trên nền GIS. Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan 
Đảng, Nhà nước ổn định, an toàn và bảo mật.

Hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích các doanh nghiệp viễn 
thông xây dựng, phát triển hạ tầng viễn thông và hạ tầng khác phục vụ cho chuyển 
đổi số của tỉnh.Chuyển dịch từ dịch vụ bưu chính truyền thống sang dịch vụ bưu 
chính số.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản. Đảm bảo phát 
triển báo chí xuất bản, phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử theo đúng tôn 
chỉ, mục đích phục vụ công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý của chính 
quyền. Phát triển các loại hình thông tin theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, chất 
lượng, hiệu quả, phù họp với xu thế phát triển khoa học và công nghệ, thông tin, 
truyền thông thế giới, đáp ứng quyền tiếp cận thông tin của nhân dân, phù họp với 
sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước. Tăng cường sử dụng công 
nghệ thông tin, dịch vụ viễn thông, internet để đồi mới cách thức thông tin, tuyên 
truyền trên địa bàn toàn tỉnh.

h) Văn hóa, xã hội
Tiếp tục triển khai thực hiện các Đề án thuộc lĩnh vực văn hóa của tỉnh giai 

đoạn 2021 -  2025. Tăng cường công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di 
tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh và bảo vật quốc gia. Đẩy mạnh công tác 
bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn tỉnh gắn với phát 
triển du lịch. Tăng cường quản lý các lễ hội, hoạt động văn hóa, thể thao; hạn chế 
tối đa việc sử dụng ngân sách nhà nước để tổ chức. Duy trì mạng lưới chiếu phim 
lưu động phục vụ vùng xa, biên giới. Tiếp tục phát triển phong trào “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện tốt công tác thông tin, cố 
động và các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa 
phương. Tiếp tục thực hiện đào tạo vận động viên các đội tuyến và triến khai thực 
hiện Kế hoạch phát triển Thể thao thành tích cao giai đoạn 2020 - 2025. Tổ chức,
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phối họp tồ chức các hoạt động thi đấu thể thao cấp tỉnh, các giải thi đấu thể thao 
khu vực và toàn quốc năm 2023.

Rà soát, tổ chức mạng lưới trường, lớp năm học 2022-2023, 2023-2024 phù 
họp với tình hình thực tế của từng huyện, thành phố; nâng cao chất lượng giáo dục 
ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; tăng cường xây dựng trường học đạt chuẩn 
quốc gia. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đe án tăng cường tiếng Việt cho trẻ em 
mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định 
hướng đến 2025. Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở, 
phô cập giáo dục tiểu học; Tiếp tục triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo 
dục phổ thông mới đảm bảo chất lượng, hiệu quả; tiếp tục rà soát, bổ sung, bảo 
đảm đủ cơ sở vật chất và thiết bị dạy học; bồ sung đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu 
câu của Chương trình giáo dục phổ thông mới. Triển khai việc lựa chọn sách giáo 
khoa đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định; biên soạn tài liệu giáo dục địa 
phương đảm bảo chất lượng và tiến độ. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học 
theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; tích họp, lồng ghép, tinh 
giản nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; đẩy mạnh 
giáo dục STEM trong giáo dục phổ thông; đổi mới kiểm tra, đánh giá gắn với lộ 
trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Khuyến khích phát triển mô 
hĩnh xã hội hóa giáo dục ở các cấp học.

Đẩy mạnh tạo việc làm tại chỗ thông qua các chương trình, dự án phát triển 
kinh tế - xã hội và các giải pháp đột phá về phát triển kinh tế, du lịch-dịch vụ, kết 
cấu hạ tầng theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng việc làm, phát triển thị 
trường lao động, làm tôt công tác dự báo, kết nối cung-cầu lao động với các tỉnh 
trong khu vực và cả nước; tăng cường hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, đa 
dạng hóa các hoạt động giao dịch việc làm; nâng cao chất lượng giáo dục nghề 
nghiệp. Thực hiện đầy đủ chính sách Người có công, bảo trợ xã hội; các chính sách 
thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; tạo môi trường sống an toàn, 
thực hiện đầy đủ quyền trẻ em; đẩy mạnh phòng chống tệ nạn xã hội. Tiếp tục thực 
hiện các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp theo Chương trình phục hồi và 
phát triển kinh tế của Chính phủ và tập trung thực hiện các chương trình mục tiêu 
quốc gia giảm nghèo bền vững.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, phát triển người tham 
gia BHXH, BHYT. Đồng thời làm tốt công tác theo dõi, vận động tái tục đối với 
người tham gia BHXH tự nguyện để đảm bảo duy trì và phát triển đối tượng tham 
gia một cách bền vững. Kiểm tra, giám sát việc đóng BHXH cho người lao động 
của doanh nghiệp.

Tăng cường sự phối họp của các Ban, Ngành, Đoàn thể, các Tổ chức xã hội 
cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; đặc biệt tăng cường phối hợp với các 
lực lượng Quân y trong công tác phòng chống thiên tai thảm hoạ, chăm sóc sức 
khỏe cho nhân dân vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa. Khuyến khích các đơn vị 
thực hiện các hoạt động xã hội hóa công tác y tế theo đúng các quy định của Nhà
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nước nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ và nâng cao chất lượng công tác chăm 
sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân. Hoàn thành các dự án nâng cao 
năng lực y tế cơ sở thuộc Chương trinh phục hồi và phát triển kinh tế của Chính 
phủ. Rà soát, đánh giá thực trạng các xã theo Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã mới 
được ban hành và có các giải pháp cụ thể tổ chức thực hiện phù họp với điều kiện 
của địa phương.

i) Công tác Dân tộc - Tôn giáo

Tăng cường vai trò của cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò của mặt trận và 
các đoàn thể trong việc vận động đồng bào dân tộc thực hiện tốt chủ trương, đường 
lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Triển khai đầy đủ các chính sách, dự án 
thuộc Chương trĩnh mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi. sắp xếp ổn định dân cư ở những vùng có nguy cơ sạt 
lở cao. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tăng 
cường công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước về tôn giáo cho các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các 
tôn giáo; thực hiện tốt công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn 
giáo; kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu lợi dụng tín ngưỡng, tôn 
giáo của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã 
hội; củng cố và tăng cường sự đoàn kết của chức sắc, tín đồ tôn giáo trong khối đại 
đoàn kết toàn dân.

k) Nội vụ, thanh tra, tư pháp

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các nội dung cải cách hành chính; tăng cường kỷ 
luật kỷ cương hành chính; thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức bộ máy và quản 
lý biên chế; thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức; kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo một số ngành, huyện và thành phố; 
chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; văn thư, 
lưu trữ; thanh niên; tổ chức thi nâng ngạch công chức, thi/xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp viên chức theo quy định.

Đẩy mạnh thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch; 
thanh tra có trọng tâm, trọng điểm các vấn đề bức xúc; nâng cao hiệu quả phát hiện 
và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, 
kéo dài; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, 
nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ, nhân dân; tăng cường 
vận động, thuyết phục công dân chấp hành pháp luật và các quyết định giải quyết 
của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

l) Quốc phòng, an ninh

Tiếp tục thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định, giữ 
vững chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia, ổn định an ninh chính trị
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tại địa phương. Duy trì thực hiện tốt quy chế phối họp các lực lượng theo Nghị 
định 03/2019/NĐ-CP ở các cấp. Tăng cường tuyên truyền, quán triệt và thực hiện 
nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn, quy định của các cấp về an ninh - quốc 
phòng; duy trì, thực hiện có hiệu quả các Hiệp định, Biên bản, Thoả thuận về biên 
giới, cửa khẩu trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; tổ chức diễn tập khu vực 
phòng thủ các huyện: Bảo Lạc, Hà Quảng; Chú trọng cải tạo, củng cố các công 
trình quân sự có sẵn, địa hình có giá trị chiến dịch, chiến thuật,... tạo cơ sở cho 
triên khai thực hiện nội dung huấn luyện, diễn tập đảm bảo sát thực tế các tình 
huống quốc phòng, an ninh.

Tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ động nắm chắc tình hĩnh và 
triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các 
đoàn cấp cao của Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc 
tại Cao Bằng; chỉ đạo thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội 
phạm; triệt phá các ổ nhóm tội phạm, từng bước kiềm chế làm giảm các loại tội 
phạm. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật 
tự; tiếp tục triển khai các giải pháp, kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, 
phòng cháy, chữa cháy.

Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội năm 2023 tỉnh Cao Bằng, ủ y  ban nhân dân tỉnh xin kính trình Hội đồng nhân 
dân tỉnh Cao Bằng xem xét, quyết định./.

(Gửi kèm Tờ trình gằm: (ỉ) dự thảo Nghị quyết về Ke hoạch phát triển kinh 
tê- xã hội năm 2023 tỉnh Cao Bằng; (2) dự thảo Ke hoạch phát triển kỉnh tế- xã hội 
năm 2023 tỉnh Cao Bằng).

Nơi nhận:
-  Như trên;
- Thường trực Tỉnh uỷ;

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

- HĐND tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban KTNS HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT ƯBND tỉnh;
- Các thành viên ƯBND tỉnh;
- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp;
- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP; CVNCTH;
- Lưu: VT, TH(Nh).

Hoàng Xuân Ánh



HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN
‘tỉnh cao Bâng

Số: /NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cao Bằng, ngày thảng 12 năm 2022

Dự THẢO
-■ M  n g h ị  q u y ế t
Ke hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 tỉnh Cao Bằng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG 
KHOÁ XVII KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bỗ sung một so điều của Luật To chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số /TTr-UBND, ngày ' tháng 11 năm 2022 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh Cao Bang về dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội năm 2023; Báo cáo thấm tra của Ban Kỉnh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân 
tỉnh; ỷ  kiến thảo luận của các đại biêu Hội đông nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QƯYÉT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 với 
nội dung sau:

1. Mục tiêu tổng quát

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh 
thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu của các kế hoạch 5 năm 2021 -  2025. 
Cần tiếp tục củng cố, phát huy nền tảng kinh tế của tỉnh, cái thiện môi trường đầu 
tư đề thu hút tối đa các nguồn lực cho hoạt động đầu tư phát triển, thúc đầy tăng 
trưởng bền vững. Phát triển kinh tế cần đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ các 
lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; tăng cường 
quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hâu. 
Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tinh gọn bộ máy quản lý nhà nước; 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điêu hành và thực thi pháp luât. Tăng 
cường hoạt động thông tin truyền thông, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân tỉnh 
Cao Bằng. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Củng cố quốc 
phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Ke thừa, phát huy những kết quả đã đạt được và khí thế trong năm 2022, đồng 
thời khăc phục những khó khăn hạn chế còn tồn tại nhằm thực hiện có hiệu quả các
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Chương trình, Đe án, của Trung ương, của Tỉnh về phục hồi và phát triển kinh tế - 
xã hội năm 2023.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu:

2.1. Chỉ tiêu kỉnh tế

(1) Tồng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 8%, trong đó: Nông, lâm, ngư 
nghiệp tăng 3,1%; Công nghiệp, xây dựng tăng 11,71%; Dịch vụ tăng 8,35%; Thuế 
sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,4%.

(2) GRDP bình quân đầu người 44 triệu đồng.

(3) Giá trị sản phẩm trồng trọt, nuôi trồng thủy sản trên 1 đơn vị diện tích (ha) 
đạt trên 46 triệu đồng.

(4) Tông kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn (bao gôm cả giá trị hàng hóa 
giám sát) đạt 638 triệu USD. Trong đó kim ngạch nhập khâu đăng ký tại địa bàn 
396 triệu USD, kim ngạch xuất khẩu đăng ký tại địa bàn 132 triệu USD; giá trị 
hàng hóa giám sát 110 triệu USD.

(5) Thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.838 tỷ đồng. Trong đó: thu nội địa 1.638 
tỷ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu 1.200 tỷ đồng.

(6) Tông vốn đầu tư toàn xã hội tăng trên 11%.

(7) Tỷ lệ chiều dài các tuyến đường huyện, đường xã được nhựa hóa/ bê tông 
hóa mặt đường 82,5%; Tỷ lệ xã có đường đến trung tâm xã được nhựa hóa/ bê tông 
hóa 98,8%.

2.2. Chỉ tiêu văn hóa - xã hội

" (8) Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Xây dựng trường 
chuẩn quốc gia tăng thêm 06 trường mầm non và phổ thông.

(9) Duy trì 15 bác sỹ/vạn dân; tỷ lệ số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã đạt 
82%; 35 giường bệnh/vạn dân; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 97%.

(10) Tỷ lệ gia đình văn hóa duy trì 85%; tỉ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
đạt chuẩn văn hóa duy trì 95%; tỉ lệ khu dân cư văn hóa 58%;

(11) Giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 4%.

(12) Tỷ lệ lao động qua đào tạo 50%, trong đó tỷ lệ qua đào tạo nghề lên 
37,4%; tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị dưới 3,25%.

(13) Tăng thêm tối thiểu 05 xã đạt từ 17 -  18 tiêu chí nông thôn mới.

2.3. Các chỉ tiêu về môi trường

(14) Tý lệ che phủ rừng đạt 57,83%.

(15) Phấn đấu đạt 86,5% dân cư thành thị được dùng nước sạch, 93% dân cư 
nông thôn được dùng nước họp vệ sinh.
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(17) Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị được xử lý đáp ứng yêu cầu 
về bảo vệ môi trường đạt 87%; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 
được xử lý đạt 91,6%.

3. Những giải pháp chủ yếu:

3.1. Nông, lâm, ngư nghiệp

Rà soát diện tích đất nông nghiệp chưa sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả 
để chuyền đổi sang cây trồng khác cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao hơn. Làm 
tốt công tác dự tính, dự báo, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sâu bệnh 
hại và có biện pháp tố chức phòng trừ kịp thời, không đế lây lan thành dịch. Tăng 
cường công tác quản lý giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tại các huyện, 
Thành phố. Tiếp tục triên khai các dự án nông nghiệp thông minh. Đẩy mạnh thực 
hiện tái cơ cấu lại chăn nuôi, cơ cấu lại giống vật nuôi theo hướng nâng cao năng 
suất và giá trị, tiếp tục triển khai các giải pháp chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang 
chăn nuôi tập trung gia trại, trang trại. Tập trung thu hút và hỗ trợ để các dự án 
chăn nuôi tập trung sớm đi vào hoạt động như dự án trang trại chăn nuôi bò sữa và 
chế biến sữa TH-TrueMilk. Thực hiện tốt công tác phòng trừ dịch bệnh gia súc, gia 
cầm, phòng, chông rét và chủ động thức ăn cho đàn gia súc, gia câm trong mùa 
đông. Tập trung triển khai sớm các dự án trồng rừng năm 2023. ứng  dụng khoa 
học công nghệ vê trang thiêt bị khai thác, chế biến, công nghệ tiên tiến trong sản 
xuất nhằm đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị. Làm tốt công tác bảo vệ phòng 
chống cháy rừng, ngăn chặn có hiệu quả việc khai thác, vận chuyền, buồn bán lâm 
sản trái phép. Triên khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới. Thúc đây, hỗ trợ một sô cơ sở sản xuât hoàn thiện chất lượng sản 
phẩm để đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao và 4 sao cấp tỉnh.

3.2. Công nghiệp

Tiếp tục triên khai các giải pháp đảm bảo nguyên liệu cho các nhà máy chế 
biến khoáng sản đang hoạt động. Tạo mọi điều kiện cần thiết cho các nhà máy chủ 
lực (nhà máy sản xuất phôi thép, sản xuất Feromangan, sản xuất chì thỏi, tinh 
quặng chì, kèm) sản xuất hoàn thành kế hoạch đảm bảo giá trị tăng trưởng của 
ngành. Đấy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khai thác lộ thiên khoáng sản Niken- 
Đồng hoàn thành theo kế hoạch. Tìm kiếm, thúc đẩy các nhà đầu tư vào đầu tư cơ 
sở hạ tằng, xây dựng nhà máy tại khu công nghiệp Chu Trinh; xây dựng cụm công 
nghiệp Hưng Đạo, cụm công nghiệp miền Đông. Thúc đẩy phát triển mạnh các 
ngành nghề truyền thống, TTCN phục vụ du lịch. Khuyến khích các doanh nghiệp 
tăng cường đau tư chiều sâu, đổi mới thiết bị công nghệ để sử dụng tiết kiệm 
nguôn nguyên liệu, năng lượng, tăng năng suất, hạ giá thành và bảo vệ môi trường. 
Tăng cường kêt nôi sản xuât công nghiệp chế biến với nông nghiệp đối với các sản 
phâm có lợi thê găn với các Chương trình trọng tâm, trọng điểm của tinh, góp phần 
thúc đây phát triên các chuôi giá trị sản phâm hàng hóa mới trên địa bàn tỉnh. Khởi 
công các dự án thủy điện theo kế hoạch. Tăng cường công tác kiềm tra giám sát 
ngành điện đảm bảo hệ thông điện vận hành an toàn, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sử 
dụng điện cho sản xuất tiêu dùng.
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ngành điện đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sử 
dụng điện cho sản xuất tiêu dùng.

3.3. Thương mại, dịch vụ, du lịch

Tiếp tục xây dựng ngành thương mại phát triển theo hướng kết họp truyền 
thống và văn minh hiện đại; thu hút các nguồn lực của thương nhân trong và ngoài 
nước tham gia đầu tư, hoạt động thương mại. Phát triền thị trường trong tỉnh trong 
mối quan hệ chặt chẽ với phát triển thị trường trong vùng và cả nước, với thị 
trường ngoài nước; gắn hiệu quả kinh doanh thương mại với yêu cầu chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Kêu gọi mọi nguồn lực đầu tư 
hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, chợ nông sản, kết họp với xây dựng 
mạng lưới phân phối kết nối với các địa phương trong tỉnh, trong vùng và nước 
ngoài (Trung Quốc) theo quy hoạch. Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, tồ 
chức hội chợ, phiên chợ, giao lưu, kết nối giao thương góp phần thúc đẩy lưu 
thông, phân phối tiêu thụ hàng hóa, kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy kết nối thị trường, 
tìm kiêm đôi tác kinh doanh, khuyên khích các tô chức đơn vị kinh doanh sử dụng 
đa dạng các hình thức phân phối tiêu thụ sản phâm; thúc đấy sản phâm sản xuất 
trên địa bàn tỉnh tham gia vào các chuồi sản xuất tiêu thụ sản phẩm trong nước, 
hướng tới xuât khâu. Trao đôi với Bộ, ngành liên quan và phía Trung Quốc việc 
nâng câp cửa khâu, mở lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh gôm: nâng cấp cửa khẩu 
Tà Lùng - Thủy Khẩu, Trà Lĩnh - Long Bang lên cửa khẩu quốc tế; Mở song 
phương cặp cửa khẩu Lý Vạn - Thạc Long; Mở lối mở (lối thông quan hàng hóa) 
Nà Đoỏng - Nà Ráy. Xây dựng cơ chế trao đôi liên lạc giừa các cơ quan quản lý 
thuộc cửa khẩu Trà Lĩnh (Việt Nam) - Long Bang (Trung Quốc); cửa khẩu Sóc 
Giang (Việt Nam) - Bình Mãng (Trung Quốc) tạo thuận lợi cho việc trao đồi 
thông tin, giải quyêt khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý các hoạt động 
cửa khẩu giữa hai bên. Thực hiện tốt chương trình nộp thuế điện tử 24/7, tạo thuận 
lợi cho doanh nghiệp trong việc nộp các khoản thuế, phí xuất nhập khẩu. Duy trì 
thực hiện vùng xanh an toàn dịch bệnh đối với phương tiện và người điều khiển 
phương tiện vận chuyên, hàng hoá xuất nhập khâu qua các cửa khẩu trên địa bàn. 
Đây nhanh tiến độ thực hiện các công trình hạ tầng tại cừa khẩu, hoàn thành dự án 
Nhà kiêm soát liên hợp đâu câu II Tà Lùng. Quản lý giá cả dịch vụ kinh doanh vận 
tải linh hoạt, phù hợp với giá nhiên liệu, đặc biệt là dịch vụ vận tải hành khách. 
Tăng cường chất lượng công tác kiềm soát tải trọng xe trên các tuyến đường.

Tập trung thu hút các nhà đầu tư chiến lược, xây dựng hạ tầng theo hướng 
đông bộ đa chức năng tại 03 di tích quốc gia đặc biệt, các danh thắng quốc gia, 
vùng CVĐC toàn câu UNESCO Non nước Cao Băng găn với bản săc văn hóa dân 
tộc. Phát triển các sản phẩm, loại hình du lịch bền vừng (du lịch cộng đồng, du lịch 
nông nghiệp, du lịch sinh thái); khuyên khích sản xuất các sản phẩm lưu niệm, sản 
vật địa phương; thúc đẩy phát triển nền ấm thực Cao Bằng. Tăng cường ứng dụng 
công nghệ thông tin; thực hiện việc sô hóa các tài liệu hiện vật, ấn phẩm du lịch; 
phát triên, hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ tuyên truyền, quang bá du lịch; nghiên 
cứu triên khai các hoạt động du lịch mới, đa dạng. Triên khai hiệu quả Nghị quyết
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số 78/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về 
ban hành Quy định về Chính sách hỗ trợ phát triển Du lịch cộng đồng trên địa bàn 
tỉnh Cao Bằng đến năm 2025; tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các cơ chê, chính sách 
hỗ trơ phát triển du lịch. Tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức về bảo vệ môi 
trường trong hoạt động du lịch. Tăng cường kiêm tra công tác quản lý, điêu hành 
tại các khu, điểm, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. Triên khai Ke hoạch xây dựng 
và phát triển CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng giai đoạn 2023-2026. 
Tiếp tục vận động tổ chức Hội nghị lần 8 của Mạng lưới CVĐC toàn cầu khu vực 
Châu Á -  Thái Bình Dương tại Cao Bằng năm 2024.

3.4. Quy hoạch, kế hoạch, giao thông, phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi 
trường đầu tư kinh doanh

Rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành theo 
quy hoạch tỉnh được phê duyệt. Hoàn thành Đồ án quy hoạch chi tiết khu liên hợp 
Thề dục thể thao tỉnh Cao Bằng và các Đồ án điều chỉnh: quy hoạch chung thành 
phố Cao Bằng; quy hoạch chung thị trấn Xuân Hòa, thị trấn Thông Nông; quy 
hoạch chung thị trấn Quảng Uyên; quy hoạch chung thị trấn Nước Hai; quy hoạch 
chung thị trấn Đông Khê; quy hoạch chung thị trân Bảo Lạc; điều chỉnh quy hoạch 
chung thị trấn Thanh Nhật; Hoàn thành lập quy hoạch phân khu các khu vực cửa 
khẩu Tà Lùng, Trà Lĩnh thuộc Khu kinh tê cửa khâu tỉnh Cao Băng.

Giao kế hoạch đầu tư công 2023 kịp thời gian theo quy định của pháp luật. 
Tiếp tục thành lập tồ công tác về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đây thực 
hiện dự án đầu tư công năm 2023 đê bám sát tiên độ thi công, giải ngân các dự án, 
đặc biệt là các dự án trọng diêm của tỉnh như: Đường cao tôc Đông Đăng - Trà 
Lĩnh, Đường tỉnh 208, Bảo tàng tỉnh Cao Bằng, Trụ sở làm việc HĐND - ƯBND - 
Đoàn ĐBQH tỉnh, Các dự án lĩnh vực y tế thuộc Chương trình phục hồi và phát 
triển kinh tế - xã hội...; kịp thời điêu chỉnh kê hoạch đâu tư công năm 2023 theo 
tiến độ triển khai dự án. Tăng cường công tác kiêm tra chât lượng các công trình 
xây dựng từ khâu khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, bảo trì công trình.

Tiếp tục thực hiện nhất quán chú trương “Chỉnh quvền đồng hành củng 
doanh nghiệp ” tăng cường tiêp xúc, đôi thoại với doanh nghiệp qua nhiêu kênh, 
nhăm lăng nghe ý kiên đê xuât, kịp thời giải quyêt kiên nghị chính đáng của doanh 
nghiệp một cách thiết thực, hiệu quả. Tô chức hội nghị xúc tiên đầu tư tỉnh Cao 
Bằng năm 2023. Nâng cao chắt lượng, rút ngắn thời gian công tác phối hợp thẩm 
định, trình phê duyệt các thủ tục hô sơ dự án đâu tư tư nhân đê dự án sớm được 
triển khai. Đẩy mạnh hỗ trợ và khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh thực hiện 
đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. Cung cấp thông tin phục vụ doanh 
nghiệp nhằm thúc đấy hoạt động đâu tư phát triến sản xuất, kinh doanh của doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3.5. Tài chính, ngân hàng

Thực hiện đồng bộ các giải pháp điêu hành thực hiện nhiệm vụ tài chính- 
ngân sách địa phương, trong đó: Tập trung thực hiện các giải pháp thu ngân sách
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bền vững, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu 
ngân sách, giảm tỷ lệ nợ thuê. Theo dõi chặt chẽ, nắm bắt tình hình thu Ngân sách 
nhà nuớc, hướng dẫn, đôn đốc người nộp thuế kê khai, nộp các loại thuế theo quy 
định. Thực hiện tôt công tác tống họp, phân tích, đánh giá tiến độ thực hiện dự toán 
và dự báo thu Ngân sách nhà nước; kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách đám bảo đúng 
đối tượng, đúng chế độ quy định, tiết kiệm, hiệu quả. Thực hiện triệt để tiết kiệm, 
chông lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ, chủ động sắp xếp thứ tự các 
nhiệm vụ chi ưu tiên theo mức độ quan trọng, câp thiết và khả năng triến khai 
trong năm 2023. Chủ động dự kiến đầy đủ nhu cầu kinh phí thực hiện, các chính 
sách, chế độ, nhiệm vụ mới đã được cấp có tham quyền quyết định. Chỉ đề xuất 
ban hành đề án, chính sách làm tăng chi ngân sách khi thật sự cần thiết và có 
nguôn đảm bảo. Đây mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực thu chi ngân sách; 
tiêp tục thực hiện áp dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Tiếp tục 
thực hiện Nghị định số 3 1/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ và Thông 
tư số 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 của NHNN Việt Nam về hỗ trợ lãi suất 
từ ngân sách nhà nước đôi với khoản vay của doanh nghiệp, họp tác xã, hộ kinh 
doanh tại các ngân hàng thưong mại; đảm bảo tăng trướng tín dụng an toàn, hiệu 
quả, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, đảm bảo cung 
ứng vôn cho nên kinh tê, tạo điêu kiện thuận lợi trong việc tiếp cận vốn tín dụng 
cho người dân và doanh nghiệp; duy trì tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống các tồ 
chức tín dụng trên địa bàn ỏ’ mức dưới 2%. Chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội 
tiêp tục thực hiện các chính sách cho vay theo Chương trình phục hồi và phát triển 
kinh tê của Chính phủ.

3.6. Khoa học công nghệ

Quan tâm nghiên cứu, đánh giá thực trạng, yêu cầu phát triển các ngành, lĩnh 
vực găn với phân tích và dự báo xu hướng phát triến trong nước và tlìế giới, đề 
xuât và tô chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ bám sát định hưóug 
phát triển kinh tê - xã hội địa phương năm 2023 và giai đoạn 2021-2025, trong đó: 
Tiếp tục trình cấp có thấm quyền phê duyệt danh mục đối với 03 nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ cấp Quốc gia; Triển khai 43 nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
cấp bộ, ngành, địa phương, cấp tỉnh, cấp cơ sở; Tô chức nhân rộng kết qua của các 
đề tài, dự án đã được nghiệm thu vào đời sông sản xuất, tập trung vào các trụ cột 
tăng trưởng kinh tê và các lĩnh vực ưu tiên trọng diêm của tỉnh; Đây mạnh công tác 
tư vấn, phố biến thông tin khoa học và công nghệ phục vụ cho phát triển kinh tế - 
xã hội; Nghiên cứu, triến khai các dự án hợp tác với tỉnh Quảng Tây, Trung Quôc 
vê nông nghiệp trên các lĩnh vực: dự báo và kiêm soát dịch bệnh động, thực vật; 
khoa học kỹ thuật, máy móc nông nghiệp; sản xuất các sản phâm nông nghiệp có 
ưu thê....; Hỗ trợ các ý tưởng khỏi nghiệp đôi mới sáng tạo đê hình thành và phát 
triên doanh nghiệp khởi nghiệp đôi mới sáng tạo; Tuyên truyền, vận động các tô 
chức, doanh nghiệp quan tâm tham gia các chợ công nghệ và thiết bị (Techmart), 
Techiest các sàn giao dịch công nghệ trong nước và quôc tê. Tiêp tục thực hiện Đê
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án “Triển khai áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh 
Cao Bằng”.

3.7. Tài nguyên và Môi trường

Tăng cường công tác quản lý và tập trung giải quyết triệt để các tồn tại, 
khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực Tài nguyên 
và Môi trường trên địa bàn tỉnh, trong đó:

Thực hiện đúng, đầy đủ các nhiệm vụ trong công tác quản lý Nhà nước về 
khoáng sản để đảm bảo hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh tuân thủ theo các 
quy định của pháp luật, nhàm tăng thêm nguồn thu từ hoạt động khoáng sản. Xây 
dựng và tồ chức thực hiện dự án “xây dựng CO' sở dữ liệu viên thám, ứng dụng 
công nghệ viễn thám trong công tác quản lý khoáng sản; kết hợp quản lý, bảo vệ 
cảnh quan, môi trường trong vùng Công viên địa chât toàn câu UNESCO Non 
nước Cao Băng giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đên năm 2030”. Tăng cường 
công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động khoan, thăm dò nước dưới đất, khai thác, 
sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước tại địa bàn các huyện, 
thành phố. Phê duyệt danh mục các dự án, công trình cân thu hôi đất; danh mục 
các dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, 
đất rừng đặc dụng; hoàn thành việc trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng 
đất cấp tỉnh giai đoạn 2021 -  2025; thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử 
dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện 
năm 2023 làm co sỏ' cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục 
đích sử dụng đất theo quy định của phập luật đất đai; quản lý tốt việc chuyển mục 
đích sử dụng đất; tiếp tục rà soát đất công, đất dôi dư của các huyện, thành phố. 
Thực hiện các biện pháp phòng, chống ô nhiễm nguồn nước mặt và nguồn nước 
dưới đất; đảm bảo dòng chảy tôi thiêu của các sông; ngăn chặn và xử lý tình trạng 
khai thác nước quá mức làm suy thoái, cạn kiệt nguôn nước. Triên khai đầu tư 03 
dự án xử lý 03 cơ sở gây ô nhiêm môi trường nghiêm trọng.

3.8. Thông tin truyền thông

Tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giái pháp của Đe án tổng thế chuyển đổi số 
tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030; Các dự án đầu tư về hệ 
thống nền tảng, phần mềm dùng chung, tạo lập cơ sở dữ liệu, phát triển dữ liệu số 
đảm bảo kết nối đồng bộ và thống nhắt với các hệ thống thông tin của trung ương 
và địa phương. Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật CNTT của các cơ quan, tố chức đảm bảo 
đáp ứng cho việc triển khai ứng dụng CNTT; đâu tư nâng câp, duy trì quản lý, vận 
hành có hiệu quả các hệ thông thông tin dùng chung: Công thông tin điện tử, hệ 
thống thư công vụ, quản lý văn bản và điều hành, trung tâm điều hành thông minh 
(IOC), hệ thống giám sát an toàn thông tin (SOC), theo dõi thực hiện nhiệm vụ của 
UBND tỉnh, báo cáo trực tuyên, thông tin kinh tê xã hội, quản lý nhân sự, quản lý 
tài chính, tài sản công...Tiêp tục xây dựng kho dữ liệu dùng chung;•hoàn thiện 
chuẩn hóa CSDL nền tảng, CSDL chuyên ngành; phát triển hạ tầng dữ liệu không 
gian đô thị, hợp nhất các dũ' liệu đât đai, xây dựng, quy hoạch đô thị, giao thông và
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các dừ liệu khác trên nền GIS. Đảm báo thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan 
Đảng, Nhà nước ổn định, an toàn và bảo mật.

Hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích các doanh nghiệp viễn 
thông xây dựng, phát triển hạ tầng viễn thông và hạ tầng khác phục vụ cho chuyển 
đổi số của tỉnh.Chuyển dịch từ dịch vụ bưu chính truyền thống sang dịch vụ bưu 
chính số.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản. Đảm báo phát 
triển báo chí xuất bản, phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử theo đúng tôn 
chỉ, mục đích phục vụ công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý của chính 
quyên. Phát triên các loại hình thông tin theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, chất 
lượng, hiệu quả, phù hợp với xu thế phát triến khoa học và công nghệ, thông tin, 
truyên thông thê giới, đáp ứng quyên tiêp cận thông tin của nhân dân, phù họp với 
sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước. Tăng cưòng sử dụng công 
nghệ thông tin, dịch vụ viễn thông, internet đế đối mới cách thức thông tin, tuyên 
truyền trên địa bàn toàn tỉnh.

3.9. Văn hóa, xã hội

Tiếp tục triển khai thực hiện các Đe án của tỉnh giai đoạn 2021 -  2025. Tăng 
cường công tác bảo tôn, tôn tạo và phát huv giá trị các di tích lịch sử văn hoá, danh 
lam thắng cảnh và bảo vật quốc gia. Đấy mạnh công tác bảo tồn và phát huy giá trị 
di sản văn hoá phi vật thế trên địa bàn tỉnh gắn với phát triển du lịch. Tăng cường 
quản lý các lễ hội, hoạt động văn hóa, thể thao; hạn chế tối đa việc sử dụng ngân 
sách nhà nước đê tô chức. Duy trì mạng lưới chiếu phim lưu động phục vụ vùng xa, 
biên giới. Tiếp tục phát triển phong trào ‘Toàn dân đoàn kết xây dụng đời sống văn 
hóa” găn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh”; thực hiện tốt công tác thông tin, cổ động và các hoạt động tuyên truyền 
kỷ niệm các ngày lễ lớn của đât nước và địa phương. Tiếp tục thực hiện đào tạo vặn 
động viên các đội tuyên và triên khai thực hiện Ke hoạch phát triển Thế thao thành 
tích cao giai đoạn 2020 - 2025. Tồ chức, phối hợp tổ chức các hoạt động thi đấu thể 
thao câp tỉnh, các giải thi đâu thê thao khu vực và toàn quôc năm 2023.

Rà soát, tổ chức mạng lưới trường, lóp năm học 2022-2023, 2023-2024 phù 
hợp với tình hình thực tê của từng huyện, thành phô; nâng cao chất lưọng giáo dục 
ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; tăng cường xây dựng trường học đạt chuẩn 
quôc gia. Tiêp tục triên khai có hiệu quả Đê án tăng cường tiếng Việt cho trẻ em 
mầm non, học sinh tiêu học vùng dân tộc thiếu số giai đoạn 2016 - 2020, định 
hướng đên 2025. Củng cô, nâng cao chât lượng phố cập giáo dục trung học cơ sở, 
phô cập giáo dục tiêu học; Tiêp tục triên khai chương trình, sách giáo khoa giáo 
dục phô thông mới đảm bảo chât lượng, hiệu quả; tiếp tục rà soát, bô sung, bảo 
đảm đủ cơ sở vật chât và thiêt bị dạy học; bô sung đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu 
cầu của Chương trình giáo dục phố thông mới. Triển khai việc lựa chọn sách giáo 
khoa đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định; biên soạn tài liệu giáo dục địa 
phương đảm bảo chât lượng và tiến độ. Thực hiện đối mới phương pháp dạy học
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theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; tích họp, lồng ghép, tinh 
giản nôi dung dạy học trong chương trình giáo dục phô thông hiện hành; đây mạnh 
giáo dục STEM trong giáo dục phổ thông; đối mới kiềm tra, đánh giá gắn với lộ 
trình thực hiện chương trình giáo dục phô thông mới. Khuyên khích phát triên mô 
hình xã hội hóa giáo dục ở các cấp học.

Đẩy mạnh tạo việc làm tại chỗ thông qua các chương trình, dự án phát triển 
kinh tế - xã hội và các giải pháp đột phá về phát triển kinh tế, du lịch-dịch vụ, kết 
cấu hạ tầng theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng việc làm, phát triển thị 
trường lao động, làm tốt công tác dự báo, kết nối cung-cầu lao động với các tỉnh 
trong khu vực và cả nước; tăng cường hoạt động tư vân, giới thiệu việc làm, đa 
dạng hóa các hoạt động giao dịch việc làm; nâng cao chất lượng giáo dục nghề 
nghiệp. Thực hiện đầy đủ chính sách Người có công, bảo trợ xã hội; các chính sách 
thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; tạo môi trường sống an toàn, 
thực hiện đầy đủ quyền trẻ em; đấy mạnh phòng chông tệ nạn xã hội. Tiêp tục thực 
hiện các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp theo Chương trình phục hồi và 
phát triển kinh tế của Chính phủ và tập trung thực hiện các chương trình mục tiêu 
quốc gia giảm nghèo bên vững.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, phát triên người tham 
gia BHXH, BHYT. Đồng thời làm tốt công tác theo dõi, vận động tái tục đối với 
người tham gia BHXH tự nguyện đế đảm bảo duy trì và phát triên đôi tượng tham 
gia một cách bền vững. Kiêm tra, giám sát việc đóng BHXH cho người lao động 
của doanh nghiệp.

Tăng cường sự phôi hợp của các Ban, Ngành, Đoàn thê, các Tô chức xã hội 
cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; đặc biệt tăng cường phôi họp với các 
lực lượng Quân y trong công tác phòng chông thiên tai thảm hoạ, chăm sóc sức 
khỏe cho nhân dân vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa. Khuyên khích các đơn vị 
thực hiện các hoạt động xã hội hóa công tác y tê theo đúng các quy định của Nhà 
nước nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ và nâng cao chất lượng công tác chăm 
sóc, bảo vệ và nâng cao sức khóe của nhân dân. Hoàn thành các dự án nâng cao 
năng lực y tế cơ sở thuộc Chương trình phục hôi và phát triên kinh tê của Chính 
phủ. Rà soát, đánh giá thực trạng các xã theo Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã mới 
được ban hành và có các giải pháp cụ thê tô chức thực hiện phù họp với điều kiện 
của địa phương.

3.10. Công tác Dân tộc - Tôn giáo

Tăng cường vai trò của cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò của mặt trận và 
các đoàn thế trong việc vận động đồng bào dân tộc thực hiện tôt chủ trương, đường 
lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Triển khai đầy đủ các chính sách, dự án 
thuộc Chương trình mục tiêu quôc gia phát triên kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi. sắp xếp ồn định dân cư ở những vùng cớ nguy cơ sạt 
lở cao. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tín ngưõìig, tôn giáo; tăng 
cường công tác tuyên truyên phô biên chú trương, chính sách cua Đảng, pháp luật
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của Nhà nuủc vê tôn giáo cho các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các 
tôn giáo; thực hiện tốt công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn 
giáo; kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu lợi dụng tín ngưỡng, tôn 
giáo của các thê lực thù địch, giữ vững on định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã 
hội; củng cố và tăng cường sự đoàn kết của chức sắc, tín đồ tôn giáo trong khối đại 
đoàn kết toàn dân.

3.11. Nội vụ, thanh tra, tư pháp

Tiêp tục thực hiện đông bộ các nội dung cải cách hành chính; tăng cường kỷ 
luật kỷ cương hành chính; thực hiện có hiệu quả công tác tố chức bộ máy và quản 
lý biên chê; thực hiện tinh giản biên chê và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức; kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo một số ngành, huyện và thành phố; 
chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; văn thư, 
lưu trữ; thanh niên; tổ chức thi nâng ngạch công chức, thi/xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp viên chức theo quy định.

Đẩy mạnh thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch; 
thanh tra có trọng tâm, trọng điểm các vấn đề bức xúc; nâng cao hiệu quả phát hiện 
và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, 
kéo dài; thực hiện tôt công tác tiêp công dản, giải quyêt đơn thư khiếu nại, tố cáo, 
nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo; đấy mạnh công tác 
tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ, nhân dân; tăng cường 
vận động, thuyết phục công dân chấp hành pháp luật và các quyết định giải quyết 
của cơ quan Nhà nước có thâm quyên. Tiếp tục đây mạnh tuyên truyền, đấu tranh 
phòng,' chông tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

3.12. Quốc phòng, an ninh

Tiêp tục thực hiện nghiêm chê độ trực sẵn sàng chiên đâu theo quy định, giữ 
vững chủ quyền lãnh thố và an ninh biên giới quốc gia, ôn định an ninh chính trị 
tại địa phương. Duy trì thực hiện tôt quy chế phối hợp các lực lượng theo Nghị 
định 03/2019/NĐ-CP ở các cấp. Tăng cường tuyên truyền, quán triệt và thực hiện 
nghicm các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn, quy định của các cấp về an ninh - quốc 
phòng; duy trì, thực hiện có hiệu quả các Hiệp định, Biên bản, Thoả thuận về biên 
giới, cửa khấu trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; tổ chức diễn tập khu vực 
phòng thủ các huyện: Bảo Lạc, Hà Quảng; Chú trọng cải tạo, củng cố các công 
trình quân sự có sẵn, địa hình có giá trị chỉến dịch, chiến thuật,... tạo cơ sở cho 
triển khai thực hiện nội dung huấn luyện, diễn tập đảm bảo sát thực tế các tình 
huống quốc phòng, an ninh.

Tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ động nắm chắc tình hình và 
triên khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các đoàn 
cấp cao của Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tê đến thăm, làm viec tại Cao 
Băng; chỉ đạo thực hiện các đợt cao diêm tân công trân áp, truy nã tội phạm; triệt 
phá các ô nhóm tội phạm, từng bước kiêm chế làm giảm các loại tội phạm. Nâng cao
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chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; tiếp tục triển khai 
các giải pháp, kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chừa cháy.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ưỷ ban nhân dân tỉnh triên khai thực 
hiện Nghị quyết này và định kỳ báo cáo kêt quả thực hiện với Hội đông nhân dân 
tỉnh theo quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đông nhân dân tỉnh, các Ban Hội đông nhân dân tỉnh, 
các Tổ đại biếu và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị 
quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Băng khoá XVII, kỳ họp
thứ ........ thông qua ngày .......tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực kê từ ngày kê từ
ngày thông qua./.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Ke hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh; Triêu Đình Lê
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể;
- Huyện ủy, thành ủy, HĐND,
UBND các huyện, thành phố;
- TT Thông tin- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT.



ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH CAO BẢNG
Số: /KH-ƯBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Cao Bằng, ngày tháng năm 2022

D ự  THẢO
KÊ HOACH

PHÁT TRIẺN KINH TE XÃ HỘI NĂM 2023

PHÀN I: TÌNH HÌNH THựC HIỆN KÉ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH 
TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022

I. Bối cảnh thực hiện Ke hoạch phát triển Kinh tế - xã hội năm 2022
Ke hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 được thực hiện trong bối cảnh 

tăng trưởng kinh tê thê eiới ngày càng trơ nên khó khăn, xung đội quân sự Naa và 
U-crai-na kéo dài; lạm phát trên toàn cầu duy trì ờ mức cao, nhất là châu Âu và 
Mỹ; thòi tiết diễn biến bất thường ở các châu lục; chính sách thắt chặt tiền tệ ở 
nhiều quốc gia.

Với quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tạo đà hoàn thành mục 
tiêu kinh tê - xã hội giai đoạn 2021 -  2025 đã được Ban chấp hành Đảng bộ tĩnh, 
Hội đông nhân dân tỉnh thông qua, câp ủy, chính quyên các cấp đã thực hiện triển 
khai đông bộ các giải pháp và đạt được nhũng kêt quả khả quan. Kinh tê được duy 
trì ôn định, các cân đối lớn được đảm bảo; các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan 
tâm thường xuyên, tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tạo động lực 
tinh thần cho nhân dân; an ninh trật tự xã hội được giữ vững; thực hiện tốt công tác 
an sinh xã hội, góp phân phục hôi và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin 
và tăng cường sự ủng hộ của nhân dân trong tỉnh đối với các quyết sách của cấp 
ủy, chính quyền địa phưottg.

II. Đánh giá tông quát và ước thực hiện các chi tiêu chủ yếu của kế 
hoạch phát triển KTXH năm 2022

1. ƯÓ’C thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển KTXH 
năm 2022 theo Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Cao Bằng

Căn cứ Công văn số 1161/TCTK-TKQG ngày 02/8/2022 của Tổng cục 
Thống kê về việc thông báo số liệu GRDP ước tính lần 1 năm 2022, tình hình, kết 
quả thực hiện kế hoạch phát triền KTXH trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng đầu năm 
2022, ƯBND tỉnh Cao Bằng đánh giá và ước kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu 
của kế hoạch phát triển KTXH năm 2022 theo Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 
10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng, cụ thể như sau:

1.1. Chỉ tiêu về kinh tế

(1) Tồng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 5,04% (thắp hơn 2,96 điểm % 
so với KH), trong đó: Nông, lâm, ngư nghiệp tăng 3,00% (thấp hơn 0,07 điếm % so 
với KH). Công nghiệp, xây dựng tăng 3.91% (thắp hơn 7,70 điểm % so với KH). 
Dịch vụ tăng 6,01% (tháp hơn 2,49 điêm % so với KH). Thuế sản phẩm trừ trợ cấp



9

sản phâm tăn 2  9,73% (cao hơn 1,03 đi êm % so với KH).

(2) GRDP bình quân đầu ngưò'i được 40,2 triệu đông (thấp hơn 0,91 triệu 
đổng so với KH).

(3) Giá trị sản phẩm trông trọt, nuôi trông thủy sàn trên 1 đơn vị diện tích 
(ha) đạt 44 triệu đồng (đạt KH).

(4) Tôn2  kim ngạch xuât nhập khâu qua địa bàn (bao 2 Ôm cả giá trị hàng 
hóa giám sát) 820 triệu USD, đạt 130% KH. Trong đó, kim neạch nhập khẩu 600 
triệu USD, đạt 480% KH; kim ngạch xuất khẩu 120 triệu USD, đạt 40% KH; trị 
giá hàng giám sát, tạm nhập tái xuất 100 triệu USD, đạt 48,8% KH.

(5) Thu n2 ân sách trên địa bàn ước đạt 4.175,205 tỷ đồng, bằng 206,9% KH. 
Trong đó: thu nội địa 1.575,205 tỷ đồng, bằne 88,1% KH; thu xuất nhập khẩu 
2.600 tỷ đồng, bằng i.130% KH.

(6) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 23,3% (vượt 12,3 điếm % so với KH).

(7) Tỷ lệ chiêu dài các tuyên đườn2  huyện, đường xâ được nhựa hóa1 bê 
tông hóa mặt đường đạt 77,5% (đạt KH); Tỷ lệ xã có đường đến trune tâm xã được 
nhựa hóa/ bê tone hóa đạt 97,5% (thắp hon 0,5 điểm % so với KH, KH ỉ à 98%).

1.2. Chỉ tiêu văn hóa - xã hội
(8) Nâng cao chât lượng phô cập giáo dục, xóa mù chữ; Tăng thêm 09 

trườne mâm non và phô thông đạt chuân quốc gia (tăng 03 trường so với KH, 
tương đương đạt 150% so với KH).

(9) Có 15 bác sỹ/vạn dân, đạt 100% KH. số giường bệnh/ vạn dân đạt 35 
giưòng (đạt KH). Tỷ lệ số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã đạt 83,9% (vượt 14 
điểm %) so với KH). Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiềm y tê 95,5% (vượt 0,1 điểm %) 
so với KH).

(10) Tỷ lệ gia đình văn hóa duy trì 85% (đạt KH)\ tỉ lệ cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp đạt chuân văn hóa duy trì 95% (đạt KH); tỉ lệ khu dân cư văn hóa 
57% (đạt KH).

(11) Giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 4,13% (vượt 0,13 điểm %) so với KH).

(12) Tỷ lệ lao động qua đào tạo 48,2% (đạt KH); trong đó tỷ lệ qua đào tạo 
nghề lên 35,8% (đạt KH); tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị dưới 3,35% (đạt KH)\

(13) Tăng thêm 05 xã điềm đạt từ 17- 18 tiêu chí nông thôn mới (đạt KH).

1.3. Các chỉ tiêu về môi trường

(14) Tỷ lệ che phủ rừng 57,19% (đạt KH).

(15) Tỷ lệ dân cư thành thị được dùng nước sạch là 86% (đạt KH), 92% dân 
cư nông thôn được dùng nước họp vệ sinh (đạt KH).

(16) Số hộ chăn nuôi đưa gia súc ra khỏi gầm sàn nhà tăng thêm 2.215 hộ 
(đạtKH).

(17) Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị được xử lý đáp ứng yêu cầu 
vê bảo vệ môi trường đạt 85% (đạt KH)\ tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường
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nghiêm trọng được xử lý đạt 83,3% (không đạt KH).

2. Ket quả đạt được trên từng lĩnh vực và ước thực hiện năm 2022
2.1. Lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới
- Trồng trọt: Lĩnh vực trồng trọt vẫn giữ mức tăng khá trong bối cảnh ảnh 

hưởng bởi thời tiết diễn biên thất thường, khôna khí lạnh kéo dài ngay đúng thời 
diêm gieo trông các loại cây trông chính: diện tích và sản lượng lương thực cây có 
hạt và một số cây trồng có giá trị kinh tế cao như Mía, thuốc lá, thạch đen, sắn đạt, 
vượt chỉ tiêu kế hoạch và tăng so với cùng kỳ năm 2021; Tồng sản lượng lương 
thực (lúa, ngô) ước đạt trên 297 nghìn tấn, đạt 106,6% KH, tăng 2,3% so với năm 
2021; giá trị sản phẩm trồng trọt, nuôi trồng thủy sản trên một đơn vị diện tích ước 
đạt 44 triệu đồng/ha, đạt 100% KH...

- Chăn nuôi và thủy: Tình hình phát triên chăn nuôi theo hướng ôn định, sô 
lượng tông đàn tăng nhẹ so với năm 2021: Tông đàn trâu: 105.562 con, băng 
104,5% so với năm 2021; Tổng đàn bò: 107.494 con, bằng 99,42% so với năm 
2021; Tổng đàn lợn: 311.769 con, bằng 105,58% so với năm 2021; Tồng đàn gia 
cằm: 2.998 nghìn con, bằng 100,39% so với năm 2021. Công tác phòng, chống đói, 
rét, bệnh dịch cho vật nuôi được quan tâm, dịch Tả lợn Châu Phi, bệnh viêm da nôi 
cục trên trâu, bò được kiêm soát, khống chê.

- Lâm, Thủy sản: Tông diện tích nuôi trông thủy sản năm 2022 ước đạt 
384ha. Sản lượng thủy sản cả năm ước đạt 472 tấn, bằng 100% so với Ke hoạch, 
bàng 98,5% so với năm 2021. Ước diện tích trồng rừng năm 2022 đạt 1.800 ha, 
bàng 100% Kế hoạch.

- Công tác phát triển nông thôn, xảy dựng nông thôn mới

. Ban hành quy định vê thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Giao kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu 
quôc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các 
huyện, thành phố để triển khai thực hiện. Ước năm 2022 toàn tỉnh đạt 11,63 tiêu 
chí/ xã, số xã đạt điểm từ 17-18 tiêu chí nông thôn mới tăng thêm 5 xã.

Đây mạnh thực hiện chương trình mồi xã một sản phẩm (OCOP), tổ chức 
Hội nghị đánh giá phân hạng sản phẩm cấp tỉnh, công nhận kết quả đánh giá phân 
hạng sản phâm tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) 
tỉnh Cao Băng năm 2021 cho 35 sản phâm. Tính đên nay, toàn tỉnh có 58 sản phẩm 
được công nhận và xếp hạng đạt sao OCOP cấp tỉnh, trong đó có 3 sản phẩm đạt 4 
sao, còn lại là các sản phấm đạt 3 sao.

2.2. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp
Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghiệp, quản lý năng lượng, 

thương mại và xuât nhập khâu được thực hiện tôt. Trong đó: tập trung giải quyết 
khó khăn vướng măc cho các đơn vị sản xuât công thương, đặc biệt là việc thiêu 
nguyên liệu sản xuất tại các nhà máy chế biến khoáng sản, phối họp đẩy nhanh tiến 
độ giải phóng mặt băng khu Băc mỏ săt Nà Rụa, các nhà máy thủy điện Bình 
Long, Khuồi Luông,...
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Sản xuất công nghiệp năm 2022 có nhiêu khời săc và dân lấy lại tôc độ 
phát triển, chỉ số sản xuất côna nghiệp (IIP) năm 2022 ước tăng 12% so với năm 
2021, trona đó: ngành sản xuất và phân phối điện, ngành khai khoáng là 2 ngành 
chủ lực với tốc độ tăng cao; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác 
thải, nước thải; ngành chế biến, chế tạo giảm so với năm trước; Giá trị sản xuất 
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2022 ước đạt 5.620 tỷ đồng, đạt 100% kế 
hoạch năm, bằng 106% so với năm 2021.

2.3. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ
- Hoạt động xuât, nhập khau hàng hóa qua địa bàn: Phía Trung Quốc vẫn 

tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đê theo đuôi chiên lược 
"Zero COVID" nên hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua biến giới bị hạn chế. 
Từ đầu năm 2022 trên địa bàn chủ yếu phát sinh hàng hóa từ Trung Quốc nhập 
khẩu qua biên giới, trong đó phát sinh cao nhất là mặt hàng ôtô chuyên dùng các 
loại làm thủ tục nhập khẩu; các mặt hàng xuất khâu từ Việt Nam thì phía Trung 
Quốc hạn chê thông quan. Ước thực hiện năm 2022, tông kim ngạch xuất nhập 
khẩu qua địa bàn đạt 820 triệu USD, đạt 130% KH, bàng 102,4% so với năm 2021.

- Thương mại nội địa: Hoạt động thưcmg mại nội địa được duy trì ôn định, 
đảm bảo nguôn cung các hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phấm, nhu yếu 
phẩm,... Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước thực hiện 
cả năm 2022 là 8.615 tỷ đồng, tăng 116,5% so với năm 2021.

- Dịch vụ du lịch: Thực hiện đông bộ các giải pháp phát triên và kích cầu du 
lịch trong tình hình mới (quy hoạch, đâu tư phát triển du lịch; phát triển sản phẩm 
du lịch; xúc tiến, quảng bả du lịch...). Tổng lượt khách cả năm ước đạt: 1,042 triệu 
lượt, tăng 150,6% so với cùng kỳ {đạt 104,3% KH  năm), trong đó: khách du lịch 
quốc tế ước đạt: 14.200 lượt, bằng 930,5% so với năm 2021 {đạt 71% KH nầm)\ 
khách du lịch nội địa ước đạt: 1.028.900 lượt, tăng 148% so với năm 2021 {đạt 
105% KH năm). Tống thu du lịch ước đạt: 547,6 tỷ đồng, tăng 659,1% so với năm 
2021 {đạt 438,1 %0 KH  năm).

- Dịch vụ vận tải: là một trong nhũng lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề của 
dịch bệnh COVID-19, Ngành Giao thông vận tải đã thực hiện tốt công tác phòng 
chống dịch bệnh COVID-19 trong công tác vận tải hành khách và hàng hóa trên 
địa bàn tỉnh; Lượt xe và lượt hành khách vận chuyển tăng dần vào dịp giữa năm, 
dự kiên đên cuối năm 2022 tình hình dịch bệnh được đẩy lùi sẽ phục hồi hoàn toàn 
hoạt động vận tải. Ước kết quả thực hiện cả năm 2022, số lượt xe: 35.998 lượt xe; 
sô lượt hành khách: 279.041 triệu hành khách; khôi lượng hàng hóa vận chuyên: 
3,22 triệu tân. Công tác vận tải, đào tạo, sát hạch cấp phép lái xe, đăng kiểm 
phương tiện, đảm bảo trật tự an toàn giao thông được tăng cường và nâng cao cả 
vê chât lượng và sô lượng, góp phân đảm bảo sự hài lòng của người dân và doanh 
nghiệp.

- Các loại hình dịch vụ khác như: tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, y tế, giáo 
dục... hoạt động ôn định, cơ bản đáp úng nhu câu của nhân dân và doanh nghiệp.

2.4. Công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch, xây dựng
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Hoàn thành lập Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2050 và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hoàn thành Đồ án quy hoạch 
chung xây dựng khu kinh tế cửa khâu tỉnh Cao Băng đên năm 2040 đã được phê 
duyệt tại Quyết định sô 295/QĐ-TTg ngày 02/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; tô 
chức rà soát nhu câu điêu chỉnh quy hoạch chung các đô thị, nhất là các đô thị sau 
khi sáp nhập các đom vị hành chính; quy hoạch cấc phường, khu chức năng của 
thành phố Cao Bằng phục vụ nhu cầu phát triển đô thị cũng như phục vụ công tác 
quản lý; rà soát các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, nông thôn trên địa bàn 
tỉnh, thực hiện điều chỉnh đôi với các quy hoạch không còn phù họp, gây cản trở 
các hoạt động phát triển KTXH.

Triển khai giao Ke hoạch phát triên KTXH năm 2022 và Kế hoạch vốn đầu 
tư công năm 2022 chi tiết đến từng địa phương, đơn vị đảm bảo đúng thời gian, 
nguyên tắc theo quy định; tố chức Hội nghị về đầu tư công và tiến độ giải ngân vốn 
xây dựng cơ bản năm 2022. Triển khai thực hiện các giải pháp phát triển KTXH, 
giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản một cách quyêt liệt ngay từ đầu năm như 
thành lập Tổ công tác tiếp nhận và hồ trợ triển khai dự án đầu tư; Tố công tác kiểm 
tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đấy mạnh giải ngân vốn đầu tư công 
năm 2022.

-  Giải ngân vắn đầu tư công:
+ Tổng vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh Cao Bằng được Thủ tướng 

Chính phủ giao thực hiện là 4.031,667 tỷ đồng, trong đó: vốn NSĐP 1.141,280 tỷ 
đồng; vốn NSTW 2.890,387 tỷ đồng, trong đó: vốn nước ngoài: 442,693 tỷ đồng.

+ Ước giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đạt 3.962,4 tỷ đồng, đạt 89,3% 
KH (số giải ngân ước đến 31/01/2023).

2.5. Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước vê lĩnh vực tài nguyên, môi 

trường đảm bảo đúng quy định của nhà nước. Ban hành nhiều văn bản quản lý về 
lĩnh vực đất đai; chỉ đạo giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai 
kịp thời, đúng quy định. Hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Khung chính sách bôi thường, hô trợ, tái định cư dự án đâu tư xây dựng tuyến cao 
tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng); Ke hoạch sử dụng đất 
cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025; hoàn thành Phương án quy hoạch phân bổ và 
khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành 
chính cấp huyện tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; chỉ 
đạo công tác lặp Ke hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2023.

Chỉ đạo triển khai Công văn số 194/BTNMT-TNN ngày 10/01/2022 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ 
nguồn nước theo quy định của Nghị định số 43/2015/NĐ-CP; phê duyệt chủ 
trương lập dự án “Căm môc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Cao 
Bằng”; cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; cấp Giấy phép khai thác, 
sử dụng nước mặt đúng quy định.

Tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 10 mỏ khoáng sản làm vật
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liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh; hoàn thành việc rà soát, khoanh định 
các khu vực khoáng sản, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt là khu vực 
có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; chỉ đạo chấn 
chỉnh công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Hoàn thiện dự thảo Đe án phân loại, xử lý, tái chế chất thải tập trung và phân 
tán trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư cải tạo, nâng 
câp 03 bãi rác là cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Hướng dẫn doanh 
nghiệp xây dựng hệ thông xử lý nước thải sản xuất tinh bột Dong tại xã Nguyễn 
Huệ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Phê duyệt Đe cương mạng lưới quan trắc môi 
trường tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023 - 2025 định hướng đến năm 2030.

2.6. Công tác quản lý, điều hành ngân sách và các tồ chức tín dụng
Triên khai thực hiện đê án tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025 và Ke hoạch thu ngân sách nhà nước, chống 
thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi thuế nợ đọng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 
2022. Thực hiện tôt công tác quản lý giá, phí, lệ phí, công tác quản lý, sử dụng tài sản 
công, đôn đốc thu hồi nợ đọng, cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định. Chỉ đạo tăng 
cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí và tài sản được giao một cách chặt chẽ, 
tiêt kiệm và hiệu quả; thực hiện chi trong phạm vi dự toán được giao, đảm bảo đúng 
chê độ, tiêu chuân, định mức chi quy định; rà soát cat, giảm các khoản chi tố chức lễ 
hội, khánh tiêt, hội nghị, hội thảo, lễ khởi công, khánh thành, đi công tác nước 
ngoài; rà soát các dự án đầu tư, đảm bảo phân bổ tập trung, chống dàn trải, chống 
thất thoát, lãng phí, tham nhũng; sắp xếp chi thưcmg xuyên, ưu tiên các nhiệm vụ 
quan trọng, bảo đảm nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

- Ước thực hiện năm 2022, thu ngân sách trên địa bàn đạt 4.180.000 triệu 
đồng; so với dự toán HĐND giao đạt 207,1%; so với năm 2021 bằng 214%. Tuy 
nhiên, thu ngân sách trên địa bàn tăng cao, chủ yếu do tăng số thu thuế xuất nhập 
khâu (tăng đột biên nhập khấu các mặt hàng: ô tô nguyên chiếc, vải các loại, máy 
móc thiêt bị phụ tùng khác do chính quyên địa phương tích cực làm việc và kiến 
nghị với các bộ, ngành Trung ương trao đôi, hội đàm với phía Trung Quốc về điều 
tiêt hàng hóa thông quan qua các cửa khau trên địa bàn tỉnh Cao Bằng).

- Chi ngân sách 12.158.000 triệu đồng, so với dự toán HĐND giao đạt 
111%; so với năm 2021 bằng 129%.

Mặt băng lãi suât huy động và cho vay trên địa bàn tỉnh tiêp tục on định, các 
ngân hàng trên địa bàn áp dụng mức lãi suất huy động vốn, lãi suất cho vay phù 
hợp với quy định của NHNN và diễn biến của thị trường. Hoạt động tín dụng 
tương đối ôn định. Hoạt động ngoại hối không có biến động lớn. Hoạt động kinh 
doanh vàng có nhiêu biên động, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới 
vẫn ở mức cao.

2.7. Công tác Khoa học và Công nghệ
Thực hiện tôt các nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác khoa học và công 

nghệ (KH&CN): Triển khai thực hiện đối với 39 nhiệm vụ KH&CN đang được 
triên khai trên địa bàn tỉnh; Xây dựng kê hoạch tô chức kiêm tra việc xây dựng, áp
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dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 tại 
các cơ quan, tổ chức, hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2022; Duy 
trì thực hiện công tác quản lý nhà nưó’c vê công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ 
và hạt nhân; Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 93/2021/NQ- 
HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Cao Bằng về ban hành quy định một số 
cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động KH,CN&ĐMST trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 
giai đoạn 2021-2030; Đấy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền, giới thiệu về các 
hoạt động KH&CN trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2.8. Công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã; Co' cấu lại 
doanh nghiệp nhà nước

Tiếp tục triển khai các giải pháp đấy mạnh cải thiện môi trường đâu tư kinh 
doanh thuận lợi, minh bạch, công bằng cho doanh nghiệp: tập trung vào cải cách 
hành chính; nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh; phô biến, công khai quy hoạch, 
kế hoạch, đặc biệt là kế hoạch sử dụng đất; tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp; thành lập tố công tác tiếp nhận và hỗ trợ triên khai dự án đâu tư. Triên khai 
các giải pháp về hỗ trợ doanh nghiệp chuyên đôi sô, đôi mới sáng tạo: triên khai 
Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đôi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc 
đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đối số, phát triến kinh tế số. Thực hiện các 
giải pháp về hỗ trợ phục hồi, khuyên khích phát triên doanh nghiệp: Triên khai kịp 
thời các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19; tập 
trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong bôi cảnh dịch bệnh, đặc biệt là 
việc thiếu nguyên liệu sản xuât, đứt gãy chuỗi cung ứng; xây dựng chương trình 
xúc tiến đầu tư. Triển khai các giải pháp về nâng cao hiệu quả hoạt động và hỗ trợ 
kinh tế tập thể, họp tác xã: ban hành Kê hoạch công tác tuyên truyên vê kinh tê tập 
thể và HTX năm 2022; Ke hoạch thực hiện chương trình hành động vê tiêp tục 
thực hiện Nghị quyết TW5 khóa IX vê tiêp tục đôi mới, phát triên, nâng cao hiệu 
quả kinh tế tập thế trên địa bàn tỉnh Cao Băng đên năm 2025; Thực hiện câp Chủ 
trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đâu tư kịp thời, đúng quy định. Tiêp tục 
thực hiện công tác thoái vôn đôi với Cô phân hóa Công ty TNHH một thành viên 
Cấp nước và phần hóa Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Môi trường.

Ước cả năm 2022, đăng ký thành lập mới 168 doanh nghiệp, với tống số vốn 
đăng ký: 1.600 tỷ đồng, đạt 100% KH năm, số vốn đăng ký bình quân trên một 
doanh nghiệp là 9,5 tỷ đông. Ước số doanh nghiệp giải thê tự nguyện: 20 doanh 
nghiệp, bằng 51,2% so với cùng kỳ năm trước. Ước thành lập mới 28 HTX, đạt 
200% so với KH năm, băng 62,2% so với năm 2021. Lũy kế từ trước đến nay có 
1.900 doanh nghiệp, tông sô vôn đăng ký ước đạt 22.177 tỷ đông, trong đó đang 
hoạt động là 1.500 doanh nghiệp, tông số vốn đăng ký 18.977 tỷ đồng.

Ước số dự án được câp mới Chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đâu tư 
năm 2022 là 20 dự án, tổng vốn đăng ký ước đạt 1.900 tỷ đồng; tăng 17,6% về số 
dự án, tăng 140,2% về sô vôn đăng ký so với năm 2021.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 02/7/2021 
của Thủ tướng Chính phủ vê tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh 
nghiệp có vôn nhà nuủc thực hiện chuyến đối sở hữu, sắp xếp lại, thoái vôn giai
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đoạn 2021- 2025 (Công ty TNHH một thành viên cấp  nước, Công ty TNHH Đầu 
tư phát triên và Môi trường Cao Bằng, Công ty CP In Việt Lập Cao Bằng).

2.9. Văn hóa - Thể thao

Triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, đề án lĩnh vực văn hóa trên địa bàn 
tỉnh như: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Đe án "Bảo 
tôn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam; Đề án “Bảo 
tôn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát 
triên du lịch giai đoạn 2022-2030; Kê hoạch triên khai thực hiện Chiến lược phát 
triển gia đình Việt Nam đên năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Băng; Đê án Bảo vệ 
và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục di sản văn hóa 
phi vật thê Quốc gia và di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trên địa 
bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2022 -2025; Ke hoạch Công tác xây dựne và phát 
triển Công viên địa chất toàn cằu UNESCO Non nước Cao Bằng năm 2022; Kế 
hoạch, thê lệ tổ chức Liên hoan hát then - đàn tính tỉnh Cao Bằng lần thứ 3; Kế 
hoạch tố chức Hội thảo khoa học “Thực trạng biến đổi và giải pháp phát huy các 
giá trị văn hóa của người Lô Lô Đen tỉnh Cao Bằng”; Ke hoạch tuyên truyền thực 
hiện Chương trình quôc gia về an toàn, vệ sinh lao động. Triển khai công tác tuyên 
truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng; tuyên truyền về 
CCHC; an toàn giao thông; văn hóa, văn nghệ; phát triển KTXH... bằng nhiều hình 
thức phong phú, đa dạng. Từ ngày 15/3/2022 sau khi mở cửa lại du lịch tình hình 
hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh đã diễn ra sôi động 
trên khắp các địa phương trong tỉnh.

Phong trào TDTT trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triền và được quan tâm 
đẩy mạnh. Tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 14-CT/TƯ ngày 17/01/2022 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vê tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thế 
dục thể thao giai đoạn 2021-2025. Triển khai Kế hoạch số 158/KH-ƯBND ngày 
24/01/2022 về tố chức các hoạt động thi đấu thể thao cấp tỉnh và tham gia các giải 
khu vực và toàn quốc năm 2022. Tô chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn 
dân cấp tỉnh năm 2022. Tổ chức thành công Đại hội TDTT tỉnh Cao Bằng lần thứ 
IX năm 2022. Chuẩn bị lực lượng vận động viên tham gia Đại hội TDTT toàn 
quốc. Duy trì công tác đào tạo, huấn luyện và giảng dạy 200 vận động viên các đội 
tuyển thể thao. Kết quả, tổ chức 6/6 giải thể thao cấp tỉnh, đạt 100% KH. Tồ chức 
03/03 giải thể thao cấp toàn quốc tại tỉnh đạt 100% KH năm. Tham gia 15/10 giải 
khu vực và toàn quốc đạt 115 huy chương các loại.

2.10. Giáo dục và Đào tạo
Linh hoạt trong công tác tô chức hoạt động giáo dục trong bối cảnh dịch 

bệnh COVID-19 đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022; tổ chức 
thành công, an toàn kỳ thi tuyền sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 và kỳ thi tốt 
nghiệp THPT năm học 2022.

Tiêp tục duy trì và giữ vừng, nâng cao chất lượng kết quả phổ cập giáo dục 
tiêu học, phô cập giáo dục trung học cơ sở; phố cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 
tuối và xóa mù chữ. Chất lượng giáo dục các cấp học được nâng lên, năm sau cao 
hon năm trước. Công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học
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sinh sau cấp THCS được quan tâm. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin và 
khoa học công nghệ đã trở thành một trong những nhiệm vụ băt buộc đôi với giáo 
viên và cán bộ quản lý trong công tác dạy học và quản lý, điêu hành, giúp nâng cao 
hiệu quả, chất lượng công việc. Cơ sở vật chât, thiết bị ngày càng được tăng 
cường, hiện đại hóa, đáp ứng nhu câu dạy học.

Công tác xây dựng trường đạt chuân quôc gia được chú trọng và quan tâm 
đầu tư; số trường chuẩn được tăng lên hàng năm, năm 2022 ước tăng thêm 10 
trường, bằng 166,7% KH năm. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được 
quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, chât lượng ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu 
cầu đổi mới và phát triển giáo dục và đào tạo. Công tác chuân bị triền khai chương 
trình giáo dục phổ thông năm 2018 được tích cực thực hiện từ công tác tuyên 
truyền, chuẩn bị về nhân lực, cơ sở vật chất, sách giáo khoa ...

Lĩnh vực xã hội hóa giáo dục và xây dựng xã hội học tập bước đâu đã có 
những chuyển biến tích cực; Một số tô chức, cá nhân đã đâu tư vào lĩnh vực giáo 
dục ngoài công lập, mờ ra khả năng phát triên của hệ thông các cơ sở giáo dục 
ngoài công lập trong giai đoạn tiếp theo.

2.11. Y tế, phòng chống dịch COVTD-19
Chủ động kiêm soát dịch bệnh COVID-19 đảm bảo linh hoạt, hiệu quả, phát 

hiện, xứ lý kịp thời các tình huống dịch bệnh: Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ- 
CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ với phương châm “Thích ứng an toàn, linh 
hoật, kiểm soát hiệu quả'dịch COVID-IO”. Ngành y tê đã tham mưu tập trung thực 
hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 phù họp với tình hình, diễn biến 
của dịch bệnh và yêu cầu phòng chống dịch trong tình hình mới: tập trung cao độ 
cho công tác điều trị bệnh nhân nặng, bệnh nhân nguy kịch, hạn chế nguy cơ, tỷ lệ 
tử vong; bố trí tuyến y tê cơ sở hô trợ điêu trị F0 tại nhà; lập các tố y tế lưu động; 
thành lập các cơ sở thu dung, điêu trị F0, cách ly F1 tại nhà giảm tải cho các đơn vị 
y tế; Đây mạnh công tác truyên thông đê người dân nâng cao nhận thức, ý thức 
trong công tác phòng chống dịch, tự xét nghiệm, thực hiện điều trị theo hướng dẫn 
của ngành Y tế; thực hiện phương châm “thằn tốc trong tiêm chủng vắc xin cho 
người dân. Đen nay, 100% các đơn vị hành chính câp xã và cấp huyện của tỉnh 
Cao Bằng được phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch COVID-19 là cấp độ I 
(nguy cơ thâp, bình thường mới).

Ngành Y tế thực hiện hoàn thành đạt kế hoạch, trong đó có một số chỉ tiêu 
vượt mức kế hoạch theo nghị quyết của F1DND tỉnh. Các hoạt động thuộc Chương 
trình mục tiêu Y tế - Dân số được củng cố và duy trì thực hiện. Chất lượng khám 
chữa bệnh tại các tuyến tùng bước được nâng cao. Thực hiện đúng quy định các chế 
độ chính sách đôi với người bệnh. Đảm bảo cung ứng đủ thuôc phòng bệnh và chừa 
bệnh cho nhân dân. Quản lý và sử dụng thuốc theo đúng quy chế.

2.12. Lao động việc làm và an sinh xã hội
Các nhiệm vụ về lao động việc làm và an sinh xã hội được tổ chức triển khai 

đồng bộ, hiệu quả; bệnh dịch COVID-19 được đẩy lùi do đó một bộ phận đáng kể 
người lao động trên địa bàn tỉnh được tạo việc làm, duy trì và mở việc làm thông 
qua chính sách hỗ trợ về việc làm, tư vấn, giới thiệu, cung ứng đi lao động thông



qua Trung trâm dịch vụ việc làm; chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp 
được các co quan chức năng quan tâm triên khai thực hiện và đã đạt được kết quả 
nhât định, góp phân đảm bảo an sinh xã hội; việc áp dụng chế độ tiền lương của 
các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp ngoài nhà nước thực hiện đúng theo 
quy định, góp phân thúc đây quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các 
doanh nghiệp. Công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm được các địa 
phương quan tâm; Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách đối với người có 
công và thân nhân người có công trên địa bàn tỉnh, các đối tượng bảo trợ xã hội, 
các đôi tượng người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch 
COVID-19; Triên khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 
bên vững, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

2.13. Thông tin và Truyền thông
Thực hiện tôt công tác QLNN, chuyên môn nghiệp vụ trên các mặt lĩnh vực 

thuộc ngành như: bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, an toàn thông tin, 
báo chí - xuât bản, thông tin cơ sở, thông tin đôi ngoại, thông tin điện tử; Các hệ 
thông công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước (Hệ 
thống Công thông tin điện tử và các cống thành phần; Hệ thống thư công vụ; Hệ 
thống hội nghị truyền hình trực tuyến...) tiếp tục được nâng cấp, phát triển, phát 
huy sử dụng có hiệu quả hâu hêt tại các câp, các ngành, góp phần quan trọng nâng 
cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước, thúc^đẩy^ 
nhanh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; Công tác quản lý báo 
chí và xuất bản, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại, thông tin điện tử tiếp tục được 
tăng cường; thực hiện duy trì giao ban báo chí định kỳ đề đánh giá hoạt động báo 
chí, kịp thời cung cấp thông tin và định hướng cho hoạt động báo chí, tạo đồng 
thuận xã hội; thường xuyên có hướng dẫn kịp thời các cơ quan báo, đài tuyên 
truyền theo chuyên đề và tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng,, 
chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, 'văn hóa, xã 
hội, an ninh - quôc phòng của địa phương; Chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời tạo điêu 
kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, in và phát hành trên địa 
bàn tỉnh phát triên, hạ tằng kỹ thuật và mạng lưới viễn thông được mở rộng, gia 
tăng thêm nhiều loại hình dịch vụ mới ứng dụng công nghệ tiên tiến, đảm bảo an 
toàn, an ninh thông tin phục vụ các Cơ quan Đàng, Nhà nước, góp phần phòng 
chống dịch bệnh, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, đáp ứng yêu cầu thông tin đảm 
bảo liên tục, thông suốt tại địa phương.

2.14. Công tác Dân tộc -  Tôn giáo
Các chính sách dân tộc liên quan đên an sinh xã hội vùng đông bào dân tộc 

thiêu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn được triển khai đúng, đủ, kịp 
thời. Ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách nhà nước đê thực 
hiện Chưong trình mục tiêu quốc gia phát triên kinh tế - xã hội vùng đông bào dân 
tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Rà soát, tổng hợp, đê xuất xây đựng- 
kế hoạch, đề án triển khai các dự án, tiều dự án thuộc Chương trình mục tiêu quôc 
gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miên núi giai đoạn 
2021-2025 và năm 2022. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống đông_bào các dân 
tộc, củng cố sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tăng cường sự đông thuận trong cộng

10  •
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đồng các dân tộc, duy trì ốn định tình hình kinh tê - xã hội, an ninh - quốc phòng 
vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

Duy trì theo đường hướng chung của tô chức tôn giáo, quy định của pháp 
luật về tôn giáo; các chức sắc, tín đồ tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương, đường 
lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, chính sách về tôn 
giáo nói riêng; đảm bảo duy trì khôi đại đoàn kêt các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Chỉ 
đạo tả chức kiểm tra công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh; Tham dự đại hội đồng 
Tổng hội lần thứ 36 của Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) và dự lễ và chúc 
mừng chức sắc, chức việc tôn giáo nhân dịp lễ trọng của Công giáo, Phật giáo.

2.15. Công tác Nội vụ, Thanh tra, Tư pháp
Thực hiện công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, chế độ chính sách đối với 

cán bộ, công chức, viên chức đúng quy định, kịp thời. Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, 
bản đồ địa giới hành chính và xây dụng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính địa bàn 
tỉnh Cao Bằng. Thành lập, tô chức lại 08 đon vị sự nghiệp. Tiếp tục triển khai các 
giải pháp nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; ban hành 
Kế hoạch "Xây dụng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, nhất là cấp chiến lược có đủ 
phấm chất, năng lực và uy tín ngang tâm nhiệm vụ, giai đoạn 2021-2025"; tăng 
cường công tác tuyên truyền, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức chấp hành kỷ 
luật, kỷ cương, văn hóa công vụ, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tổ chức thi 
tuyền công chức, viên chức, nâng ngạch đảm bảo công băng, minh bạch. Chỉ đạo 
tổ chức thành công Hội nghị cải cách hành chính năm 2022. Triển khai thực hiện 
tốt công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn.

Công tác thanh tra đảm bảo tiên độ, thời gian theo quy định, thanh tra có 
trọng tâm, trọng diêm, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phù hợp với tình hình 
thực tiễn của địa phương, trong đó đã thực hiện thanh tra về mua sắm trang thiết bị, 
vật tư y tế, sinh phấm, Kit xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch COVID- 
19 theo đúng chủ trương của Trung ương. Công tác tiếp công dân và giải quyết 
khiếu nại, tố cáo tiêp tục được quan tâm, đê cao trách nhiệm, phối họp đồng bộ, tập 
trung giải quyết cơ bản các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân; có nhiều giải 
pháp và nồ lực đế giải quyết dứt diêm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài; Có 
nhiều giải pháp phòng ngừa tham nhũng tiếp tục được thực hiện, phát huy hiệu 
quả; tăng cường vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tố quốc và các 
đoàn thê, các cơ quan báo chí và nhân dân đối với công tác PCTN.

Công tác tư pháp: Thực hiện tốt công tác xây dựng, thẩm định, kiếm tra, rà 
soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng câp xã đạt chuân tiếp cận pháp luật; công tác hành 
chính tư pháp; công tác quản lý, xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp 
luật và công tác pháp chế, bồi thường nhà nước, công tác bố trợ tư pháp; trợ giúp 
pháp lý được thực hiện theo quy định. Thực hiện tốt công tác rà soát các văn bản 
quy phạm pháp luật của tỉnh vê thủ tục hành chính có liên quan đến định danh và 
xác thực điện tử hoặc có quy định về việc cấp các giấy tờ cá nhân hoặc xác nhận 
thông tin cá nhân của công dân đê phục vụ cho việc nghiên cứu tích họp các thông 
tin liên quan trên thẻ căn cước công dân và ứng dụng VNEID. Tổ chức thành công
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Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Tiếp cận thông tin năm 2016" trên địa bàn tỉnh 
Cao Băng. Thụ lý, thực hiện trợ giúp pháp lý kịp thời, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu 
của người được trợ giúp pháp lý. Chỉ đạo ký kết các họp đồng dịch vụ đấu giá với 
các tô chức có tài sản trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện các hợp đồng dịch vụ 
đâu giá tài sản đă ký kêt theo đúng quy định của pháp lu ậ t.

2.16. Công tác đối ngoại

Hoạt động đối ngoại được tổ chức linh hoạt trong tình hình mới. Sau khi 
dịch bệnh được kiêm soát, các kế hoạch đoàn ra, đoàn vào và các hoạt động đối 
ngoại trọng tâm được mở rộng; tái khởi động các chương trình hợp tác với các đối 
tác Nhặt Bản, Hàn Quôc, Hoa Kỳ, các tô chức quốc tê và các tô chức phi chính phủ 
nước ngoài: Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Đại sứ quán Hoa kỳ tại Việt 
Nam, Công ty TNHH Hi-Tech Farm (Hàn Quốc), Cơ quan hợp tác quốc tế 
(KOIKA), Quỹ quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD), Đoàn thẩm định Công 
viên địa chất Non nước Cao Bằng, tồ chức ChildFund... Tình hình khu vực biên 
giới trên địa bàn tỉnh cơ bản ôn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp vi phạm 
đến chủ quyền lãnh thố và an ninh biên giới. Tiếp tục triển khai thực hiện Hiệp 
định họp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc, Việt Nam - 
Đức Thiên, Trung Quốc.

2.17. Quôc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội
Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh được ổn định và giữ vững, các 

loại tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế. Lực lượng Công an, quân đội, Biên 
phòng đã phát huy vai trò là lực lượng xung kích tuyến đầu trong công tác phòng 
chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Công tác xây dụng khu vực phòng thủ 
(KVPT) được quan tâm, triển khai diễn tập KVPT các huyện: Bảo Lâm, Nguyên 
Bình. Hoàn thành Quy hoạch hệ thống công trình quốc phòng, khu quân sự, kho 
đạn dược thời kỳ 2021-2030, tàm nhìn đến năm 2050; thành lập 03 tiểu đội dân 
quân thường trực (tại xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm; xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc; xã 
Quang Long, huyện Hạ Lang). Công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện chiến 
đấu, diễn tập của LLVT, giáo dục QPAN cho các đối tượng, thực hiện chính sách 
hậu phương Quân đội, được quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả: tồ chức 
công tác bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng theo quy định; bảo đảm tốt 
an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm ngày Lễ, Tet; Chuấn bị tốt các nội dung 
cho kiêm tra, hội thi, hội thao câp tỉnh, Quân khu và toàn quân; làm tốt công tác 
tuyển quân, tuyền sinh quân sự năm 2022. Chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung cho 
Hội nghị phối họp về công tác tổ chức xây dựng Đảng giữa Cục Chính trị Quân 
khu 1 với Ban Tô chức Tỉnh ủy 6 tỉnh tại Cao Bằng; thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm 
tra của Ban chỉ đạo 515 Quân khu đối với tỉnh Cao Bằng, qua kiềm tra được Ban 
Chỉ đạo 515 Quân khu đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công tác bảo đảm an ninh biên giới, an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh 
tê, an ninh thông tin truyền thông, an ninh trong vùng dân tộc, tôn giáo... cơ bản 
ôn định, không đê xảy ra các vụ việc đột xuât, bât ngờ, hình thành diêm nóng vê 
an ninh trật tự. Triên khai Đe án "Đấu tranh, ngăn chặn, tiến tới xoá bỏ tổ chức 
bất họp pháp Dương Văn Mình"; Tuyên truyền, vận động, đấu tranh với các đối
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tượng tham gia “Pháp Luân Công”; Thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng 
chống tội phạm về pháp luật kinh tê, pháp luật vê môi trường, tội phạm ma túy; 
Triến khai kê hoạch thực hiện Đê án sô 06 năm 2022 của Chính phủ về phát triển 
ứng dụng dữ liệu vê dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đối số 
quốc gia giai đoạn 2022-2025, tâm nhìn đên năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Năm 2022 là năm có ý nghĩa nền tảng, bản lề trong việc triển khai thực hiện 

Nghị quyết Đại hội đại biêu toàn quôc lân thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội 
đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 trong bối cảnh khó khăn, 
thách thức nhiêu hơn thuận lợi. Các câp, ngành đã tập trung chỉ đạo thực hiện 
nhiệm vụ được giao đảm bảo theo kê hoạch, chương trình công tác. Từ đầu tháng 
4/2022, công tác phòng chông dịch COVID-19 đạt được nhiêu kết quả tích cực, tạo 
điều kiện thuận lợi đê đây mạnh triên khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phục 
hồi và phát triên kinh tê. Sản xuât nông nghiệp đảm bảo tiến độ, diện tích các cây 
trông có giá trị kinh tê cao đêu vượt so với kê hoạch và tăng khá so với cùng kỳ 
năm 2021; dịch bệnh trong chăn nuôi được kiêm soát, tông đàn vật nuôi tăng so 
với cùng kỳ năm trước; giá trị sản xuât công nghiệp tăng so với cùng kỳ năm 
trước; hoạt động của doanh nghiệp có nhiều dấu hiệu tích cực, số doanh nghiệp 
thành lập mới và hoạt động trở lại đều tăng so với cùng kỳ năm trước; tổng nguồn 
vốn trên địa bàn và tông dư nợ cho vay nền kinh tế tăng so với đầu năm; kỉnh 
doanh thương mại -  dịch vụ có tín hiệu tích cực, dịch vụ du lịch có dấu hiệu phục 
hồi, số lượt khách và doanh thu du lịch đều tăng so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt 
số lượt khách quôc tế tăng cao (tăng 168,9%); thực hiện tốt các chính sách an sinh 
xã hội; mở cửa trường học an .toàn; giữ vững quốc phòng, đảm bảo an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xă hội.

Bên cạnh kết quả đạt được, kinh tế - xã hội của tỉnh còn nhiều hạn chế, tồn 
tại, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp; công tác xuất khấu gặp nhiều khó 
khăn; công tác đấu giá đất và thu từ sử dụng đất không đạt kế hoạch; số vụ vi phạm 
Luật lâm nghiệp tăng; công tác trồng rừng, di dời chuồng trại chưa đạt tiến độ; dịch 
tả lợn Châu Phi mặc dù vẫn đang được kiếm soát nhung tiếp tục diễn biến phức 
tạp, nguy cơ lây lan cao; tốc độ phục hoi ngành vận tải chưa cao; tình trạng thiếu 
hụt giáo viên, nhân viên y tế vẫn nghiêm trọng, đặc biệt là tại địa bàn khó khăn; 
đội ngũ cán bộ chuyên trách về CNTT và truyền thông còn thiếu và yếu; các hoạt 
động xúc tiên quảng bá du lịch còn thiêu đông bộ, chuyên nghiệp, hiệu CỊUẩ chưa 
cao; kết quả công tác giải quyết việc làm cho người lao động còn hạn che; đầu tư 
trang thiêt bị trong lĩnh vực giáo dục, y tê chưa kịp thời và còn thiếu; các thủ tục 
hành chính liên quan đến đất đai còn gây bức xúc trong nhân dân; hiệu lực quản lý 
nhà nước vê môi trường trên địa bàn chưa cao; Tình hình an ninh trật tư tiềm ân 
nhiều yếu tố phức tạp;...

* Nguyên nhân của hạn chế, tồn tại:
- Nguyên nhân khách quan:

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng sau Tết 
nguyên đán Nhâm Dân, các nhân tô chính trị, kinh tê trên thê giới tác động khiên
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thị trường hàng hóa trong nước có nhiều biến động mạnh, giá cả nhiều loại hàng 
hóa tăng cao, đặc biệt là giá xăng dầu, khí đốt tự nhiên và khí hóa lỏng, giá phân 
bón tăng mạnh, tạo áp lực lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh; bên cạnh đó, 
Trung Quốc tiếp tục kiên trì chính sách Zero COVID nên hoạt động xuất khẩu qua 
địa bàn giảm mạnh...

Do điêu kiện kinh tê - xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng giao 
thông còn nhiêu yêu kém, đặc biệt là tại các địa bàn vùng sâu, vùna xa nên hạn chế 
trong việc thu hút nhà đầu tư, thu hút nhân lực.

Việc áp dụng các chính sách miễn giảm, gia hạn nộp thuế, phí và lệ phí để 
hô trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch 
COVID-19 đã tác động đến nguồn thu ngân sách nhà nước.

Việc triển khai, thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia còn gặp khó 
khăn do các Bộ, ngành Trung ương chậm ban hành các văn bản hướng dẫn thực 
hiện, nguôn vôn triên khai chương trình được giao muộn dẫn đến các địa phương 
còn lúng túng, gặp vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Kinh phí dành cho xúc tiến du lịch còn hạn chế, chưa đáp úng được yêu cầu 
xây dựng và triên khai những kê hoạch xúc tiến du lịch chủ động nhằm ứng phó, 
hạn chê tác động tiêu cực, bât thường đến hoạt động du lịch.

- Nguyên nhân chủ quan:

Một sô cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức chưa nêu cao tinh thần trách 
nhiệm, chưa chủ động, tích cực trong giái quyết công việc theo thẩm quyền, còn 
tâm lý trông chờ, ỷ lại. Việc nghiên cún, tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách 
phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội thuộc tham quyền của tỉnh ở một 
sô lĩnh vực còn chậm, chưa đông bộ. Năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức, 
viên chức còn hạn chê, ý thức châp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có 
nơi chưa thực sự nghiêm. Vai trò của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa 
được phát huy; công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện ở một số cơ quan, địa 
phương, đơn vị chủ đâu tư chưa thực sự quyết liệt, chủ động, sâu sát.

Công tác phôi họp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong xử lý công việc 
có lúc, có nơi còn rời rạc, thiếu gắn kêt, chưa kịp thời, chất lượng chưa cao; có 
trường họp chậm, không trả lời hoặc đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Công tác xây dựng, lập và tố chức thực hiện kế hoạch tại một số cơ quan, 
đơn vị, địa phương chưa tốt, hiệu quả không cao.

Công tác quản lý tài sản công ỏ’ một số đơn vị chưa tốt, có sai lệch giữa 
thực địa với số quản lý tài sản nên nhiều khó khăn cho công tác đấu giá đất và tài 
sản trên đất (đặc biệt đối với các địa chỉ đấu giá theo Nghị định 167/NĐ-CP).

Chất lượng nguồn nhân lực tại một số lĩnh vực chưa cao, chưa đáp ứng yêu 
câu, nhiệm vụ đặt ra. Trong đó: nhân lực thực hiện hoạt động xúc tiến quảng bá du 
lịch còn có nhiều hạn chế, lực lượng trực tiếp triển khai hoạt động xúc tiến du lịch 
mỏng, hoạt động kiêm nhiệm nên việc triển khai còn bị động, thiếu tính chuyên 
nghiệp và hiệu quả chưa cao.
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Một số người nộp thuế chưa chấp hành tốt các quy định của pháp luật, chây 
ỳ, không nộp thuế đúng hạn, nợ tiền thuế; người nộp thuế còn nợ thuê nhưng đã 
ngừng hoạt động, tự giải the, bỏ địa chỉ kinh doanh, không làm thủ tục thông báo 
đến cơ quan thuế; các doanh nghiệp khai thác khoáng sản không hoạt động, chưa 
khai thác, hét hạn giấy phép khai thác, nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sán 
kéo dài qua nhiều năm...

PHÀN II: KẾ HOẠCH PHÁT TRIẾN KTXH NĂM 2023
I. Bối cảnh kế hoạch phát triển KTXH năm 2023
Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc đây mạnh 

thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu của các kế hoạch 5 năm 2021-2025. 
Bên cạnh những thuận lợi, nền kinh tế Việt Nam được dự báo là tiếp tục gặp nhiêu 
khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của tình hình chính trị thế giới, khu vực diễn 
biến phức tạp, nhất là xung đột quân sự Nga -  Ukraine; tình trạng thiếu hụt nguồn 
cung, đút gãy chuỗi cung ứng toàn cầu; lạm phát tiếp tục tăng và trở thành vấn đc 
lớn của nhiều quốc gia; dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp do xuât 
hiện nhiều biến chủng mới.

Đe đối phó với các bất ồn của thế giới, Chính phủ đã triền khai đồng bộ 
nhiều giải pháp như tiêm vác xin phòng COVID-19 liều bổ sung và liều tăng 
cường; triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; trình ủ y  ban 
Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết về giảm các loại thuế, phí. Nhờ đó, kinh 
tế Việt Nam năm 2023 được các chuyên gia dự kiến sẽ tiếp tục đà phục hồi và tăng 
trưởng khá của năm 2022.

Tình hình kinh tế đất nước tiếp tục phục hồi và tăng trưởng trong năm 2023 
sẽ tác động tích cực đến nền kinh tế của tỉnh Cao Bằng. Bên cạnh đó, các dự án 
đầu tư công giai đoạn 2021-2025, đặc biệt là các dự án đằu tư xây dựng kết cấu hạ 
tầng đã hoàn thành các thủ tục đầu tư và bắt đầu triển khai thực hiện trong năm 
2023; có nhiêu bài học kinh nghiệm được rút ra từ quá trình chỉ đạOj_ điều hành 
phát triển kinh tế trong bối cảnh khó khăn, thách thức cả trong và ngoài nước. Tuy 
nhiên, với tinh thần đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn 
dân và toàn quân được phát huy tốt trong thời gian qua....đây là những thuận lợi rất 
cơ bản trong năm 2023. Việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh dự báo tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức do dịch COVID-19 
không ngừng xuât hiện các biến thể mới; nhiều ngành sản xuất công nghiệp của 
tỉnh có tốc độ phục hồi chậm. Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông của tỉnh còn nhiều 
khó khăn nên ảnh hưởng đến hiệu quả thu hút đầu tư, nhất là nguồn vốn đầu tư 
ngoài ngân sách; cơ hội tìm kiếm việc làm, sinh kế của người dân gặp nhiều khó 
khăn; Chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã 
được nâng lên rõ rệt trong thời gian qua nhưng chưa tương xứng với tốc độ và yêu 
cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Đê đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao trong năm 2023, tỉnh Cao 
Băng cân tiêp tục giải quyết các vấn đề về kết nối giao thông với vùng, với các 
trung tâm kinh tế của đất nước; đầu tư tập trung, trọng điểm, giải ngân tốt nguồn 
lực đâu tư công; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đơn giản các thủ tục hành
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chính, đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách; hỗ trợ người dân, doanh 
nghiệp kết nối cung cầu lao động, sản phẩm hàng hóa....

II. Mục tiêu tong quát
Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc đây mạnh 

thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu của các kê hoạch 5 năm 2021 -  2025. 
Cằn tiếp tục củng cố, phát huy nền tảng kinh tế của tỉnh, cải thiện môi trường đầu 
tư để thu hút tối đa các nguồn lực cho hoạt động đầu tư phát triển, thúc đẩy tăng 
trưởng bền vững. Phát triển kinh tế cần đi đôi với phát triển toàn diện, đông bộ các 
lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; tăng cường 
quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trưòng, ứng phó với biên đôi khí hậu. 
Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tinh gọn bộ máy quản lý nhà nước; 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật. Tăng 
cường hoạt động thông tin truyền thông, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân tỉnh 
Cao Bằng. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Củng cố quốc 
phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Ke thừa và phát huy nhũng kết quả đã đạt được và khí thế trong năm 2022 
và khăc phục nhừng khó khăn hạn chế còn tồn tại. Thực hiện có hiệu quả các 
Chương trình, Đe án, của Trung ương, của tỉnh nhằm phục hồi và phát triển kinh tế 
- xã hội năm 2023.

III. Mục tiêu chủ yếu
1. Chỉ tiêu về kinh tế
(1) Tồng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 8%, trong đó: Nông, lâm, ngư 

nghiệp tăng 3,1%; Công nghiệp, xây dựng tăng 11,71%; Dịch vụ tăng 8,35%; Thuế 
sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,4%.

(2) GRDP bình quân đầu người 44 triệu đồng.

(3) Giá trị sản phẩm trồng trọt, nuôi trồng thủy sản trên 1 đơn vị diện tích 
(ha) đạt trên 46 triệu đồng.

(4) Tông kim ngạch xuât nhập khâu qua địa bàn (bao gôm cả giá trị hàng 
hóa giám sát) đạt 638 triệu USD. Trong đó kim ngạch nhập khẩu đăng ký tại địa 
bàn 396 triệu USD, kim ngạch xuât khâu đăng ký tại địa bàn 132 triệu USD; giá trị 
hàng hóa giám sát 110 triệu USD.

(5) Thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.838 tỷ đồng. Trong đó: thu nội địa 
1.638 tỷ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu 1.200 tỷ đồng.

(6) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng trên 11%.

(7) Tỷ lệ chiêu dài các tuyến đường huyện, đường xã được nhựa hóa/ bê 
tông hóa mặt đường 82,5%; Tỷ lệ xã có đường đến trung tâm xã được nhựa hóa/ bê 
tông hóa 98,8%.

2. Chỉ tiêu văn hóa - xã hội

(8) Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Xây dựng trường



chuẩn quốc gia tăng thêm 06 trường mầm non và phô thông.

(9) Duy trì 15 bác sỹ/vạn dân; tỷ lệ số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã đạt 
82%; 35 giường bệnh/vạn dân; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiếm y tế 97%.

(10) Tỷ lệ gia đình văn hóa duy trì 85%; tỉ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
đạt chuẩn văn hóa duy trì 95%; tỉ lệ khu dân cư văn hóa 58%;

(11) Giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 4%.

(12) Tỷ lệ lao động qua đào tạo 50%, trong đó tỷ lệ qua đào tạo nghề lên 
37,4%; tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị dưới 3,25%.

(13) Tăng thêm tối thiểu 05 xã đạt từ 17 -  18 tiêu chí nông thôn mới.

3. Các chỉ tiêu về môi trường
(14) Tỷ lệ che phủ rừng đạt 57,83%.

(15) Phấn đấu đạt 86,5% dân cư thành thị được dùng nước sạch, 93% dân cư 
nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh.

(16) Số hộ chăn nuôi đưa gia súc ra khỏi gầm sàn nhà tăng thêm 1.909 hộ.

(17) Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị được xử lý đáp ứng yêu cầu 
về bảo vệ môi trường đạt 87%; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 
được xử lý đạt 91,6%.

IV. Các định hướng, nhiệm vụ chủ yếu
1. Lĩnh vực sản xuât nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới
- Trông trọt: Rà soát diện tích đất nông nghiệp chưa sử dụng hoặc sử dụng 

kém hiệu quả để chuyển đồi sang cây trồng khác cho năng suất và hiệu quả kinh tế 
cao Hơn. Tập trung phát triển diện tích của một số loại cây trồng có giá trị kinh tế 
cao như Thuốc lá tại các huyện: Hoà An, Hà Quảng, Quảng Hoà; Thạch đen tại 
huyện Thạch An; Lê tại huyện Thạch An, Nguyên Bình, Hoà An; cây Dẻ Trùng 
Khánh... Làm tốt công tác dự báo, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện 
sâu bệnh hại và có biện pháp tổ chức phòng trừ kịp thời, không để lây lan thành 
dịch. Tăng cường công tác quản lý giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tại các 
huyện, Thành phố. Đẩy mạnh triển khai các dự án nông nghiệp thông minh, trong 
đó hoàn thành các dự án nông nghiệp thông minh do Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, thành phố Cao Bằng...

- Chăn nuôi: Đây mạnh thực hiện tái cơ cấu lại chăn nuôi, cơ cấu lại giống vật 
nuôi theo hướng nâng cao năng suất và giá trị, tiếp tục triển khai các giải pháp 
chuyên đôi từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung gia trại, trang trại. Phát 
triên các đàn vật nuôi chủ yêu của tỉnh tăng vê sô lượng và sản lượng thịt hơi xuất 
chuông so với năm 2022; đẩy mạnh phát triển đàn lợn tại các huyện: Bảo Lâm, 
Bảo Lạc, Trùng Khánh, Hoà An, Nguyên Bình. Tập trung thu hút và hỗ trợ để các 
dự án chăn nuôi tập trung sớm đi vào hoạt động và mở rộng quy mô sản xuất như 
dự án trang trại chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa TH-TrueMilk. Thực hiện tốt công 
tác phòng trừ dịch bệnh gia súc, gia cằm, phòng, chống rét và chủ động thức ăn 
cho đàn gia súc, gia cầm trong mùa đông.

17
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- Lâm nghiệp: Tập trung triên khai sớm các dự án trồng rừng năm 2023. Thực 
hiện trồng rừng gỗ lớn, gỗ nhỏ, trúc sào, quế, hồi; trồng cây dược liệu tại các 
huyện: Nguyên Bình, Bảo Lạc, Thạch An... ứng  dụng khoa học công nghệ về 
trang thiết bị khai thác, chế biến, công nghệ tiên tiến trong sản xuất nhằm đa dạng 
hóa sản phấm, nâng cao giá trị. Làm tốt công tác bảo vệ phòng chống cháy rừng, 
ngăn chặn có hiệu quả việc khai thác, vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép.

- Xây dựng nông thôn mới, sản phẩm OCOP: triển khai có hiệu quả Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung hỗ trợ 03 xã về 
đích năm 2023 là: xã Quảng Hưng, xã Phúc Sen của huyện Quảng Hoà; xã Trường 
Hà của Huyện Hà Quảng. Thúc đẩy, hỗ trợ một số cơ sở sản xuất hoàn thiện chất 
lượng sản phẩm để đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao và 4 sao cấp tỉnh như: Nho hạ đen 
của Công ty cổ phần phát triển công nghệ xanh CAB; Lạp sườn, thịt sông khói của 
HTX Tâm Hoà; điểm du lịch homestay Bách Thảo Tà Lùng...

2. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp
Tiếp tục triến khai các giải pháp đảm bảo nguyên liệu cho các nhà máy chế 

biến khoáng sản đang hoạt động như: tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu tại chỗ, 
tạo điều kiện đế các đơn vị có nhu cầu nhập khẩu, mua nguyên liệu trong nước 
phục vụ sản xuất. Tạo mọi điều kiện cần thiết cho các nhà máy chủ lực (nhà máy 
sản xuất phôi thép, sản xuất Feromangan, sản xuất chì thỏi, tinh quặng chì, kẽm) 
sản xuất hoàn thành kế hoạch đảm bảo giá trị tăng trưởng của ngành. Đẩy nhanh 
tiến độ thực hiện dự án Khai thác lộ thiên khoáng sản Niken-Đồng hoàn thành theo 
kế hoạch.

Tìm kiếm, thúc đẩy các nhà đầu tư vào đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà 
máy tại khu công nghiệp Chu Trinh; xây dựng cụm công nghiệp Hưng Đạo, cụm 
công nghiệp miền Đông. Thúc đẩy phát triển mạnh các ngành nghề truyền thống, 
TTCN phục vụ du lịch.

Khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị 
công nghệ để sử dụng tiết kiệm nguồn nguyên liệu, năng lượng, tăng năng suất, hạ 
giá thành và bảo vệ môi trường. Tăng cường kết nối sản xuất công nghiệp chế 
biên với nông nghiệp đôi với các sản phâm có lợi thế gắn với các Chương trình 
trọng tâm, trọng diêm của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển các chuỗi giá trị sản 
phẩm hàng hóa mới trên địa bàn tỉnh.

Xây dụng hoàn thành nhà máy Thủy điện Hồng Nam. Đôn đốc các nhà máy 
thủy điện Pác Khuôi, Khuôi Luông xây dựng hoàn thành theo tiến độ. Khởi công 
xây dựng mới các dự án thủy điện Bảo Lạc A, Thượng Hà, Bản Ngà, Bản Riển. 
Tăng cường công tác kiêm tra giám sát ngành điện, đảm bảo hệ thống điện vận 
hành an toàn, hiệu quả, đáp ứng nhu câu sử dụng điện cho sản xuất tiêu dùng.

3. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ
Tiếp tục xây dựng ngành thương mại phát triển theo hướng kết họp truyền 

thông và văn minh hiện đại; thu hút các nguôn lực của thương nhân trong và ngoài 
nước tham gia đâu tư, hoạt động thương mại. Phát triển thị trường trong tỉnh trong
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mối quan hệ chặt chẽ với phát triển thị trường trong vùng và cả nước, với thị 
trường ngoài nước; gắn hiệu quá kinli doanh thương mại với yêu câu chuyên dịch 
cơ cấu kinh tế, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

Kêu gọi mọi nguồn lực đầu tư hệ thống chợ, siêu thị, trims tâm thương mại, 
chợ nông sản, kết hợp với xây dựng mạng lưới phân phối kết nối với các địa 
phương irons tinh, trong vùng và nước ngoài (Trung Quốc) theo quy hoạch. Tăng 
cường công tác xúc tiến thương mại, tô chức hội chợ, phiên chợ, giao lưu, kết nối 
giao thươns góp phần thúc đây lưu thông, phân phôi tiêu thụ hàng hóa, kích cầu 
tiêu dùng, thúc đây kết nôi thị trường, tìm kiếm đối tác kinh doanh, khuyến khích 
các tổ chức đơn vị kinh doanh sử dụng đa dạng các hình thức phân phối tiêu thụ 
sản phâm; thúc đây sản phâm sân xuât trên địa bàn tỉnh tham gia vào các chuỗi sản 
xuất tiêu thụ sản phâm trong nước, hướng tới xuất khẩu.

Trao đồi với Bộ, ngành liên quan và phía Trung Quốc việc nâng cấp cửa 
khâu, mờ lối 111Ờ biên giới trên địa bàn tinh gồm: nâng cấp cửa khẩu Tà Lùng - 
Thủy Khâu, Trà Lĩnh - Long Bang lên cửa khâu quốc tế; Mô sons phương cặp cửa 
khâu Lý Vạn - Thạc Long; Mở lối 111Ờ (lôi thông quan hàng hóa) Nà Đoỏns - Nà 
Ráy. Xây dựng cơ chế trao đôi liên lạc giữa các cơ quan quân lý thuộc cửa khẩu 
Trà Lĩnh (Việt Nam) - Long Bang (Trung Quốc); cửa khẩu Sóc Gians (Việt Nam) 
- Bình Mans (Trung Quốc) tạo thuận lợi cho việc trao đổi thông tin, giải quyết 
khó khăn, vướng măc trong công tác quản lý các hoạt động cửa khâu siừa hai 
bên. Thực hiện tốt chương trình nộp thuế điện tử 24/7, tạo thuận lợi cho doanh 
nghiệp trong việc nộp các khoản thuế, phí xuất nhập khẩu. Duy trì thực hiện vùns 
xanh an toàn dịch bện đôi với phương tiện và người điều khiên phương tiện vận 
chuyển, hàng hoá xuất nhập khẩu qua các cửa khấu trên địa bàn. Đầy nhanh tiến độ 
thực hiện các công trình hạ tầng tại cửa khẩu, hoàn thành dự án Nhà kiểm sòát liên 
họp đầu cầu II Tà Lùng.

Quán lý giá cả dịch vụ kinh doanh vận tải linh hoạt, phù hợp với giá nhiên 
liệu, đcặc biệt là dịch vụ vận tải hành khách. Tăng cường chất lượng công tác kiểm 
soát tải trọng xe trên các tuyến đường.

Tập trung thu hút các nhà đầu tư chiến lược, xây dựng hạ tầng theo hướng 
đồng bộ đa chức năng tại 03 di tích quốc gia đặc biệt, các danh thắng quốc gia, 
vùng CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng gắn với bản sắc văn hóa dân 
tộc. Phát triển các sản phẩm, loại hình du lịch bên vừng (du lịch cộng đồng, du lịch 
nông nghiệp, du lịch sinh thái); khuyên khích sản xuất các san phẩm lưu niệm, sản 
vật địa phương; thúc đây phát triển nền ấm thực Cao Bằng. Tăng cường ứng dụng 
công nghệ thông tin; thực hiện việc số hóa các tài liệu hiện vật, ấn phẩm du lịch; 
phát triên, hoàn thiện cơ sớ vật chất phục vụ tuyên truyền, quảng bá du lịch; nghiên 
cứu triên khai các hoạt động du lịch mới, đa dạng. Triển khai hiệu quả Nghị quyết 
số 78/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dần tỉnh Cao Bằng về 
ban hành Quy định về Chính sách hỗ trợ phát triển Du lịch cộng đồng trên địa bàn 
tinh Cao Băng đên năm 2025; tiêp tục nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách 
hỗ trợ phát triên du lịch. Tích cực tuyên truyền bằng nhiều hỉnh thức về bảo vệ môi 
trường trong hoạt động du lịch. Tăng cường kiểm tra công tác quản lý, điều hành 
tại các khu, diêm, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. Triến khai Ke hoạch xây dựng



vả phát triển CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng giai đoạn 2023-202Ố. 
Tiếp tục vận động tồ chức Hội nghị lần 8 của Mạng lưới CVĐC toàn cầu khu vực 
Châu Á -  Thái Bình Dương tại Cao Bằng năm 2024.

4. Công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch, xây (lựng

Rà soát, điều chinh các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành theo 
quỵ hoạch tĩnh được phê duyệt. Hoàn thành Đồ án quy hoạch chi tiết khu liên hợp 
Thê dục thê thao tỉnh Cao Băng và các Đô án điêu chỉnh: quy hoạch chung thành 
phô Cao Băng; quy hoạch chung thị trân Xuân Hòa, thị trân Thông Nông; quy 
hoạch chung thị trấn Quảng Uyên; quy hoạch chung thị trấn Nước Hai; quy hoạch 
chung thị trấn Đông Khê; quy hoạch chung thị trấn Bảo Lạc; điều chinh quy hoạch 
chung thị trân Thanh Nhật; Hoàn thành lập quy hoạch phân khu các khu vực cửa 
khâu Tà Lùng, Trà Lĩnh thuộc Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng.

Giao kê hoạch đâu Ur công 2023 kịp thời gian theo quy định của pháp luật. 
Tiêp tục thành lập tô công tác vê tháo gỡ khó khăn, vướng mac và thúc đây thực 
hiện dự án đầu tư công năm 2023 để bám sát tiến độ thi công, giải ngân các dự án, 
đặc biệt là các dự án trọng điểm của tỉnh như: Đường cao tốc Đồng Đăng - Trà 
Lĩnh, Đường tỉnh 208, Bảo tàng tỉnh Cao Bằng, Trụ sở làm việc HĐND - ƯBND - 
Đoàn ĐBQH tỉnh, Các dự án lĩnh vực y tế thuộc Chương trình phục hồi và phát 
triển kinh tế - xà hội...; kịp thời điều chinh kế hoạch đầu tư công năm 2023 theo 
tiến độ triên khai dự án. Tăng cường công tác kiêm tra chất lượng các công trình 
xây dựng từ khâu khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, bảo trì công trình.

5. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Tăng cường công tác quán lý và tập trung giải quyết triệt đê các tồn tại, 

khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực Tài nguyên 
và Môi trường trên địa bàn tỉnh, trong đó:

Thực hiện đúng, đầy đủ các nhiệm vụ trong công tác quản lý Nhà nước về 
khoáng sản đê đâm bảo hoạt động khoáng sản trên địa bàn tinh tuân thủ theo các 
quy định của pháp luật, nhăm tăng thêm nguôn thu từ hoạt động khoáng sản. Xây 
dựng và tô chức thực hiện dự án “xây dựng cơ sở dừ liệu viễn thám, ứng dụng 
công nghệ viền thám trong công tác quản lý khoáng sản; kết họp quản lý, bảo vệ 
cảnh quan, môi trường, trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non 
nước Cao Bằng giai đoạn 2020 - 2025, định hương đến năm 2030”. Tăng cường 
công tác kiêm tra, giám sát các hoạt động khoan, thăm dò nước dưới đất, khai thác, 
sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước tại địa bàn các huyện, 
thành phố.

Phê duyệt danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất; danh mục các dự 
án, công trình chuyên mục đích sử dụng đât trồng lúa, đât rừng phòng hộ, đât rừng 
đặc dụng; hoàn thành việc trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp 
tinh giai đoạn 2021 -  2025; thám định, phê duyệt điều chinh quy hoạch sử dụng 
đất thời kỳ 2021-2030 cắp huyện, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 
2023 làm cơ sỡ cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đât và chuyên mục đích sử 
dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai; quân lý tốt việc chuyến mục đích sử 
dụng đât; tiêp tục rà soát đát công, đất dôi dư của các huyện, thành phô.
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Thực hiện các biện pháp phòng, chống ô nhiễm nguồn nước mặt và nguồn 
nước dưới đất; đảm bảo dòng chảy tối thiểu của các sông; ngăn chặn và xử lý tình 
trạng khai thác nước quá mức làm suy thoái, cạn kiệt nguồn nước. Triển khai đầu 
tư 03 dự án xử lý 03 cơ sở gây ố nhiễm môi trường nghiêm trọng.

6. Công tác quản lý, điều hành ngân sách và các tổ chức tín dụng

Thực hiện đồng bộ các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính- 
ngân sách địa phương, trong đó: Tập trung thực hiện các giải pháp thư ngân sách 
bền vừng, quản lý chặt chè các nguồn thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu 
ngân sách, giám tỷ lệ nợ thuế. Theo dõi chặt chẽ, nắm băt tình hình thu Ngân sách 
nhà nước, hướng dẫn, đôn đốc người nộp thuế kê khai, nộp các loại thuế theo quy 
định. Thực hiện tốt công tác tông hợp, phân tích, đánh giá tiến độ thực hiện dự toán 
và dự báo thu Ngân sách nhà nước; kiêm soát chặt chẽ chi ngân sách đâm bảo đúng 
đối tượng, đúng chế độ quy định, tiết kiệm, hiệu quả. Thực hiện triệt để tiết kiệm, 
chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ, chủ động sắp xếp thứ tự các 
nhiệm vụ chi ưu tiên theo mức độ quan trọng, câp thiết và khả năng triển khai 
trong năm 2023. Chủ động dự kiên đầy đủ nhu cầu kinh phí thực hiện, các chính 
sách, chê độ, nhiệm vụ mới đằ được câp có thâm quyền quyết định. Chi đề xuất 
ban hành đề án, chính sách làm tăng chi ngân sách khi thật sự cần thiết và có 
nguồn đảm bảo. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực thu chi ngân sách; 
tiếp tục thực hiện áp dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Tiếp tục 
thực hiện Nghị định sổ 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ và Thông 
tư số 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 của NHNN Việt Nam về hồ trợ lãi suất 
từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, họp tác xã, hộ kinh 
doanh tại các ngân hàng thương mại; đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu 
quà, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, đảm bảo cung 
ứng vôn cho nền kinh tê, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận vốn tín dụng 
cho người dân và doanh nghiệp; duy trì tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống các tồ 
chức tín dụng trên địa bàn ờ mức dưới 2%. Chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội 
tiếp tục thực hiện các chính sách cho vay theo Chương trình phục hồi và phát triển 
kinh tế của Chính phủ.

7. Công tác Khoa học và Công nghệ

Quan tâm nghiên cứu, đánh giá thực trạng, yêu cầu phát triển các ngành, lĩnh 
vực gắn với phân tích và dự báo xu hướng phát triên trong nước và thế giói, đề 
xuât và tô chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ bám sát định hướng 
phát triển kinh tê - xà hội địa phương năm 2023 và giai đoạn 2021-2025, trong đó: 
Tiêp tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt danh mục đối với 03 nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ cấp Quốc gia; Triên khai 43 nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
cấp bộ, ngành, địa phương, cấp tinh, cấp cơ sở; Tổ chức nhân rộng kết quả của các 
đề tài, dự án đâ được nghiệm thu vào đời sống sản xuất, tặp tnmg vào các trụ cột 
tăng trướng kinh tê và các lĩnh vực ưu tiên trọng diêm của tinh; Đẩy mạnh công tác 
tư vân, phô biên thông tin khoa học và công nghệ phục vụ cho phát triển kinh tế - 
xã hội; Nghiên cứu, triên khai các dự án hợp tác với tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc 
về nông nghiệp trên các lĩnh vực: dự báo và kiểm soát dịch bệnh động, thực vật;
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khoa học kỹ thuật, máy móc nông nghiệp; sản xuất các sản phẩm n ô n g  nghiệp có 
iru thê....; Hô trợ các ý tưởng khởi nghiệp đôi mới sáng tạo đê hình thành và phát 
triên doanh nghiệp khôi nghiệp đồi mới sáng tạo; Tuyên truyền, vận động các tồ 
chức, doanh nghiệp quan tâm tham gia các chợ công nghệ và thiết bị (Techmart), 
Techiest các sản giao dịch công nghệ trong nước và quốc tế. Tiếp tục thực hiện Đồ 
án “Triên khai áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh 
Cao Bằng” .

8. Công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, họp tác xã; Cơ cấu lại doanh 
nghiệp nhà nước

Tiếp tục thực hiện nhất quán chủ tnĩoug “Chỉnh quyền đồng hành cũng 
doanh nghiệp ” tăng cường tiếp xúc, đối thoại vói doanh nghiệp qua nhiều kênh, 
nhăm lẳng nghe ý kiến đề xuất, kịp thời giải quyết kiến nghị chính đáng của doanh 
nghiệp một cách thiết thực, hiệu quả. Tồ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tinh Cao 
Băng năm 2023. Nâng cao chất lượng, rút ngắn thời gian công tác phối hợp thấm 
định, trình phê duyệt các thủ tục hồ sơ dự án đầu tư tư nhân để dự án sớm được 
triển khai. Đẩy mạnh hỗ trợ và khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh thực hiện 
đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. Cung cấp thông tin phục vụ doanh 
nghiệp nhằm thúc đây đôi mới sáng tạo, thương mại hóa công nghệ và chuyển giao 
công nghệ. Rà soát, thông kê doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực cung 
câp dịch vụ tư vân, hồ trợ cho doanh nghiệp; đề xuất các giải pháp, chính sách hồ 
trợ thúc đây khối doanh nghiệp này phát triền.

Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các thủ tục hành chính về đăng 
.ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đồi, cấp lại Giấy chứng nhan. Kịp thời điều 
chỉnh, bô sung kê hoạch sử dụng đất năm 2023 đê đáp ứng kịp thời việc triên khai 
các dự án đâu tư. Rả soát quỹ đất công do nhà nước quản lý đang sử dụng chưa 
đúng mục đích hoặc không đạt hiệu quả cao; xây dựng phương án thu hồi và tạo 
quỹ đất sạch đê kêu gọi đầu tư.

Tiếp tục triển khai kế hoạch cổ phần hóa đối với Công ty TNHH Một thành viên 
cáp nước Cao Bằng, Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Môi trường Cao Bằng.

9. Văn hóa - Thề thao
Quan tâm phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp và tiêp tục thúc đây phát triên 

các hoạt động thê dục thê thao nhằm nâng cao tâm vóc, duy trì thể lực, bảo vệ sức 
khỏe nhân dân. Trong đó:

Tiếp tục triển khai thực hiện Đồ án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, 
dân nhạc các dân tộc thiêu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2022-2030” trên 
địa bàn tỉnh Cao Băng; Đe án “Bảo tồn phát huy trang phục truyền thông các dân 
tộc thiêu số Việt Nam trong giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 
Tăng cường công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hoá, 
danh lam thắng cảnh và bảo vật quốc gia. Đây mạnh công tác bảo tôn vả phát huy 
giá trị di sản văn hoá phi vật thê trên địa bản tinh gắn với phát triển du lịch. Tăng 
cường quản lý các lề hội, hoạt động văn hóa, thể thao; hạn chế tối đa việc sử dụng
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ngân sách nhà nước đê tô chức lê hội.

Triển khai thực hiện Đe án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 
2021- 2025, định hương đến năm 2030 trên địa bản tính Cao Bằng; Đe án chuyển 
số thư viện công cộng tinh Cao Băng giai đoạn 2022 - 2025. Tăng cường các hình 
thức thông tin giới thiệu sách phục vụ nhu cầu thông tin của nhân dân. Duy trì 
mạng lưới chiếu phim lưu động phục vụ vùng xa, biên giới. Tiếp tục phát triển 
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn vơi Cuộc vận 
động “Toàn dân đoản kết xây dựng nông thôn mới, đô thị ván minh”; thực hiện tốt 
công tác thông tin, cổ động và các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn 
của đất nước và địa phương.

Tiếp tục triển khai thực hiện Ke hoạch phát triên Thê thao thành tích cao giai 
đoạn 2020 - 2025. Tô chức, phối hợp tô chức các hoạt động thi đấu thế thao cấp 
tinh, các giải thi đấu thể thao khư vực và toàn quốc năm 2023 như: Hội thi thể thao 
các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XIII, khu vực I; Giải Bóng bản các đội mạnh 
toàn quốc; Giải đua xe đạp Cao Bằng mô rộng; Hoạt động bay DÌ1 lượn tại huyện 
Nguyên Bình; Giải Marathon Siêu đường mòn Non nước Cao Bằng... Thực hiện 
đào tạo vặn động viên các đội tuyên. Tạo điều kiện cho các vận động viên có triển 
vọng tập huấn tại các Trung tâm huấn luyện thê thao Qưôc gia, các tỉnh, thành phố 
có điều kiện và kinh nghiệm trong công tác đào tạo vận động viên thành tích cao.

10. Giáo dục và Đào tạo
Rả soát, tổ chức mạng lưới trường, lóp năm học 2022-2023, 2023-2024 phù 

họp với tình hình thực tê của từng huyện, thành phố; đâu tư, phát triên hệ thống 
các trường phô thông dân tộc nội trú, phô thông dân tộc bán trú, nâng cao chất 
lượng giáo dục ớ vùng sâu, vùng xa; tăng cường xây dựng trường học đạt chuẩn 
quốc gia.

Duy trì và nâng cao chất lượng phô cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, 
chuân bị cho trẻ em 5 tuôi sẵn sàng vào học lóp 1; tiếp tục triển khai có hiệu quả 
Đê án tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiêu học vùng dân tộc 
thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025. Củng cố, nâng cao chất 
lượng phô cập giáo dục trung học cơ sờ, phô cập giáo dục tiêu học; thực hiện giáo 
dục tiêu học là giáo dục bắt buộc theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019.

Tiếp tục triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phô thông mới đảm 
bảo chất lượng, hiệu quả; tiếp tục rà soát, bô sung, bảo đảm đủ cơ sờ vật chất và 
thiết bị dạy học; bồ sung đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu cua Chương trình giáo 
dục phổ thông mới. Triên khai việc lựa chọn sách giáo khoa đảm bào công khai, 
minh bạch, đúng quy định; biên soạn tài liệu giáo dục địa phương đảm bảo chất 
lượng và tiên độ. Thực hiện đôi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triền 
phâm chất, năng lực của học sinh; tích họp, lồng ghép, tinh giản nội dung dạy học 
trong chương trình giáo dục phô thông hiện hành; đây mạnh giáo dục STEM trong 
giáo dục phô thông; đôi mới kiêm tra, đánh giá gắn với lộ trình thực hiện chương 
trình giáo dục phô thông mới; bảo đảm 100% học sinh lóp 3 được học ngoại ngừ 
vào năm học 2022 - 2023. Thực hiện hiệu quả Đề án giáo dục hướng nghiệp và 
định hướng phân luồng học sinh phô thông giai đoạn 2018 - 2025; nâng cao chất
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lượng tư vấn nghề, thực hiện kết hợp dạy văn hóa phổ thông với dạy nghề.

Thúc đẩy chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo 
dục và đào tạo; triên khai kết nôi liên thông dữ liệu, tích họp cơ sở đừ liệu ngành 
vào cơ sở dữ liệu quốc gia. Tiếp tục đầu tư cơ sờ vật chất, trang thiết bị dạy học 
theo hướng chuân hóa, hiện đại hóa. Khuyên khích phát triên mô hình xã hội hóa 
giáo dục ở các câp học...

11. Y tế, phòng chống dịch COVID-19
Tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung theo Chương trình phòng chống dịch 

COVID-19 của Chính phủ. Phối họp với Bộ Y tế đảm bảo cung cấp đầy đủ và kịp 
thời vắc xin COVID-19 cho người dân. Tăng cường giám sát tích cực chủ động 
phòng chống bệnh truyền nhiễm gây dịch tại các cơ sờ y tế và cộng đồng, đặc biệt 
là các dịch bệnh nguy hiếm và dịch bệnh mới nồi như: Cúm A (H7N9), Cúm 
A(H5N1), Bệnh tay- chân- miệng, sốt xuất huyết, dịch hạch, Bạch hầu... Duy trì 
thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân sổ giai 
đoạn 2016-2020 và các chương trình y tế khác. Tiếp tục cử cán bộ chuyên môn đi 
luân phiên hỗ trợ cho tuyến dưới và tiếp nhận sự hồ trợ chuyên môn của tuyến 
Trung ương cho tuyến tinh. Tăng cường sự phôi hợp của các Ban, Ngành, Đoàn 
thê, các Tô chức xã hội cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; đặc biệt tăng 
cường phôi họp với các lực lượng Quân y trong công tác phòng chông thiên tai 
thảm hoạ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa. 
Khuyên khích các đơn vị thực hiện các hoạt động xẩ hội hóa công tác y tế theo 
đúng các quy định của Nhà nước nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ và nâng cao 
chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân.

Hoàn thành 03 dự án nâng cao năngTực y tế cơ sở thuộc Chương trình phục 
hồi và phát triển kinh tế của Chính phủ. Rà soát, đánh giá thực trạng các xã theo 
Bộ tiêu chí quốc gia vê y tê xã mới được ban hành và có các giải pháp cụ thê tô 
chức thực hiện phù họp với điều kiện của địa phương.

12. Lao động việc làm và an sinh xã hội
Đây mạnh tạo việc làm tại chồ thông qua các chương trình, dự án phát triên 

kinh tế - xã hội và các giải pháp đột phá về phát triên kinh tẻ, du lịch- dịch vụ, kêt 
cấu hạ tầng theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng việc làm. Tăng cường kết 
nối cung - cầu lao động toàn quốc trên nền tảng trực tuyên phục vụ công tác tư 
vấn, giới thiệu việc làm và cung ứng lao động; táng cường hoạt động tư vấn, giới 
thiệu việc làm, đa dạng hóa các hoạt động giao dịch việc làm; thực hiện hoạt động 
đối ngoại đê thúc đây công tác tuyển chọn, đảo tạo và đưa người lao động đi làm 
việc ở nước ngoài, hướng tới các thị trường có thu nhập cao, ôn định và phù họp 
với đặc thù lao động của tinh.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục 
nghề nghiệp. Đa dạng hỏa các hình thức, các phương pháp dạy nghê phù hợp với 
đối tượng học nghề và yêu cầu sản xuất kinh doanh; chú trọng công tác phán luồng 
học sinh; đây mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Gắn kết chặt chẽ giữa cơ 
sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, huy động các doanh nghiệp tham gia 
đào tạo nghề; mở rộng thực hiện cơ chế đào tạo nghề theo họp đồng đào tạo hoặc
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đặt hàng giữa doanh nghiệp với cơ sở đào tạo.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách, chế độ ưu đãi người có công; đẩy 
mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống các đối tượng người có công; 
các chính sách thúc đây bình đăng giới và vì sự tiên bộ của phụ nữ; tạo môi trường 
sống an toàn, thực hiện đầy đủ quyền trẻ em; đây mạnh phòng chông tệ nạn xă hội. 
Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp theo Chương 
trình phục hồi và phát triên kinh tế của Chính phủ và các chính sách bảo trợ xã hội, 
giảm nghèo theo quy định; triển khai các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc 
gia giảm nghèo bền vững.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, phát triển người tham 
gia BHXH, BHYT. Đồng thời làm tốt công tác theo dõi, vận động tái tục đối với 
người tham gia BHXH tự nguyện để đảm bảo duy trì và phát triền đổi tượng tham 
gia một cách bền vừng. Kiểm tra, giám sát việc đóng BHXH cho người lao động 
của doanh nghiệp.

13. Thông tin và Truyền thông
Xây dựng hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng (WAN), băng thông rộng, 

kết nối các cơ quan nhà nước từ tinh đến xă phục vụ cho các hệ thống thông tin 
dùng chung kết nối, liên thông các cấp trên địa bàn tỉnh. Thúc đẩy phát triền và sứ 
dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyên đôi số, phát triên chính quyền số, 
kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tinh; triền khai các chương trình hỗ trợ doanh 
nghiệp trong chuyên đổi số, hỗ trợ phát triển thương mại điện tứ.

Duy trì quản lý, vận hành có hiệu quả các hệ thống thông tin dùng chung: 
Cổng thông tin điện tử, hệ thống thư công vụ, quân lý văn bân và điều hành, trung 
tâm điều hành thông minh (IOC), hệ thông giám sát an toàn thông tin (SOC), báo 
cáo trực tuyên, thông tin kinh tê xã hội, quản lý nhân sự, quản lý tài chính, tài sản 
công... Tiếp tục xây dựng kho dữ liệu dùng chung; hoàn thiện chuẩn hóa CSDL 
nền tảng, CSDL chuyên ngành; phát triên hạ tâng dữ liệu không gian đô thị, hợp 
nhất các dừ liệu đât đai, xây dựng, quy hoạch đô thị, giao thông và các dữ liệu 
khác trên nền GIS. Triên khai các giải pháp giám sát, an toàn, an ninh mạng, phòng 
chông mà độc tập trung, kẻt nôi, chia sẻ thông tin với Trung tâm giám sát an toàn, 
an ninh mạng quốc gia.

Hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích các doanh nghiệp viễn 
thông xây dựng, phát triên hạ tầng viễn thông và hạ tầng khác phục vụ cho chuyển 
đổi số của tinh; phát triên mạng di động 4G và 5G.

Phát triển hạ tầng bưu chính theo hướng đẩy mạnh chuyến đồi số trong biru 
chính. Chuyên dịch từ dịch vụ bim chính truyền thông sang dịch vụ bưu chính số. 
Trong đó chú trọng các dịch vụ liên quan đến Chính phủ điện tử và các dịch vụ 
mang tính hỗ trợ/logistic cho thương mại điện từ, phát triên mạng lưới bưu chính 
vươn đên tận hộ gia đình, làng, bản trên cơ sở hệ thống mã địa chỉ đến gắn với 
bản đồ số V-Map.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản. Đảm bảo phát 
triên báo chí xuất bản, phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử theo đúng tôn
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chỉ, mục đích phục vụ công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý của chính 
quyên. Phát triển các loại hình thông tin theo hướng; chuyên nghiệp, hiện đại, chất 
lượng, hiệu quả, phù hợp V Ớ I xu thế phát triển khoa học và công nghệ, thông tin, 
truyền thông thế giới, đáp ứng quyền tiếp cận thông tin của nhân dân, phù hợp với 
sự phát tnên kinh tê - xă hội của tỉnh, của đất nước. Tăng cường sử dụng công 
nghệ thông tin, dịch vụ viễn thông, internet để đổi mới cách thức thông tin, tuyên 
truyền trên địa bản toàn tỉnh.

14. Công tác Dân tộc - Tôn giáo
Tăng cường vai trò của cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò của mặt trận và 

các đoàn thể trong việc vận động đồng bào dân tộc thực hiện tốt chủ trương, đường 
lối của đảng, pháp luật của Nhà nước về vấn đề dân tộc, tôn giáo. Triển khai đầy 
đủ các chính sách, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 
xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. sắp xếp ổn định dân cư ỡ 
những vùng có nguy cơ sạt lờ cao.

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tăng cường 
công tác tuyên truyền phô biên chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước vê tôn giáo cho các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn 
giáo; thực hiện tôt công tác bôi dường cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo; 
kịp thời phát hiện, đâu tranh, ngăn chặn âm mưu lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo 
của các thế lực thù địch, giữ vững ôn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã 
hội; củng cô và tăng cường sự đoàn kết của chức sắc, tín đô tôn giáo trong khôi 
đại đoàn kêt toàn dân.

15. Công tác Nội vụ, Thanh tra, Tư pháp
Tiêp tục thực hiện đông bộ các nội dung cải cách hành chính; tăng cường kỷ 

luật kỷ cương hành chính. Thực hiện có hiệu quả công tác tô chức bộ máy và quản 
lý biên chế; thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC; kiện toàn 
đội ngũ cán bộ lãnh đạo một số ngành, huyện và thành phố. Thực hiện tốt công tác 
tuyển dụng, đào tạo, thi nâng ngạch công chức, viên chức; đảm bảo chê độ chính 
sách đối với đội ngũ CBCCVC. Rà soát, đánh giá đội ngũ CBCCVC không đảm 
bảo năng lực, tinh thân trách nhiệm hoặc không đủ tiêu chuân hoặc không đảm bảo 
sức khỏe đê giải quyết chê độ chính sách theo quy định. Tiêp tục giải quyết vướng 
mắc sau sáp nhập huyện, xã. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thi đua, 
khen thương; văn thư, lưu trữ; công tác thanh niên; tổ chức hội; dân vận chỉnh 
quyền, dân chủ cơ sở, bình đăng giới.

Triên khai thực hiện hiệu quả Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 
nhỏ trên địa bàn tinh giai đoạn 2020-2025. Tập trung triển khai toàn diện, đông bộ, 
có hiệu quả, chất lượng công tác tư pháp. Thực hiện có hiệu quả công tác góp ý, 
thâm định, nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, 
kiêm soát chặt chẽ việc thực hiện quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật thuộc thám quyên của Hội đông nhân dân, Uy ban nhân dân các câp đảm 
bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật năm 2015 và Nghị định hướng dẫn thi hành; kiểm tra, xử lý, rả soát văn 
bân quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi
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thi hành pháp luật, quản lý xử lý vi phạm hành chính, hành chính tư pháp, bồ trợ tư 
pháp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phô biên, giáo dục pháp luật, hòa giải ơ cơ 
sở, xây dims cấp xà đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Triển khai kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng diêm vào các vấn đề bức 
xúc; thanh tra có trọng tâm, trọng điểm các vân đê bức xúc; nâng cao hiệu quả phát 
hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; giải quyết dứt điểm các vụ việc phức 
tạp, kéo dài; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 
cáo, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo; đấy mạnh công tác 
tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ, nhân dân; tăng cường 
vận động, thuyết phục công dân chấp hành pháp luật và các quyết định giải quyết 
của cơ quan Nhả nước có thâm quyền. Tiếp tục đây mạnh tuyên truyền, đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng trên địa bản tỉnh.

16. Công tác đôi ngoại

Xây dựng và triển khai Ke hoạch đối ngoại tỉnh Cao Bans năm 2023; Ke 
hoạch triên khai Đê án mớ rộng đôi ngoại, chủ động hội nhập và họp tác quốc tế 
tinh Cao Bans giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Phối hợp với phía Trung Quôc và các cơ quan liên quan tham mini cho tỉnh tô 
chức thành công Chương trình Gặp gỡ đầu xuân giữa các Bí thư Tỉnh ủy và HỘI 
nghị lần thứ 14 ủ y  ban công tác liên hợp giữa các tinh: Cao Bằng, Quảng Ninh, 
Lạng Sơn, Hà Gians (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trims 
Quốc) năm 2023. Tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ họp tác giữa tinh Cao Bans với 
Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, trực tiếp là hai thành phố: 
Bách Sắc, Sùng Tá và bốn huyện biên giới tiếp giáp; đồng thời tiếp tục mở rộng 
quan hệ họp tác với các tinh, thành khác của Trung Quốc đi vào chiều sâu, thiết 
thực, hiệu quả, thông qua việc thúc đẩy đầu tư, thương mại siữa hai Bên, tăns 
cường các chuyến thăm, làm việc, trao đôi đoàn cấp cao.

Tăng cường quan hệ với Đại sứ quán các nước tại Việt Nam; duy trì, mờ rộng 
quan hệ với cơ quan đại diện ngoại giao, tô chức quôc tế đẫ có quan hệ với địa 
phương. Thiết lập quan hệ họp tác hữu nghị với các tỉnh, thành phố nước ngoài có 
nhiều điểm tương đồng với tinh và có tiềm năng, lợi thế trons việc hợp tác phát 
triển kinh tế, đặc biệt là các địa phương của Nhật Bản, Hàn Quốc. Tồ chức các 
chuyến thăm, gặp gỡ, làm việc với một số văn phòng đại diện các tồ chức phi 
chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

17. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xà hội

Tiếp tục thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định, giữ 
vừng chủ quyền lãnh thô và an ninh biên giới quốc gia, ồn định an ninh chính trị 
tại địa phương. Duy trì thực hiện tốt quy chế phối họp các lực lượng theo Nghị 
định 03/2019/NĐ-CP ở các cấp. Tăng cường tuyên truyền, quán triệt và thực hiện 
nghiêm các chi thị, nghị quyết, hướng dẫn, quy định của các cấp về an ninh - quốc 
phòng; duy trì, thực hiện có hiệu quả các Hiệp định, Biên bàn, Thoả thuận về biên 
giới, cửa khâu trên đât liền Việt Nam - Trims Quốc; tổ chức diễn tập khu vực
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phòng thủ các huyện: Bảo Lạc, Hả Quảng; Chú trọng cải tạo, củng cố các công 
trình quân sự có sẵn, địa hình có giá trị chiến dịch, chiến thuật,... tạo cơ sở cho 
triên khai thực hiện nội dung huấn luyện, diễn tập đảm bảo sát thực tế các tình 
huống quốc phòng, an ninh.

Tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ động nắm chắc tình hình vả triển 
khai các biện pháp bào đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các đoàn cấp 
cao của Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Cao 
Băng; chỉ đạo thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm; triệt 
phá các ô nhóm tội phạm, từng bước kiềm chế làm giảm các loại tội phạm. Nâng cao 
chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; tiếp tục triển khai 
các giải pháp, kê hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy.

Trên đây là Ke hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của tinh Cao Bằng./.

N oi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Bộ KH&ĐT; CHỦ TỊCH
- TT. Tinh ủy;
- TT. HĐND tinh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tinh:
- Các sở, ban, ngànli, đoàn thề tinh;
- UBND các huyện, thành phổ;
- CVP, các PCVP, các CV;
- TT thông tin - VP UBND tinh;
- Lưu: VT. TH(Nh).

Hoàng Xuân Ánh



Biểu số 1
CÁC CHỈ TIÊỪ TỎNG HỢP NĂM 2023

(Kèm theo Ke hoạch số: /KH-UBND ngày tháng năm 2022 của UBND tỉnh Cao Bằng)

TT Chỉ tiêu Đơn vị
Thực hiện 

2021

Năm 2022 Năm 2023

Ghi chú
Kế hoạch

ư ớ c Thực 
hiện cả 

năm

ư ớ c  thực 
hiện cả 
năm so 
với thực 

hiện
2021 (%)

Ke hoạch

So với 
mục tiêu 

năm
2022 (%)

So với 
ước TH 

năm
2022 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Tốc độ tăng GRDP (giá so tánh) % 3,34 8,00 5,04 8,00 -2,96
- Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản % 3,97 3,07 3,00 3,10 -0,07
- Công nghiệp và xây dựng

•
% 0,17 11,61 3,91 11,68 -7,70

+ Công nghiệp % -3,21 13,90 11,46 14,25 -2,44
+ Xây dựng % 2,14 10,40 -0,26 10,08 -10,66
- Dịch vụ % 4,16 8,50 6,01 8,35 -2,49
- Thuế sản phẩm trừ trợ cấp % 7,19 8,70 9,73 8,40 1,03

2
Tong sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành 
pho trục thuộc Trung ương (GRDP) 
theo giá so sánh

Tỷ đồng 11.488 12.402 12.067 105,04 13.026 105,03 107,95

- Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản Tỷ đồng 2.480 2.556 2.554 103,00 2.633 103,03 103,10

- Công nghiệp và xây dựng Tỷ đồng 2.470 2.758 2.567 103,91 2.867 103,93 111,68
+ Công nghiệp Tý đồng 882 1.005 983 111,39 1.123 111,73 114,25
+ Xây dựng Tỷ đồng 1.588 1.753 1.584 99,75 1.744 99,46 110,08
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TT Chỉ tiêu Đơn vị
Thực hiện 

2021

Năm 2022 Năm 2023

Ghi chú
Kế hoạch

Ư ớc Thực 
hiện cả 

năm

Ước thực 
hiện cả 
năm so 

với thực 
hiện

2021 (%)

Kế hoạch

So với 
mục tiêu 

năm
2022(% )

So với 
ước TH 

năm
2022 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- Dịch vụ Tỷ đồng 6.116 6.636 6.489 106,10 7.031 105,95 108,35

Thuế sản phẩm trừ  trợ cấp Tỷ đồng 416 453 457 109,73 495 109,42 108,40

3
Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương (GRDP) 
theo giá hiện hành

Tỷ đồng 20.003 22.070 21.438 107,17 23.780 107,74 110,92

- Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản Tỷ đồng 4.529 4.814 4.578 101,08 4.850 100,75 105,94

- Công nghiệp và xây dựng Tỷ đồng 4.024 4.583 4.663 115,88 5.346 116,64 114,65

+ Công nghiệp Tỷ đồng 1.628 1.878 2.080 127,76 2.410 128,34 115,87
+ Xây dựng Tỷ đồng 2.396 2.706 2.583 107,81 2.936 108,51 113,68

- Dịch vụ Tỷ đồng . 10.727 11.826 11.407 106,34 12.685 107,26 111,21

- Thuế sản phẩm trừ trợ cấp Tỷ đồng 723 847 791 109,34 899 106,11 113,66

4 Co' cấu GRDP (giá hiện hành) 100,00 100,00 100,00 100,00
- Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản % 22,64 21,81 21,35 20,39
- Công nghiệp và xây dựng % 20,12 20,77 21,75 22,48

- Dịch vụ % 53,63 53,26 53,21 53,34

- Thuế sản phấm trừ trợ cấp % 3,61 4,16 3,69 3,78

5 GRDP bình quân đàu người Triệu
clồng/ngưòi 37,18 41,11 40,20 44,00
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TT Đơn vị
Thực hiện 

2021

Năm 2022 Năm 2023

Chỉ tiêu
Ke hoạch

Ước Thực 
hiện cả 

năm

Ước thực 
hiện cả 
năm so 

với thực 
hiện

2021 (%)

Ke hoạch

So với 
mục tiêu 

năm
2022 (%)

So với 
ước TH 

năm
2022 (%)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6 Thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn 
(không bao gồm số bổ sung từ NSTW) Tỷ đồng 1.950 2.018 4.175 214 2.838 141 68

6.1 Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Tỷ đồng 1.950 2.018 4.175 214 2.838 141 68
Trong đó:

- Thu thuế xuất, nhập khẩu Tỷ đồng . 436 230 2.600 597 1.200 522 46
- Thu nội địa Tỷ đồng 1.495 1.788 1.575 105 1.638 92 104

Trong đó:

+ Thu từ  tiền sử dụng đất Tỷ đồng 181 500 350 194 500 100 143
+ Thu từ  xổ số kiến thiết Tỷ đồng 14 15 15 104 15 100 100

6.2
Thu Ngân sách địa phương hilrởng theo 
phân cấp Tỷ đồng 1.378 1.655 1.408 102 1.558 94 111

Trong đó:

+ Thu ngân sách địa phương hưởng 100% Tỷ đồng 660 912 791 120 886 97 112

+ Thu ngân sách địa phương 
choản theo phân chia

liưởng từ các
Tỷ đồng 718 742 618 86 672 90 109

7 Chi ngân sách địa phưoìig Tỷ đồng 9.829 11.625 12.158 123,70 13.278 114,22 109,21
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TT Chỉ tiêu Đơn vị
Thực hiện 

2021

Năm 2022 Năm 2023

Ghi chú
Kế hoạch

Ước Thực 
hiện cả 

năm

Ước thực 
hiện cả 
năm so 

với thực 
hiện

2021 (%)

Kế hoạch

So với 
mục tiêu 

năm
2022 (%)

So với 
ước TH 

năm
2022 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.1. Chi đầu tư phát triển do địa phương quản lý Tỷ đồng 2.694 4.320 3.962 147,08 4.082,97 94,52 103,04

- Vốn cân đối ngân sách địa phương Tỷ đồng 850 1.141 1.141 134,27 1.113,55 97,57 97,57
Trong đó:

+ Vốn đầu tư XDCB tập trung trong nước Tỷ đồng '691 772 772 111,72 800,05 103,64 103,64

+ Từ nguồn thu tiền sử dụng đất Tỷ đồng 85 300 300 352,94 300,00 100,00 100,00
+ Từ nguồn thu xổ số kiến thiết Tỷ đồng 15 15 15 100,00 13,50 90,00 90,00

+ Từ nguồn bội chi ngân sách địa phương Tỷ đồng 60 54 54 90,50 0,00 0,00 0,00

-

Vốn Ngân sách TW (Vốn trong nước, 
ODA) Tỷ đồng 1.474 2.890 2.533 171,86 2.969,42 102,73 117,22

- Vốn tăng thu NSĐP, v ố n  theo NĐ 167 Tỷ đồng 370 277,7 277,7 75,1 0,000 0,000 0,000
- Vốn nước ngoài vay lại từ Chính phủ Tỷ đồng 10,2

7.2 Chi thường xuyên Tỷ đồng 7.135 7.295 7.878 110,42 8.879 121,71 112,70
7.3 Chi từ nguồn tăng thu NSĐP Tỷ đồng 318 318 316

8 Bội thu/Bội chi ngân sách địa phương Tỷ đồng 45 54 40 88,99 11 20,26 27,23
9 Vôn đâu tư phát triền trên địa bàn Tỷ đồng 8.586 9.530 10.586 123,30 11.750 123,30 111,00

10 Thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 
tỉnh (PCI) 63/63 60/63 60/63 57/63
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TT Chỉ tiêu Đơn vị
Thực hiện 

2021

Năm 2022 Năm 2023

Ghi chú
Ke hoạch

Ước Thực 
hiện cả 

năm

Ước thực 
hiện cả 
năm so 
với thực 

hiện
2021 (%)

Kế hoạch

So với 
mục tiêu 

năm
2022 (%)

So với 
ước TH 

năm
2022 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11 Thứ hạng chỉ số hiệu quả quản trị và 
hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 61/63 45/63 45/63 30/63

12 Số doanh nghiệp đang hoạt động và kê 
khai thuế đến cuối kỳ báo cậo

Doanh
nghiệp 1.415 1.500' 1.500 106,00 1.650 107,00 107,00

13 v ề  đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu 
lực lũy ke đen cuối kỳ báo cáo

- Số dự án Dự án 11 12 10 90,91 9 75,00 90,00

- Vốn đầu tư  thực hiện Triệu USD 0,312 2 0,007 2,26 0,01 0,50 141,52

- Vốn đăng ký Triệu USD 44,41 72 35,52 79,98 29,52 41,00 83,11



Biểu số 2
CÁC CHỈ TIÊU VÈ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2023

(Kèm theo Ke hoạch số: /KH-UBND ngày tháng năm 2022 của UBND tỉnh Cao Bằng)

TT Chỉ tiêu Đơn vị
Thực hiện 

2021

Năm 2022 Năm 2023

Ghi chú
Kế hoạch Ước Thực 

hiện cả năm

Uơc thực 
hiện cả 
năm so 

với thực 
hiện 2021 

' (%)

Kế hoạch

So với 
mục 
tiêu 
năm 
2022

So với 
ước TH 

năm 
2022

1 2 3 4 5 6 7 8,0 9 10 11

A NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THƯỶ SẢN

1 Tổng giá trị sản xuất (theo giá cố định 
2010) Tỷ đồng '4,430 4.527 4.592 103,65 4.752,0 104,97 103,50

a Nông nghiệp Tỷ đồng 3.995 4.104 4.148 103,82 4.299,4 104,75 103,65

- Trồng trọt Tỷ đồng 2.604 2.596 2.682 102,99 2.766,0 106,53 103,13

- Chăn nuôi Tỷ đồng 1.262 1.371 1.330 105,42 1.392,0 101,52 104,66

- Dịch vụ và các hoạt động khác Tỷ đồng 130 137 136 105,00 141,4 103,27 104,00

b Lâm nghiệp Tỷ đồng 418 415 426 102,00 434,4 104,66 102,00

c Thủy sản Tỷ đồng 17 T7 18 104,00 18,2 105,29 103,00

2 Năng suất, sản lượng một số cây trồng 
chủ yếu trên địa bàn

a Lúa ha 29.185 29.633 30.168 103,37 29.717 100,29 98,51
Năng suất Tạ/ha 46 45 47 102,11 48 104,99 101,57
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TT Chỉ tiêu Đơn vị Thực hiện 
2021

Năm 2022 Năm 2023

Ghi chú
Kế hoạch

Ước Thực 
hiện cả năm

Ước thực 
hiện cả 
năm so 

với thực 
hiện 2021 

(%)

Kế hoạch

So với 
mục 
tiêu 
năm 
2022

So với 
ước TH 

năm 
2022

1 2 3 4 5 6 7 8,0 9 10 11
Sản lượng Tấn 133.660 134.069 141.082 105,55 141.157 105,29 100,05

b Ngô ha 41.255 39.340 41.440 100,45 40.543 103,06 97,84
Năng suất Tạ/ha 38 37 38 99,28 39 104,66 102,21
Sản lượng Tấn 156.523 144.709 156.096 99,73 156.091 107,87 100,00

c Lạc vỏ ha 1.911 1.908 1.784 93,32 2.024 106,03 113,45
Năng suất Tạ/ha 15 15 15 100,02 16 104,15 104,64
Sản lượng Tấn 2.849 2.858 2.659 93,33 3.157 110,44 118,72

d Thuốc lá ha 3.054 3.056 3.289 107,69 3.511 114,87 106,74
Năng suất Tạ/ha 25 25 25 97,10 26 101,91 103,60
Sản lượng Tấn 7.772 7.678 8.127 104,57 8.988 117,06 110,59

e Đỗ tương ha 2.406 2.664 2.114 87,86 2.664 100,00 126,01
Năng suất Tạ/ha 10 10 10 95,05 10 108,95 106,59
Sản lượng r p ATan 2.470 2.543 2.063 83,51 2.770 108,95 134,31

f Mía Cây ha 2.846 2.948 2.761 97,02 3.049 103,42 110,43
Năng suất Tạ/ha 610 678 673 110,35 689 101,58 102,34
Sản lượng Tấn 173.634 199.990 185.884 107,06 210.090 105,05 113,02

i Cây sắn ha 2.904 2.026 3.024 104,13 3.056 150,88 101,06
Năng suất Tạ/ha 151 152 139 91,58 163 106,97 117,56
Sản lượng Tấn 43.967 30.865 41.926 95,36 49.813 161,39 118,81

k Cây Dong riềng ha 406 371 475 116,95 473 127,49 99,59
Măng suất Tạ/ha 500 566 536 107,35 561 99,14 104,67
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IT Chỉ tiêu E)ơn vị
Thực hiện 

2021

Năm 2022 Năm 2023

Ghi chú
Kế hoạch

Ước Thực 
hiện cả năm

Ước thực 
hiện cả 
năm so 
với thực 

hiện 2021 
(%)

K ế hoạch

So với 
mục 
tiêu 
năm 
2022

So với 
ước TH 

năm 
2022

1 2 3 4 5 6 7 8,0 9 10 11
Sản lượng Tấn 20.286 21.006 25.468 125,54 26.549 126,39 104,25

1 Thạch đen ha 515 415 564 109,48 570 137,35 101,12
Năng suất Tạ/ha 57 55 55 96,57 57 103,76 103,84
Sản lượng Tấn 2.911 2.268 3.078 105,73 3.232 142,52 105,01

m Gừng trâu ha 143 120 180 125,98 200 166,67 111,41
Năng suất Tạ/ha 180 170 170 94,44 183 107,47 107,47
Sản lượng Tấn 2.565 2.040 2.998 116,87 3.654 179,12 121,89

n Cỏ chăn nuôi ha 765 960 1.775 231,96 1.800 187,50 101,44
Năng suất Tạ/ha 430 435 312 72,44 442 101,40 141,73
Sản lượng Tấn 32.895 2.040 55.279 168,05 79.470 3.895,59 143,76

0 Khoai tây ha 127 83 94 74,57 162 194,58 170,94
Năng suất TTạ/ha 150 149 163 108,44 166 111,68 102,30
Sản lượng Tấn 1.901 1.238 1.537 80,86 2.687 217,07 174,87

p Mạch hoa ha 32 80 252,23 81 100,05
Năng suất Tạ/ha 7 5 75,71 7 135,85
Sản lượng Tấn 22 43 191,23 58 135,92

q Rau các loại ha 65 10 15,15 0,00
Năng suất Tạ/ha 3.500 250 0,00
Sản lượng Tấn 81 245 0,00

3 Sản phẩm chăn nuôi chủ yểu ha

- Thịt hơi các loại 1rạ/ha 35.085 39.600 40.239 114,69 42.541 107,43 105,72
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Năm 2022 Năm 2023

Ước thực
So với 
mục 
tiêu 
năm 
2022

TT Chỉ tiêu Đơn vị
Thực hiện 

2021 Kế hoạch
Ước Thực 
hiện cả năm

hiện cả 
năm so 
với thực

Kế hoạch

So với 
ước TH 

năm

Ghi chú

hiện 2021 2022
(%)

1 2 3 4 5 6 7 8,0 9 10 11
Trong đó: Thịt lợn Tấn 25.378 27.055 27.055 106,61 29.000 107,19 107,19

4 Lâm nghiệp

Diện tích rừng trồng mới tập trung ha 1.496 1.800 1.800 120,35 1.750,0 97,22 97,22

Trong đó:

+ Rừng sản xuất ha 509 1.500 1.500 294,87 1.400,0 93,33 93,33

- + Rừng trồng thay thế ha 100 0,00 50,0

Tỷ lệ che phủ rừng % 55,88 57,19 57,19 57,8

5 Thủy sản
- Diện tích nuôi trồng thuỷ sản tấn 354 384 384 108,60 389,0 101,30 101,30

- Sản lượng khai thác tấn 114 106 106 92,60 106,0 100,00 100,00

- Sản lượng nuôi trồng 480 472 495 103,13 528,0 111,86 106,67

6 Giá trị sản phẩm trồng trọt, nuôi trồng 
thủy sản trên 01 đon vị diện tích (ha)

triệu
đồng/ha 42 44 44 104,76 46,0 104,55 104,55

7 Phát triển nông thôn

-

Số tiêu chí nông thôn mới bình quân đạt 
được bình quân/xã Tiêu chí/xã 12 13 12 100,00 13,0 104,00 111,78
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Năm 2022 Năm 2023

Ước thực
So với 
mục 
tiêu 
năm 
2022

TT Chỉ tiêu Đơn vị
Thực hiện 

2021 Kế hoạch Ước Thực
hiện cả 
năm so

Ke hoạch

So với 
ước TH Ghi chú

hiện cả năm với thực năm
hiện 2021 2022

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8,0 9 10 11

Số xã điểm đạt từ 17-18 tiêu chí nông thôn Xã f. 83,33 5,0 100,00 100,00mới tăng thêm

-
Tỉ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước sinh 
hoạt họp vệ sinh % 91 92 92 93,0

B CÔNG NGHIỆP

/
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)so với 
cùng kỳ % 93,70

Khai khoáng % 89,10
Công nghiệp chế biến, chế tạo % 99,50
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước 
nóng, hơi nước và điều hoà không khí % 93,20

Cung cấp nước, hoạt động thu gom, xử lý 
rác % 101,70

II Giá trị sản xuất công nghiệp (Theo giá 
HH) Tỷ đồng 5.300,00 5.620,00 5.620,00 106,04 6.700,0 119,22 119,22

1 Phân theo loại hình kinh tế Tỷ đồng 5.300,00 5.620,00 5.620,00 106,04 6.700,0 119,22 119,22
* Kinh tế nhà nước Tỷ đồng 3.074,71 2.913,90 2.461,90 80,07 2.347,0 80,54 95,33

- DNNN TW, c .ty  CP NNTW >50% Tỷ đồng 2.985,78 2.821,18 2.369,18 79,35 2.250,0 79,75 94,97

- c .ty  CP NNĐF>50%, c .ty  TNHH NN ĐF Tỳ đồng 88,93 92,72 92,72 104,26 97,0 104,61 104,61
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TT Chỉ tiêu Đơn vị
Thực hiện 

2021

Năm 2022 Năm 2023

Ghi chú
Kế hoạch Ước Thực 

hiện cả năm

Ước thực 
hiện cả 
năm so 
với thực 

hiện 2021 
(%)

Kê hoạch

So với 
mục 
tiêu 
năm 
2022

So với 
ước TH 

năm 
2022

1 2 ■ 3 4 5 6 7 8,0 9 10 11
* Kinh tế ngoài nhà nước Tỷ đồng 2.224,69 2.705,50 3.157,50 141,93 4.352,4 160,87 137,84
* Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài Tỷ đồng 0,60 0,60 0,60 100,00 0,6 100,00 100,00
2 Phân theo ngành công nghiệp Tỷ đồng 5.300,00 5.620,00 5.620,00 106,04 6.700,0 119,22 119,22

Khai khoáng Tỷ đồng 437,24 450,35 408,18 93,36 430,0 95,48 105,34
Công nghiệp chế biến, chế tạo Tỷ đồng 4.113,95 4.310,06 4.352,23 105,79 5.349,0 124,11 122,90 Tăng do SP nil<
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước 
núng, hơi nước và điều hoà không khí Tỷ đồng 663,84 771,07 771,07 116,15 830,0 107,64 107,64

Cung cấp nước, hoạt động thu gom, xử ỉý 
rác Tỷ đồng 84^98 88,52 88,52 104,17 91,0 102,80 102,80

III Giá trị sản xuất công nghiệp (giá s s  
2010) Tỷ đồng 3.800,00 4.030,00 4.030,00 106,05 4.830,0 119,85 119,85

Phân theo ngành công nghiệp Tỷ đồng 3.800,00 4.030,00 4.030,00 106,05 4.830,0 119,85 119,85
Khai khoáng Tỷ đồng 218,88 225,44 225,44 103,00 234,0 103,80 103,80
Công nghiệp chế biến, chế tạo Tỷ đồng 3.008,80 3.146,48 3.146,48 104,58 3.900,0 123,95 123,95
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước 
nóng, hơi nước và điều hoà không khí Tỷ đồng 520,88 605,00 605,00 116,15 641,0 105,95 105,95

Cung cấp nước, hoạt động thu gom, xử lý 
rác Tỷ đồng 51,45 53,08 53,08 103,17 55,0 103,62 103,62

IV Sản lượng một số sản phẩm  CN chủ yếu

1 Quặng Mangan tấn 60,17 45,00 45,00 74,79 45,0 100,00 100,00
2 Phôi thép 1000 tấn 198,25 210,00 145,00 73,14 166,2 79,14 114,62
3 Tinh quặng Ni ken đồng 1000 tấn 0,00 0,00 0,00 100,0
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TT Chỉ tiêu Đơn vị
Thực hiện 

2021

Năm 2022 Năm 2023

Ghi chú
Kế hoạch

Ước Thực 
hiện cả năm

Ước thục 
hiện cả 
năm so 
với thực 

hiện 2021 
(%)

Kế hoạch

So với 
mục 
tiêu 
năm 
2022

So với 
ướ c TH 

năm 
2022

1 2 3 4 5 6 7 8,0 9 10 11
4 Đường RE 1000 tấn 16,01 14,96 15,66 97,83 15,7 104,70 100,00
5 Gạch xây dựng bằng đất xét nung tr. viên 88,86 70,00 70,00 78,78 75,0 107,14 107,14
6 Xi măng 1000 Tấn 10,77 22,00 10,00 92,87 12,0 54,55 120,00
7 Fero mangan các loại 1000 tấn 13,00 30,00 30,00 230,77 32,3 107,73 107,73
8 Điện sản xuất Tr. kwh 559,46 740,00 740,00 132,27 791,0 106,89
9 Nirớc máy thương phẩm 1000 m3 5.308,00 6.300,00 6.100,00 1 14,92 6.300,0 100,00 103,28
10 Chiếu trúc 1000 cái 43,47 120,00 80,00 184,03 100,0 83,33 125,00
11 Đá xây dựng 1000 m3 464,08 420,00 420,00 90,50 450,0 107,14 107,14
12 Cát tự nhiên 1000 m3 99,79 110,00 110,00 1 10,23 115,0 104,55 104,55

13 Rác thải không độc hại đã thu gom ko thể 
tái chế tr. Đồng 11,92 13,50 13,50 113,22 14,0 103,70 103,70

c Dịch vụ
1 Doanh thu bán lẻ hàng hóa Tỷ đồng 7.392,00 9.758,00 8.165,00 110,46 9.238,0 94,67 113,14

Trong đó:
Bán lẻ hàng hóa Tỷ đồng 6.136,30 8.007,00 7.064,30 115,12 7.575,00 94,60 107,23
Dịch vụ lưu trú, ăn uống Tỷ đồng 810,89 1.227,00 1.102,70 135,99 1.200,00 97,80 108,82
Du lịch, lữ hành Tỷ đồng 2,65 4,00 6,00 226,42 7,00 175,00 116,67
Dịch vụ khác Tỷ đồng 442,54 521,00 442,00 99,88 456,00 87,52 103,17

2 Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống Tỷ đồng 1.115,5 1.227 1.103 98,85 1.200,0 97,80 108,82

3 Du lịch
Tổng số lượt khách 416.219 1.000.000 1.043.100 250,61 1.300.000,0 130,00 124,63

- Số lượt khách quốc tế Lượt người 1.375 20.000 14.200 1.032,73 100.000,0 500,00 704,23
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TT Chỉ tiêu Đơn vị
Thực hiện 

2021

Năm 2022 Năm 2023

Ghi chú
Kế hoạch

Ước Thực 
hiện cả năm

UỒ'C thực 
hiện cả 
năm so 
với thực 

hiện 2021 
(%)

Kế hoạch

So với 
mục 
tiêu 
năm 
2022

So với 
ước TH 

năm 
2022

1 2 3 4 5 6 7 8,0 9 10 11
Toe độ tăng % 604,2

- Số lượt khách du lịch nội địa Lượt người 414.844 980.000 1.028.900 248,02 1.200.000,0 122,45 116,63
Toe độ tăng % 16,6

- Doanh thu từ du lịch Tỷ đồng 72 125 548 759,50 900,0 720,00 164,35
4 Vận tải

Khối lượng hàng hóa vận chuyển 1000 tấn 1.790 3.222 4.833,0 150,00

Số lượt hành khách vận chuyển tại các bến 
xe 1000 HK 450 279 418,5 150,00

D XUẤT NHẬP KHẨU 800,50 631,00 820,00 102,44 638,0 101,11 77,80

1 Giá trị hàng hóa giám sát Triệu USD 285,70 205,00 100,00 35,00 110,0 53,66 110,00

2 Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa qua địa bàn Triệu USD 336,20 301,00 120,00 35,69 132,0 43,85 110,00

3 Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn Triệu USD 178,60 125,00 600,00 335,95 396,0 316,80 66,00



Biểu số 3
CÁC CHỈ TIÊU VĂN HÓA, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG NẢM 2023

(Kèm theo Kế hoạch số: /KH-UBND ngày thảng năm 2022 của ƯBND tỉnh Cao Bằng)

T T Chi' tiêu Đon vị
Thực hiện 

2021

N ă m  2022 N ă m  2023

Kế hoạch
Ước Thực 
hiện cả năm

Ư Ó ’C thực 
hiện cả năm 
so vói thực 
hiện 2021

(%)

Kế hoạch
So vói mục 
tiêu năm 
2022 (%)

So vói uức 
T H  năm 
2022 (%)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I D Ầ N  S Ó

1 Dân số trung bình Nghìn người 537,98 538,07 538,07 100,02 540,76 100,50 100,50
2 Tỷ lệ tăng dân sổ tự nhiên %0 0,88 0,86 0,86 0,85
3 Tổng tý suất sinh (Số con/phụ nữ) Con 2,38 2,33 2,38 100,00 2,35 100,86 98,74

4 Tỷ sổ giới tính khi sinh (số bé trai/100 
bé gái)

so bé
trai/'100 bé 

m i
114,00 • 110,00 112,00 98,25 111,00 100,91 99,11

5 Tuồi thọ trung bình Tuổi 71,35 71,60 71,60 100,35 71,90 100,42 100,42
II L A O  Đ Ộ N G  V À  V I Ệ C  L À M

- Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên Ngh.ngưòi 353,57 356,00 356,60 100,86 359,60 101,01 100,84

- Tổng số lao động từ 15 tuổi đang lạm 
việc Ngh. người 350,36 354,00 354,32 101,13 357,52 100,99 100,90

- Năng suất lao động Triệu đồng 57,09 62,35 60,50 105,98 66,51 106,68 109,93

- Tỳ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đaing 
làm việc so với tổng dân số % 65,12 65,30 65,25 65,35

- Số lao động đi làm việc ở nước ngoài 
theo hợp đồng Nglì.nguửi 0,04 0,10 0,10 243,90 0,10 100,00 100,00

- Tỷ lệ lao động được đào tạo so với! 
tổng số lao động % 46,60 48,20 48,20 50,00

Trong đó: Có văn bằng, chứng chỉ dào 
tạo % 22,40 22,80 22,80 23,30

Trong đó: Đào tạo nghề % 34,40 . 35,80 35,80 37,40
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TT Chỉ tiêu Đon vị
Thục hiện 

2021

N ă m  2022 N ă m  2023

Ghi chú
Kế hoạch Ư ó-C  Thực 

hiện cả năm

ước thực 
hiện cả năm 
so vói thực 
hiện 2021 

(%)

Kế hoạch
So vói mục 
tiêu năm 
2022 (%)

So vói uóc 
TH năm 
2022 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- Số người tham gia bảo hiểm xã hội Ngh. người 53,29 58,92 54,02 101,37 69,47 117,90 128,60

Trong đó
+ Bảo hiểm xã hội bắt buộc Ngh. người 35,14 35,52 35,52 101,08 38,32 107,89 107,89

+ Bảo hiểm xã hội tự nguyên Ngh. người 18,15 23,40 18,50 101,93 31,14 133,09 168,35

- Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội so với 
lực lượng lao động trong độ tuổi % 18,70 19,91 18,83 24,04

Trong đỏ:

+ Tỳ lệ tham gia BHXH bắt buộc % 12,33 12,0 12,380 100,41 13,260 110,50 107,10

+ Tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện % 6,37 7,91 6,450 101,26 10,780 136,30 167,10

- Số người tham gia bào hiểm thất 
nghiệp Ngh. người 26,95 27,25 27,25 101,09 29,22 107,23 107,23

- Tỷ lệ tham gia bảo hiểm thất nghiệp so 
với lực lượng lao động trong độ tuổi % 9,46 9,50 9,50 10,11

- Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị % 3,45 3,35 3,35 3,25

Ill G I Ả M  N G H È O
(theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều)

- Tổng số hộ của toàn tỉnh/thành phố Nghìn hộ 128,66 130,00 129,10 100,34 130,00 1 0 0 , 0 0 100,70

- Sổ hộ nghèo Nghìn hộ 42,75 37,60 37,57 87,89 32,45 86,30 86,37

- Tỷ lệ hộ nghèo % 33,23 30,73 29,10 87,58 25,23
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Chỉ tiêu . Đon vị
Thực hiện 

2021

N ă m  2022 N ă m  2023

Kế hoạch Ước Thực 
hiện cả năm

ước thực 
hiện cả năm 
so vói thực 
hiện 2021

(%)

Kế hoạchị
So vói mục 
tiêu năm 
2022 (%)

So vó i ưóc 
T H  năm 
2022 (%)

Ghi chú

1 2 3 . Ị . 4 5 6 7 8 9 10 11
- Số hộ thiếu đói trong năm HộT ỉ 23.141,00 50.000,00 27.606,00 119,29 . 50.000,oc 100,00 181,12
- Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo % 4,03 4,00 4,13 102,48 4,oịc
- Số hộ cận nghèo • Nghìn hộ 17,15 21,11 19,10 111,37 24,9p 118,29 130,77
- Tỳ lệ hộ cận nghèo % 13,33 16,40 14,79 110,96 19,4ỈC
- Số hộ thoát nghèo Nghìn hộ 5.171,00 5,15 5,18 0,10 5,ljs 100,00 99,44
- Số hộ tái nghèo Nghìn họ 0,03 0,12 0,12 400,00 0,12 100,00 100,00

IV
C U N G  C Á P  C Á C  D Ị C H  v ụ  c o  S Ỏ  
H Ạ  T Ầ N G  T H I Ế T  Y É U

-

Tổng số xã, phường của toàn 
tỉnh/thành phố Xã 161,00 161,00 161,00 100,00 161,0 100,00 100,00

Trong đó:
+ Số xã đặc biệt khó khăn Xã 124,00 124,00 124,00 100,00 124,00 100,00 100,00

- Số xã có đường ô tô đến trung tâm Xã 139,00 139,00 139,00 0,00 139,00 0,00 0,00

-

Tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm 
được nhựa hóa % 91,00 98,00 97,50 98,80

-

Tỷ lệ chiều dài các tuyến đường 
huyện, đường xã được nhựa hóa/bt 
tông hóa mặt đường

1 % 76,00 77,75 77,50 82,50

Tỷ lệ xã có đường đến trung tâm X 
được nhựa hóa/bê tông hóa

í % 100,00 100,00 100,00 100,00

Sổ xã có trạm y té Xã 161,00 161,00 161,00 100,00 161,00 100,00 100,00
-■ Tỷ lệ xã có trạm y tế % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Số xã có bưu điện văn hoá xã Xã 139,00 139,00 139,00 100,00 139,00 100,00 100,00
Tỷ lệ xã có bưu điện văn hoá xã % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

- Số xã có chợ xã, liên xã xã 58,00 59,00 56,00 96,55 56,00 94,92 100,00

i



4

T T Chỉ tiêu Đón.vị
Thực hiện 

2021

N ă m  2Ọ22 N ă m  2023

Ghi chú
Kế hoạch

Ước Thực 
hiện cả năm

Ư ớ c  thực 
hiện cả năm 
so vói thực 
hiện 2021

(%)

K ế  hoạch
So vói mục 
tiêu nằm 
2022 (%)

So vói ước 
T H  năm 
2022 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- Tỷ lệ xã có chợ xã, liên xã % 36,02 36,65 3.4,78 59,97 34,78 58,95 62,11
- Số hộ được sử dụng điện Hộ 121.022,00 123.585,00 122.000,00 100,81 123.288 99,76 101,06

- Tỷ lệ hộ được sử dụng điện . % 92,99 94,97 93,75 94,72

- Số xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn 
phù họp với trẻ em xã, phường 136,00 138,00 138,00 101,47 140,00 101,45 101,45

- Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêú • ' 
chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em % 84,47 85,71 85,71 101,47 86,95 101,45 101,45

V Y T Ế

- Sổ người'tham gia bảo hiểm y tế Ngh. người 508,59 512,85 506,54 99,60 524,68 102,31 103,58

- Tỳ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tể % 94,50 95,40 95,40 100,26 97,00 101,68 102,37

- Sổ giường bệnh/1 vạn dân (không tính 
giường trạm y té xã) Giường 34,90 35,02 34,90 100,00 35,00 99,94 100,29

- Số bác sỹ/1 vạn dân Bác sỹ 15,00 15,00 15,00 100,00 15,00 100,00 100,00

-
Số trạm y tế xã, phường, thị trấn có 
bác sỹìàm việc (bao gồm cả hỗ trợ 
luân phiên)

Trạm 140,00 140,00 130,00 92,86 135,00 96,43 83,85

-
Tỷ lệ trạm y tế xã, phường, thị trấn có 
bác sỹ làm việc (bao gồm cả hỗ trợ 
luân phiên)

% 86,90 86,90 80,75 92,92 83,85 96,49 103,85

- Sổ xã 'đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã 
tăng thêm Xã 8,00 6,00 6,00 75,00 5,00 83,33 83,33

- Tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế % 80,10 78,90 78,90 98,50 82,00 103,93 103,93

- Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổir %0 13,70 17,40 17,40 127,01 17,30 99,43 571,41
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N ă m  2022 N ă m  2023

T T Chỉ tiêu Đon vị
Thực hiện 

2021 Kế hoạch Ưóc Thực 
hiệni cả năm

ước thực 
hiện cả năm 
so vói thực 
hiện 2021

(%)

Kế hoạch
So vói mục 
tiêu năm 
2022 (%)

So vói ưóc 
T H  năm 
2022 (%)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- Tỷ lệ tử vong cùa trẻ em dưới 5 tuổi %0 15,90 21,10 21,10 132,70 21,00 99,53 471,69

-
Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh 
dưỡng (cân nặng theo tuổi) % 16,50 16,40 16,40 99,39 16,30 99,39 606,04

VI V Ă N  H Ó A -  X Ã  H Ộ I

- Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn llióa % 85,50 85,00 85,00 85,00

- Tỳ lệ khu dân cư văn hóa % 81,40 57,00 57,00 58,00

- Tỳ lệ CO' quan đạt tiêu chuẩn văn hóa % 95,00 95,00 95,00 95,00

- Tỷ lệ khu dân cư có nhà văn hóa ị % 81,00 82,00 82,00 83,00

- Số xã, phường có nhà văn hóa Xã, phường 53,00 65,00 65,00 122,64 70,00 107,69 107,69

- Số xã, phường có tủ sách Xã, phường 50,00 50,00 50,00 100,00 50,00 100,00 100,00

- Thời lượng phát thanh bàng tiếng ịdân 
tộc Giờ/năm 1.095,00 1.095,00 1.095,00 100,00 1.095,00 100,00 100,00

- Số hộ xem được Đài truyền hình Việt 
Nam Hộ 115.940,00 115.940,00 115.940,00 100,00 115.940,00 100,00 100,00

-
Tỷ lệ hộ xem được Đài truyền hình 
Việt Nam % 95,00 95,00 95,00 95,00

- Số hộ nghe được Đài tiếng nói Việt 
Nam Hộ 119.610,00 119.610,00 119.610,00 100,00 119.610,00 100,00 100,00

- Tỷ lệ hộ nghe được Đài tiếng nói Việt 
Nam % 98,00 • 98,00 98,00 98,00

-
Số tiêu chí nông thôn mới bình quân 
dạt được bình quân/xã Tiêu chí/xã 11,63 12,5 11,6 100 13,0 104 112
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T T Chỉ tiêu Đơn vị Thực hiện 
2021

N ă m  2022 N ă m  2023

Ghi chúKế hoạch Ước Thực 
hiện cả năm

ước thực 
hiện cả năm 
so vói thực 
hiện 2021

(%)

Kế hoạch
So vói mục 
tiêu năm 
2022 (%)

So vó i urớc 
T H  năm 
2022 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- Số xã điểm đạt từ 17-18 tiêu chí nông 
thôn mới tăng thêm Xã 6 5 5 83 5,0 100 100

- Luỹ kế số xã đạt chuẩn NTM Xã 17 17 17 100 17 100 100

- Số người tập luyện TDTT thường 
xuyên % 29 29,50 29,50 101,72 30,00 101,69 101,69

- Sổ gia đình tham gia thể thao % 19 19,50 19,50 102,63 20,00 102,56 102,56

- Số lần tham gia giải khu vực, toàn 
quốc và quốc tế Giải 16 10,00 15,00 93,75 10,00 100,00 66,67

- Số lần tổ chức thi đấu các giải cấp 
tỉnh, và toàn quốc tại tỉnh Giải 9 9,00 9,00 100,00 10,00 111,11 111,11

- Số huy chương đạt trong các giải khu 
vực và toàn quốc Huy chương 33 35,00 115,00 348,48 38,00 108,57 33,04

VII G I Á O  D Ụ C  V À  Đ À O  T Ạ O

- Tổng số học sinh đầu năm học Học sinh 131.718 133.300 132.651 101 135.300 101,50 102,00

Trong đó:

+ Mầm non. Trong đỏ: Trẻ 34.846 34.600 32.950 95 33.500 96,82 101,67

. Nhà trẻ Trẻ 5.215 4.600 4.353 83 4.500 97,83 103,38

. Mau giáo Trẻ 29.631 30.000 28.597 97 29.000 96,67 101,41

+ Tiểu học Học sinh 51.505 51.500 52.410 102 52.000 100,97 99,22

-1- Trung học cơ sở Học sinh 31.792 • 32.000 33.242 105 35.000 109,38 105,29

+ Trung học phổ thông Học sinh 13.575 15.200 14.049 103 14.800 97,37 105,35

- Tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ % 24,90 23,50 25,09 25,28
- Tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo % 98,84 98,64 99,14 99,16
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T T Chi' tiêu Đon vị Thực hiện 
2021

N ă m  2022 N ă m  2023

Ghi chú
Kế hoạch

Ước Thực 
hiện cả năm

Ước thực 
hiện cả năm 
so vói thực 
hiện 2021

(%)

Kế hoạch
So vói mục 
tiêu năm
2022 (%)

So vói ưóc 
T H  năm
2022 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi

Trong đó:

+ Cấp Tiểu học % 99,80 99,82 99,84 99,85

+ Cấp Trung học cơ sở % 94,50 96,33 94,64 95,00

+cấp Trung học phổ thông % 55,31 55,31 55,84 56,30

- Số trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm Trường 9,00 6,00 11,00 122,22 6,00 100,00 54,55



Biểu số 4
K É  H O Ạ C H  P H Á T  T R I Ẻ N  D O A N H  N G H I Ệ P  V À  K I N H  T Ế  T Ậ P  T H Ẻ  N Ă M  2023

(Kèm theo Ke hoạch sổ: /KH-UBND rigày tháng năm 2022 của UBND tinh Cao Bằng)

T T C hỉ tiêu Đ on vị
Thực hiện 

2021

Năm 2022 Năm 2023

Ghi chúKế hoạch Ước Thực 
hiện cà năm

u'ớc thực 
hiện cà 

năm so với 
thực hiện 
2021(%)

Ke hoạch
So với mục 

tiêu năm 
2022

So với ước 
TH nãm 

2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 D oanh  nghiệp

1.1
Số doanh nghiệp đang hoạt dộng có kết quià sản xuất kinh doanh tại thời điểm 
31/12 hằng năm

Doanh
nghiệp 1.782 1.780 1.780 100 1903 107 107

1.2 Sổ lao động trong doanh nghiệp đang hoạ 
điểm 31/12 hằng năm

động sản xuất kinh doanh tại thời Người 19.650 20.000 20.000 102 20.000 100 100

1.3 Doanh nghiệp thành lập mới

1.3.1 Số doanh nghiệp thành lập mới Doanh
nghiêp

167 168 168 101 169 101 101

Tốc độ tăng % 0,60 0,60 0,60

1.3.2 Tổng số vốn đăng ký Tỳ đồng 2.100 1.600 1.600 76 1.650 103 103
Tốc ã ộ tăng %

1.3.3 Tổng số lao động đăng ký Người
Tốc độ tăng %

1.4 Số doanh nghiệp giải thể Doanh
nghiệp 39 20 33 85 20 100 61

2 H ọp tác  xã

2.1 Sổ hợp tác xã đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh tại thời điểm 
31/12 hàng năm Họp tác xã 385 390 394 102,34 399 102,31 101,27

2.2 Số lao động trong hợp tác xã đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại thời 
điểm 31/12 hằng năm Người 2.515 3.200 2.429 96,58 2.481 77,53 102,14

2.3 Số hợp tác xã thành lập mới Hợp tác xã 45 14 28 62,22 15 107,14 53,57
2.4 Số hợp tác xã hoàn tất thủ tục giải thể " 21 10 16 76,19 10 100,00 62,50



Biểu số 5
CÁC CHỈ TIÊU VỀ MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Kế hoạch số: /KH-UBND ngày thảng năm 2022 của UBND tỉnh Cao Bằng)

TT

ị

Chỉ tiê u Đơn vị
Thực 

hiện 2021

Năm  2022 Năm 2023

Ghì chú
Kế hoạch

Ước 
Thực 

hiện cả 
năm

Ước
thực hiện 

cả năm 
so với 

thực hiện 
2021 (%)

Kế hoạch
So với 

mục tiêu 
năm 2022

So với 
ước TH 

năm 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Tỷ lệ dân cư nông thôn 
nước họp vệ sinh

được dùng
% 91,00 92,00 92,00 93,00

2
Tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng 
nước sạch % 85,00 86,00 86,00 86,50

3
Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt khu vực 
đô thị được xử lý đáp ứng yêu cầu bảo 
vệ môi trường

% 83,00 85,00 85,00 87,00

4
Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng được xử lý

% 83,30 87,50 83,30 91,60

5
Số hộ chăn nuôi đưa gia súc ra khỏi 
gầm sàn

hộ 2.600,00 2.215,00 2.215,00 85,19 1.909,00 86,19 86,19

6
Tỷ lệ Khu cồng nghiệp, 
có hệ thống xử lý nước 
đạt tiêu chuẩn M T (%)

khu chế xuất 
thải tập trung % 0,00 100,00 100,00 100,00

7 Tỷ lệ che phủ rừng % 55,88 57,19 57,19 57,83



UBNDTỈNH CAO BẰNG 
SỠ KẾ HOẠCH VÀ ĐÂU T ư

s ố-.cẦĨOí /BTH-SKHĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lâp -  Tự do — Hạnh pliíic

Cao Bàng, ngày c% tháng II năm 2022

BẢNG TỎNG HỢP
Ý kiến góp ý đối vói dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về KẾ hoạch phát triền

kinh tế - xã hội năm 2023 tỉnh Cao Bằng

I hực hiện Công văn sô 2532/UBND- FH ngày 30 tháng 9 năm 2022 của ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc giao nhiệm 
vụ xây dựng dự thảo bảo cáo, nghị quyết trình kỳ hợp thường lệ cuối năm 2022 Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, Sở 
Kê hoạch và Đầu tư đã ban hành Cồng văn số 2435/SKHĐT-THQH ngày 12 tháng 10 năm 2022 gửi ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, 
các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xin ý kiến góp ý đối với Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế 
hoạch phát triên kinh tê - xã hội năm 2023 của tỉnh Cao Bằng. Đến 17 giờ ngày 27/10/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được ý 
kiên góp ý của 31 đơn vị. Trên cơ sở ý kiến góp V của các đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp, tiếp thu, giải trình như sau:

S T T Đ o n  vị góp ý kiến Nội dung góp ý Ý  kiến giai trình, tiếp thu Ghi chú

1 Công an tỉnh (Công văn số 
4274/CQT-PTM ngày 
14/10/2022)

Hoàn toàn nhất trí với dự thảo Nghị quyết, không có lióp ý 
bô sung

2 Sở Ngoại vụ (Công văn số 
1548/SNgV-VP ngày 
17/10/2022)

Nhất trí với nội dung dự thào Nghị quyết, không có ý kiến 
bố sung

3 UBND huyện Trùng Nhất trí với nội dung dự thào, không có ý kiến chinh sửa và
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Khánh (Công văn số 
1713/UBND-TCKH ngày 
14/10/2022)

bố sung gì thêm
•

4 Sở Xây dựng (Công văn sổ 
201S/SXD-QLXD ngày 
17/10/2022)

Nhất trí với dự thảo, không có ý kiến dỏng góp them

5 Hải quan tỉnh Cao Bằng 
(Công văn số 
1382/HQCB-NV ngày 
17/10/2022)

Nhất trí hoàn toàn vè các nội dung của dự thảo.

6 Ban Dân tộc (Công văn sổ 
1066/BDT-CSDT ngày 
17/10/2022)

Nhất trí và không có ý kiến gì thêm dối với các dự thảo.

7 UBND huyện Bảo Lâm 
(Công văn sổ 
2452/UBND-TCKH ngày 
17/10/2022)

Nhất trí hoàn toàn với dự thảo, khônu có ý kiến sửa đổi, bổ 
sung gì thêm.

8 Sở Tư pháp (Công văn số 
1177/STP-
XDVB&PBGDPL ngày 
18/10/2022)

Nhất trí với nội dung dự thảo nghị quyết.

9 Cục Thống kê tỉnh (Công 
văn sổ 569/CTK-TKTH 
ngày 18/10/2022)

1. v ề  tăng trưởng khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản 
(NLTS): Khu vực NLTS dự kiện mức tăng trường năm 
2023 là 3,1% so với năm 2021. Tuy nhiên số liệu tại biểu 
dính kèm mức tăng của các sản phẩm chính không cao. 
Vậy với dự kiến sản lượng tại biểu kèm theo thì không thể 
dạt mức tăng trưởng 3,1% nếu không cỏ dư dịa mới trong 
lĩnh vực NTLS

2. Giá trị công nghiệm theo giá so sánh tăng 25,68% so với

Sở Ke hoạch và Đầu tư dă ban hành 
Công vãn sổ 2538/SKHĐT-THQH 
ngày 21/10/2022 về việc rà soát các 
sàn phẩm chú yếu trong lĩnh vực 
nông, lâm, ngư nghiệp và lĩnh vực 
công nghiệp trong dự thảo Kế hoạch 
phát triển KTXH năm 2023 tinh Cao 
Bang gửi Sở Nông nghiệp và PTNT,
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năm 2022 là không logic, cần phải làm rồ sản phẩm tạo dư 
địa mới trong ngành này dể có mức tăng trường dột phá 
như trên.

3. Khu vực dịch vụ: Theo KH 2023, giá trị tăng thêm khu 
vực dịch vụ tăng 8.35% là khó khả thi.

Sở Công thương.

Và các Sở đã có công văn giải trình 
số 2349/SNN-PTNT ngày 
25/10/2022; số 1626/SCT-KHTCTH 
ngày 24/10/2022.

10 Sờ Tài nguyên và môi 
trường (Công văn số 
3521/STNMT-KHTH 
ngày 17/10/2022)

- Dự thảo Nghị quyết: Khoản 3.7 Điều 1 (trang 7): sửa 
•‘...thực hiện tốt việc lập, phê duyệt kế hoạch sứ dụng đất 
câp tinh, câp huyện năm 2023 làm cơ sở cho việc...” thành 
“..hoàn thành việc trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử 
dụng đât cấp tỉnh giai đoạn 2021 -  2025; thẩm dinh, phc 
duyệt điều chinh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 
cấp huyện, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 
2023 làm cơ sở cho việc . . .”

- Dự thảo Kế hoạch: Phần 11, Mục IV, 5. Lĩnh vực tài 
nguyên môi trường (Sửa tương tự như ở trên)

- Các nội dung khác: Hoàn toàn nhất trí, không có ý kiến 
bồ sung.

Tiếp thu, đã chinh sửa

11 CSSP tỉnh Cao Bằng 
(Công văn số 445/CSSP- 
VPngày 18/10/2022)

Nhất trí với các nội dung cùa bản Dự thảo và không có ý 
kiến gì them

12 ƯBND huyện Hà Quảng 
(Công văn số 
3071/UBND-TCKH ngày 
18/10/2022)

Nhất trí với nội dung và các chi tiêu bản dự thảo.

13

Sở Khoa học và công nghệ 
(Công văn số 

1501/SKHCN-VP ngày 
17/10/2022)

- Cơ bản nhất trí với nội dung dự tháo các văn bản.

- Đối với dự theo Nghị quyết, đề nghị chinh sửa mục 3.6. 
Khoa học công nghệ (trang 6) như sau: “Tiếp tục trình cấp 
có thấm quyền phê duyệt danh mục dối với 03 nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ cấp Quốc gia. Triển khai 43 nhiệm

Tiếp thu, dà chinh sửa
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vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, ngành, địa phương, cap 
tỉnh, cap cơ sở, trong dó có 20 nhiệm vụ thực hiện mới từ 
năm 2023 và tổ chức nhân rộng kết quà cùa các đề tài, dự 
án dã dược nghiệm thu vào đời sống sản xuất, tập trung vào 
các lĩnh vực nông nghiệp thông minh, du lịch, dịch vụ là 
các lĩnh vực ưu tiên trọng điểm của lính; Cung cap thông 
tin phục vụ doanh nghiệp nhằm thúc dấy dổi mới sáng tạo, 
thương mại hóa công nghệ và chuyển giao công nghệ; Phổ 
biến thông tin công nghệ, dấy mạnh tư vấn. phục vụ thông 
tin khoa học và công nghệ cho phát triển kinh tể - xã hội, 
nông nghiệp, xây dựng nông thông mới; Nghiên cứu, triển 
khai các dự án hợp lác với tỉnh Quàng Tây, Trung Quốc về 
nông nghiệp trên các lĩnh vực: dự báo và kiêm soát dịch 
bệnh động, thực vật; khoa học kỹ thuật, máy móc nông 
nghiệp; sản xuất các sản phẩm nông nghiệp có ưu 
thế....;Xây dựng cổng thông tin khởi nghiệp dổi mới sáng 
tạo tinh Cao Bằng; Hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp dối mới 
sáng tạo để hình thành và phát triển doanh nghiệp khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo; Phổi hợp lổ chức, tham gia các 
chợ công nghệ và thiết bị (Techmart), Techiest các sàn 
giao dịch công nghệ trong nước và quốc tể. Tiểp tục triển 
khai thực hiện Đe án “Triển khai áp dụng và quán lý hệ 
thông truy xuất nguồn gốc” theo Quyết định sô 100/QĐ- 
TTG ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết 
định so 1752/QĐ-ƯBND ngày 22/9/2020 cùa ƯBND tinh 
Cao Bằng về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Dồ án 
‘Triền khai áp dụng và quàn lỷ hệ thống truy xuất nguồn 
gốc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng”.”

- Đối với dự thào Ke hoạch phát triển KTXH, dề nghị bồ 
sung một số kết quả của lĩnh vực K.H&CN: “Thực hiện tốt 
các nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác khoa học và 
công nghệ (KH&CN): Triển khai thực hiện dối với 39 
nhiệm vụ KH&CN dang dược triển khai trên địa bàn tinh; 
Xây dựng kế hoạch tô chức kiểm tra việc xây dựng, áp

- riếp thu, chinh sửa 1 phần.

- Không tiếp thu đối với nội dung 
góp ý: “Kiêm định, hiệu chuẩn 395 
phương tiện do (PTTD) các loại. Đẩy 
mạnh hoạt dộng thông tin tuyên 
truyền, giới thiệu về các hoạt dộng
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dụng, duy trì và cải tiến HTỌLCL theo tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức, hệ thống hành 
chính nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2022; Duy trì thực hiện 
công tác quản lý nhà nước về công nghệ, sở hữu trí tuệ, an 
toàn bức xạ và hạt nhân; Xây dựng và tổ chức triển khai 
thực hiện Nghị quyết số 93/2021/NQ-HĐND ngày 
10/12/2021 của IIĐND tinh Cao Bằng về ban hành quy 
định một sô cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt dộng 
KH,CN&ĐMST trên địa bàn tính Cao Bằng giai đoạn 
2021-2030. Tổ chức điều tra, khảo sát các dổi lượng tham 
gia vào hệ thông quản lý thông tin, truy xuất nguồn gốc sàn 
phẩm, hàng hóa tinh Cao Bằng; Kiểm định, hiệu chuẩn 395 
phương tiện đo (PTTD) các loại. Đẩy mạnh hoạt dộng 
thông tin tuyên truyền, giới thiệu về các hoạt động 
KH&CN trên các phương tiện thông tin dại chúng. Tiếp tục 
triển khai thực hiện 02 dự án đầu tư công trong lĩnh vưc 
K H C N .

KH&CN trên các phương tiện thông 
tin đại chúng. Tiếp tục triển khai 
thực hiện 02 dự án dầu tư công trong 
lĩnh vực KHCN”. Lý do: Dây la 
nhiệm vụ thường xuyên thuộc chức 
năng, nhiệm vụ của Sở KHCN.

14 Sờ Công thương (Công 
văn số 1580/SCT- 
KHTCTH ngày 
18/10/2022)

- Dự thào Tờ trình ban hành Nghị quyết: Không có ý kiến 
góp ý
- Dự thào Nghị quyết: dề nghị chinh sửa phần Thủy diện 
tại trang 18, mục IV. Các dịnh hướng nhiệm vụ chù yếu, 
lĩnh vực sản xuất công nghiệp năm 2023 như sau: “Năm 
2023: “Xây dựng hoàn thành nhà máy Thủy điện Hồng 
Nam. Đôn dốc các nhà máy thúy điện Pác Khuổi, Khuổi 
Luông xây dựng hoàn thành theo tiến độ. Khởi công xây 
dựng mới các dự án thủy điện Bàọ Lạc A, Thượng Hà, Bản 
Ngà, Bán Ricn. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát 
ngành diện, dảm báo hộ thống điện vận hành an toàn, hiệu 
quả, dáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất tiêu 
dùng.”

+ Đe nghị chinh sửa số liệu tại Biểu 02: Các chỉ tiêu về 
tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023, phần B.Công 
nghiệp.

Đã tiếp thu, chỉnh sửa.

- Sờ Công thương dã có văn bản rà 
soát lại các chi tiêu theo V kiến của 
Cục Thống kê tinh Cao Bang (CV 
1626/SCT-KHTCTH)
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15 ƯBND thành phố (Công 
văn số 2493/UBND- 
TCKH ngày 19/10/2022)

- Nhất trí với nội dung dự thảo Nghị quyết về Kẻ hoạch 
phát triển KTXH năm 2023 tỉnh Cao Bằng

16 Sở Thông tin và Truyền 
thông (Công văn số 
1290/STTTT-VP ngày 
19/10/2022)

- Nhất tri với các nội dung dự thảo và không có ý kiến gì 
thêm

17 Kho bạc tinh Cao Bằng 
(Công văn số 660/KHCB- 
KSC ngày 18/10/2022)

- Nhất trí với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kc 
hoạch phát triên KTXH năm 2023 tinh Cao Bằng

18 Sờ Nội vụ (Công văn số 
2376/SNV-VP ngày 
18/10/2022)

- Nhất trí với dự tháo Nghị quyết của MĐND tinh về Kố 
hoạch phát triển KTXH năm 2023 tình Cao Bằng

19 UBND huyện Bào Lạc 
(Công văn số 
1527/UBND-TCKH ngày 
20/10/2022)

- Nhất trí với nội dung dự tháo, không có ý kiến gi thêm.

20 Sở Giao thông vận tái 
(Công văn số 
2666/SGTVT- 
KHKT&QLGT ngày 
18/10/2022)

- Đổi với biểu số liệu (Biểu số 3)

+ Đe nghị bỏ chi tiêu “Số xũ và Lý lộ xã có đường ỏ tô đến 
trung tủm Nguyên nhân: do lừ năm 2013, toàn tinh dà có 
199/199 xà có dường ô tô đến trung tâm xã di lại dược 4 
mùa, sau năm 2020, thực hiện sáp nhập huyện và xã còn 
161 xã, tý lệ xã có dường ôt ô đến trung tâm xã không thay 
đổi (dạt 100%) nên không cần dể chỉ tiêu này.

- Không tiếp thu. Lý do: Tại QĐ số 
318/QD-TTg ngày 08/3/2022 cùa 
Thủ tướng Chính phủ về ban hành bộ 
tiêu chí quốc gia về xà nông thông 
mới và bộ tiêu chí quốc gia về xã 
nông thông mới nâng cao giai đoạn 
2021 -  2025 có chỉ liêu: “Tỳ lệ 
đường thôn, bùn, ấp vù đường liên 
thông bản, ấp ít nhất được cứng hóa, 
đảm bao ổ tỏ đi lợi thuận tiện quanh 
năm Đối với chỉ tiêu này tuy dã đạt 
100% nhưng cần thiết vào Ke hoạch
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+ Tỷ lệ chiều dài các tuyển dường huyện, đường xã được 
nhựa hóa/bê tông hóa mặt đường: Nhất trí theo dự thảo KH 
năm 2023 là 82,5%, phủ hợp với mục tiêu Đe án phát triển 
GTNT giữa giai đoạn 2021-2025.

+ Tỷ lệ xã có dường đến trung tâm xã được nhựa hóa/bê 
tông hóa: Đồ xuất là 99.38% (160/161 xã), do hết năm 
2022 đạt 159/161 xã (98.76%), dường đến xã Đức Hạnh 
(Bào Lâm) dã thi công và sẽ hoàn thành trong năm 2023, 
còn xã Vĩnh Phong (Bảo Lâm) chưa có kế hoạch thi công 
nên khó hoàn thành trong năm 2023.

- Các nhiệm vụ, giải pháp về hạ tầng phát triển giao thông 
năm 2023 trên dịa bàn tinh nói chung: Nhất trí như dự thảo

phát triển KTXH 2023 làm chỉ tiêu 
duy trì kết quả đạt được.

- Tiếp thu.

- Tiếp thu, dã chỉnh sửa.

21 Ban Quản lý khu kinh tế 
(Công văn số 
1651/BQLKKT-KHTH 
ngày 18/10/2022)

1. Đổi với dự thào về Kế hoạch KTXH năm 2023:

- Tại mục 2.4. Công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch, xây 
dựng (trang 5) bô sung nội dung: “hoàn thành Đồ án quy 
hoạch chung xây dựng khu kinh tể cửa khẩu tính Cao Rằng 
đến năm 2040 dã được phê duyệt tại Quyết định .sô 
295/QĐ-TTg ngày 02/3/2022 cùa Thú tướng Chính phù ”.

- Tại mục I. Bổi cánh kế hoạch phát triển KTXH năm 2023 
(trang 15): nội dung “phấn đẩu hoàn thành mục tiêu của 
các kế hoạch 5 núm 202ỉ -2030" dề nghị sửa lại là “5 năm 
2021-2025

- Tại mục 4. Công tác quàn lý quy hoạch, kế hoạch, xây 
dựng (trang 20): dề nghị chinh sửa như sau: trinh bày lặp 
lại 2 lần nhiệm vụ Hoàn thành "Dồ cm quy hoạch phân khu 
các khu vực cửa khâu thuộc dồ án Quy hoạch chung Khu 
kinh tế cửa khâu tỉnh Cao Bằng’' vì thế đề nghị sửa lại cho 
phù hợp. Dồng thơi chỉnh sửa lại cụm từ là “Hoàn thành

Tiếp thu, đã chình sứa
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lộp quy hoạch phân khu cúc khu vực cưa kháu Tà Lùng, 
Trù Lĩnh thuộc Khu kinh tế cưa khâu tinh Cao Bằng'".

2. Đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND: đề nghị chỉnh 
sửa như nội dung trên.

22 Sở Y tế (Công vãn số 
4875/SYT-KHTC ngày 
19/10/2022)

Tại trang 24, mục 11 (Y tế, phòng chống dịch COVID-19) 
Ke hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 “Tăng cường 
giám sát tích cực chu động hênh truyền nhiễm gây dịch tại 
các cơ sở y té và cộng dồng... " dề nghị chính sửa thành 
"Tang cường giám sát tích cực chủ dộng phòng chong 
bệnh truyền nhiễm gây dịch tại các cơ sở y té và cộng 
dồng"

Tiếp thu, dã chinh sửa

23 Sở Giáo dục và Đào tạo 
(Công vân số 
18Ó1/SGD&ĐT-KH ngày 
18/10/2022)

- Đổi với dự thào Ke hoạch phát triển KTXH năm 2023: tại 
mục 2.10. Giáo dục và Đào tạo (trang 9) dể nghị chinh sửa 
“tô chức thành công, an toàn kỳ thi tuyến sinh vào lóp 10 
năm học 2022-2023 và kỳ thi tot nghiệp THPT năm học 
2021-2022" thành utổ chức thành công, an toàn kỳ thi 
tuyến sinh vào lớp 10 nam học 2022-2023 và kỳ thỉ tốt 
nghiệp THPT năm học 2022"

- Đối với Biêu số 3. Các chi liêu về kinh tế xà hội. dề nghị 
chinh sứa lại theo số liệu sau:

“Năm học 2022: Tông sô học sinh đâu năm học là 132.651 
học sinh

+ Mầm non: 32.950 (4.353 trê nhà trẻ, 28.597 trừ mẫu 
giáo)

+ Tiểu học: 52.410 học sinh

+ Trung học cơ sở: 33.242 học sinh

+ Trung học phổ thông: 14.049 học sinh

Năm 2023: Tổng số học sinh dầù năm học là 135.300 học

Tiếp thu, đã chinh sửa.

1 UBND tỉnh đà cho chú trươne tại Công văn số 2093/UBND-KT naày 15/8/2022
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sinh

+ Mẩm non: 33.500 (5.500 trẻ nhà trẻ, 29.000 trẻ mẫu 
giáo)

+ Tiêu học: 52.000 hục sinh 

+ Trung học cơ sớ: 35.000 học sinh 

+ Trung học pho thông: 14.800 học sinh ”

24 Sớ Tài chính (Công văn số 
2369/STC-QLNS ngày 
17/10/2022)

- Điều chính số liệu tại các Biểu 1: Chi tiêu số 6, 7, 8.

- Nội dung dự tháo Ke hoạch tại tiểu mục 2.6 mục 2 Phần 
11 (trang 7): nội dung “ước chi ngân sách nhờ nước năm 
2022 đạt ì ỉ. 380 tỷ động, bằng 92,75% dự toán Trung 
ương giao, trong đó chi thường xuyên là 7.706 tỳ động, 
hang 100% dự toán Trung ương giao” dề nghị sửa lại 
"Ước chi ngân sách nhà nước năm 2022 đạt 11.380 tỷ 
dộng, bằng ì 07% dự toán Trung ương giao, trong đỏ chi 
thường xuyên là 7.706 tỷ động, bằng 106% dự toán Trung 
ương giao ”

Đã tiếp thu chinh sửa.

25 Sở Nông nghiệp và P IN T  
(Công văn số 2265/SNN- 
K.HTC ngày 18/10/2022)

1. Tại dự thào Nghị quvết

- trang 2, Chi tiêu về kinh tế: Chi tiêu (13) số  xã dược công 
nhận dạt tiêu chí nông thông mới tăng thêm dạt 5 xã trở 
lên. Đe nghị thay đổi thành 03 xã.

- Các chi liêu trong Tờ trình và kế hoạch phát triển KTXH 
năm 2023 của UBND tinh dề nghị sửa dổi tương tự.

- Đã tiếp thu, chỉnh sửa. Theo 
Q Đ  s ổ  867/QĐ-UBND ngày 
8/7/2022 Quyết định về việc 
phê duyệt danh sách các dơn vị 
câp huyện phân đấu đạt chuân 
nông thôn mới, hoàn thành 
nhiệm vụ xây dựng nông thôn 
mới, các xã phấn đấu đạt chuẩn 
nông thôn mới, nông thôn mới 
nâng cao và nông thôn mới kiêu 
mẫu giai đoạn 2021-2025. 
Trong năm 2023 sẽ phấn đấu số
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xã được công nhận đạt tiêu chí 
nông thông mới tăng thêm 03 
xã; năm 2024 SC phấn dấu dạt 
17 xã; năm 2025 phấn đấu đạt 
31 xã.

2. Tại dự thảo Ke hoạch phát triển KTXH năm 2023 của 
IJBND tinh

- Tại trang 2. Chi tiêu về kinh tế: “'lốc độ tăng trưởng 
GRDP nông, lam. ngư nghiệp tàng 2,74%”. Đổ nghị sửa 
dổi thành "Tốc độ tâng trường GRDP nông, lâm ngư 
nghiệp ước tinh lăng 3,07%”. Lý do: Trong năm 2022 
năng suất, sản lượng của các cây trồng chính chiếm ti trọng 
lớn và có giá trị kinh tê cao của tinh như: Ngỏ, lúa, thuốc 
lá. san, mía, qua báo cáo của ƯBND các huyện, thành phố 
đều tăng so với cùng kỳ năm 2021. Đặc biệt tổng sản lượng 
lương thực có hạt cá năm ước dạt 297 nghìn tấn, tăng 6,8 
nghìn tấn so với nám 2021. Do vậy, ngành nông nghiệp 
ước tính tôc độ tăng trướng năm 2022 đạt Ke hoạch đề ra.

- lại trang 3.2.1. Lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp và 
xây dựng nông thông mới: Dự thảo ghi: “Tổng sán lượng 
lương thực (lúa, ngỏ) ước đạt 293 nghìn tấn. đạt 105%KIỈ, 
tàng 1% so với cùng kỳ 2021" đề nghị chỉnh sửa thành 
"Tông sản lượng lương thực (lúa, ngô) ước dạt 297 nghìn 
tấn, dạt ỉ 06,6% Kỉ ỉ. tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2021 ”.

3. Tại biểu Kế hoạch phát triển KTXI1 năm 2023

Dã tiếp thu chinh sửa

- Không tiếp thu. Lý do: Sứ dụng số 
liệu tại CV số 1161/TCTK-TKQG 
ngày 02/8/2022.

- Sở nông nghiệp và PTNT dã chình sửa, bổ sung một sổ số 
liệu liên quan đến tốc độ tăng trưởng và giá trị sản xuất 
nông, lâm, thủy sản; kết quả phá triển sàn xuất của các loại 
cây trọng năm 2022, kế hoạch năm 2023 theo số liệu báo 
cáo của UBND các huyện, thành phố và tính toán của 
ngành nông nghiệp xây dựng
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- Đối với sổ liệu, chỉ tiêu năm 2021 và ước thực hiện năm 
2022, đề nghị Sở Ke hoạch và Đầu tư căn cứ, cập nhật bám 
sát vào số liệu của Cục Thống kê tỉnh đã ban hành.

- Đã tiếp thu, chỉnh sửa

- Đã cập nhật, bô sung số liệu

26 Ngân hàng Nhà nước 
(Công văn số 791/CAB- 
TH ngày 20/10/2022)

Nhất trí với nội dung Dự thào

27 ƯBND huyện Hòa An 
(Công văn sổ 
1617/UBND-TCKH ngày 
19/10/2022)

Nhất trí với nội dung Dự thảo

28 Sở Lao động -  Thương 
binh và xã hội

(CV số 1662/SLĐTBXH- 
KHTC ngày 18/10/2022)

- Tại điểm 3.9. Văn hóa. xã hội: Các nội dung liên quan 
đèn văn hóa, giáo dục nêu quá chi tiết nên viết gọn lại, cụ 
thế: “Đây mạnh lạo việc lùm tại chỗ thông qua các chương 
trình, dự án phát triên kỉnh tế - xã hội và các giãi pháp đột 
phá về phát triển kinh tế, du ỉịch-dịch vụ, kết cẩu hạ tầng 
theo hướng bèn vững, nâng cao chắt lượng việc lùm, phát 
then thị trường lao động, làm tốt công tác dự báo, két nối 
cung-cầu lao động với các tính trong khu vực và cả nước; 
lũng cưởng hoạt dộng tư vấn. giới thiệu việc làm, da dạng 
hỏa các hoạt dộng giao dịch việc làm; nâng cao chất lượng 
giáo dục nghề nghiệp. Thực hiện đầy dù chỉnh sách Người 
có công, bảo trợ xã hội; Tập trung thực hiện các chương 
trình mục tiêu quốc gia giám nghèo bền vững và Chương 
trình mục tiêu quốc gia vùng dồng hào dân tộc thiêu số và 
miền núi giai đoạn 202J-2025 dạt hiệu quả”.

- Chinh sửa một sổ chi liêu số liệu tại biểu số 03.

Dã tiếp thu chinh sửa bổ sung.
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29 Sở Văn hóa, thể thao và du Đổi với dự thảo Nghị quyết của HĐND tinh Đã tiếp
lịch (Công văn sô 
1143/SVHTTDL-VP ngày 
18/10/2022)

- Tại trang 2, chi tiêu văn hóa - 'x à  hội, mục (10) dề nghị 
chinh sửa: “Tỷ lệ gia dinh văn hóa duy trì 85%; tỷ lệ cơ 
quan, đơn vị. doanh nghiệp dạt chuẩn văn hỏa duy trì 95%; 
tý lệ khu dân cư văn hỏa 58%’\

- Đề nghị chỉnh sửa nội dung thuộc mục 3.3. Thương mại, 
dịch vụ. du lịch (trang 4.5) như sau: ‘T ập  trung thu hút các 
nhà đầu tư chiến lược, xây dựng hạ tầng theo hướng dồng 
bộ da chức năng tại 03 di tích quốc gia dặc biệt, các danh 
thắng quốc gia, vùng CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước
Cao Băng gan với bản săc văn hóa dân tộc. Phát tricn các 
sản phẩm, loại hình du lịch bền vững (du lịch cộng dồng, 
du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái); khuyến khích sàn 
xuất các sán phẩm lưu niệm, sàn vật dịa phương; thúc dẩy 
phát triên nen âm thực Cao Bang. Tăng cường ứng dụng 
công nghệ thông tin; thực hiện việc số hóa các tài liệu hiện
vật, ủn phâm du lịch; phát triên, hoàn thiện cơ sờ vật chât
phục vụ tuyên truyền, quàng bá du lịch; nghiên cứu triển 
khai các hoạt động mới, da dạng (hội thi. hội nghị, hội 
thao, lễ hội du lịch); tăng cường các hoạt dộng hợp tác, trao 
đổi kinh nghiệm trong nước và quốc tế. Thường xuyên tổ 
chức các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ du lịch; 
các hội thi tay nghê; các đoàn học tập kinh nghiệm phát 
triển du lịch. Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 
78/2021/NQ-HDND ngày 10/12/2021 của Hội’ dong nhân 
dân tinh Cao Băng về ban hành Ọuy dịnh về Chính sách hỗ 
trợ phát triên Du lịch cộng dồng trên dịa bàn tình Cao 
BẢng den năm 2025; tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các cơ 
che, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch. Tích cực tuyên 
truyền bằng nhiều hình thức về bảo vệ môi trường trong
hoạt dộng du lịch. Tăng cường kiêm tra công tác quán lý. 
diều hành tại các khu. diêm, cơ sở kinh doanh dịch vụ du 
lịch. Triển khai Kế hoạch xây dựng và phát triển CVĐC 
toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng giai doạn 2023-

thu chinh sửa
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2026”.

2. Đổi với thuyết minh Ke hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2023

- Chỉnh sửa số liệu chi tiêu văn hóa-xã hội, mục (10) - 
trang2: “Tỷ lệ khu dân cư văn hóa đạt 57% (đạt KH) .

- Chinh sửa nội dung chỉ tiêu văn hóa-xã hội năm 2023, 
mục ] 0 (trang 17): ‘T ỷ  lệ gia đình văn hóa duy tri 85%; tỷ 
lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa duy tri 
95%; tỷ lệ khu dân cư văn hóa 58%”.

- Cập nhật số liệu phần Dịch vụ du lịch tại trang 4.5

- Chỉnh sửa nội dung tại trang 20

3. Chinh sửa, bố sung số liệu tại Biểu Kinh tế xã hội năm 
2023.

30 UBND huyện Nguyên 
Bình

c v  số 2232/UBND- 
TCKH ngày 21/10/2022

Nhất trí với nội dung Dự thảo

31 ủ y  ban MTTQ

c v  số 1674/MTTQ-BTT 
ngày 27/10/2022

Nhất trí với nội dung Dự thảo, không có ý kiến bổ sung

Nơi nhận:
- Hội đồng nhân dân tinh;
- UBND tĩnh;
- Lưu VT, THỌII.


